
  



TRUNG A HÀM 

142. Kinh Vũ Thế 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, ở trong núi 
Thứu nham. 

Bấy giờ vua nước Ma-kiệt-đà là Vị Sanh Oán Bệ-đà-đề Tử 
cùng với nước Bạt-kỳ thù nghịch nhau, thường ở giữa quyến 
thuộc nhiều lần nói rằng: 

“Người nước Bạt-kỳ có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oai thần, nhưng ta sẽ diệt trừ giống người Bạt-
kỳ, tàn phá Bạt-kỳ, làm cho nhân dân nước Bạt-kỳ gặp vô số tai 
ách.” 

Khi ấy, Vị Sanh Oán Bệ-đà-đề Tử, vua nước Ma-kiệt-đà nghe 
Đức Thế Tôn du hóa thành Vương xá, ở trong núi Thứu nham, 
nên nói với đại thần Vũ Thế: 

“Ta nghe Sa-môn Cù-đàm du hóa thành Vương xá, ở trong 
núi Thứu nham. Này Vũ Thế, ngươi hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù-
đàm, nhân danh ta mà thăm hỏi Thánh thể có được an vui không 
bệnh, sức lực có được bình thường hay không? Rồi hãy nói như 
vầy, ‘Cù-đàm, vua nước Ma-kiệt-đà là Vị Sanh Oán Bệ-đà-đề Tử 
thăm hỏi Thánh thể có được an vui không bệnh, sức lực có được 
bình thường chăng? Bạch Sa-môn Cù-đàm, vua nước Ma-kiệt-đà 
là Vị Sanh Oán Bệ-đà-đề Tử, cùng với nước Bạt-kỳ thù nghịch 
nhau, thường ở giữa quyến thuộc và nhiều lần nói rằng: ‘Người 
nước Bạt-kỳ có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, 
có đại oai thần, nhưng ta sẽ diệt trừ giống người Bạt-kỳ, tàn phá 
Bạt-kỳ, làm cho nhân dân nước Bạt-kỳ gặp vô số tai ách’. Bạch 
Sa-môn Cù-đàm, về vấn đề này Ngài dạy như thế nào?’ Này Vũ 
Thế, nếu Sa-môn Cù-đàm có dạy những gì thì ngươi hãy cố gắng 
ghi nhớ, thọ trì. Vì sao? Bởi lẽ những người như vậy nhất định 
không khi nào nói sai.” 

Đại thần Vũ Thế vâng lời vua dạy xong, lên một cỗ xe rất đẹp 
và cùng năm trăm cỗ xe khác đồng ra khỏi thành Vương xá, đi 



đến trong núi Thứu nham và leo lên núi Thứu nham, rồi xuống 
xe đi bộ đến chỗ Phật. 

Đại thần Vũ Thế cùng với Đức Thế Tôn nói lời chào hỏi rồi 
ngồi sang một bên, thưa rằng: 

“Thưa Cù-đàm, vua nước Ma-kiệt-đà là Vị Sanh Oán Bệ-đà-
đề Tử thăm hỏi Thánh thể có được an vui không bệnh, sức lực có 
được bình thường chăng? Bạch Sa-môn Cù-đàm, vua nước Ma-
kiệt-đà là Vị Sanh Oán Bệ-đà-đề Tử, cùng với nước Bạt-kỳ thù 
nghịch nhau, thường ở giữa quyến thuộc và nhiều lần nói rằng: 
‘Người nước Bạt-kỳ có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước 
hựu, có đại oai thần, nhưng ta sẽ diệt trừ giống người Bạt-kỳ, tàn 
phá Bạt-kỳ, làm cho nhân dân nước Bạt-kỳ gặp vô số tai ách’. 
Bạch Sa-môn Cù-đàm, về vấn đề này Ngài dạy như thế nào?” 

“Đức Thế Tôn nghe rồi, bảo rằng: 

“Này Vũ Thế, xưa kia Ta đã từng đi đến nước Bạt-kỳ. Nước đó 
có ngôi chùa tên là Giá-hòa-la. Lúc ấy, này Vũ Thế, Ta giảng nói 
pháp không suy thoái cho người nước Bạt-kỳ nghe. Người nước 
Bạt-kỳ có thể vâng thọ và thực hành bảy pháp không suy thoái 
đó. Này Vũ Thế, nếu người dân nước Bạt-kỳ thực hành được bảy 
pháp không suy thoái mà không trái phạm thì nước Bạt-kỳ chắc 
chắn hùng mạnh, không thể suy vi được.” 

Đại thần Vũ Thế bạch Đức Thế Tôn: 

“Sa-môn Cù-đàm, về việc này chỉ nói một cách tóm tắt, chứ 
không phân biệt rộng rãi. Chúng con không thể hiểu được nghĩa 
này. Kính xin Sa-môn Cù-đàm phân biệt rộng rãi để chúng con 
được biết ý nghĩa này.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Vũ Thế, hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Ta sẽ giảng nói rộng 
rãi ý nghĩa này cho ông nghe.” 

Đại thần Vũ Thế vâng lời, lắng nghe. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng hầu Phật, Đức Thế 
Tôn quay lại hỏi A-nan rằng: 

“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ thường xuyên hội 
họp và tụ tập đông đảo chăng? 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 



“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ thường xuyên 
hội họp và tụ tập đông đảo.” 

Đức Thế Tôn liền bảo đại thần Vũ Thế: 

“Nếu người nước Bạt-kỳ thường xuyên hội họp và tụ tập đông 
đảo thì nước Bạt-kỳ tất thắng, không thể suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ cùng chung hội họp, 
cùng chung làm công việc của người Bạt-kỳ và cùng giải tán?” 

“Bạch Đức Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ cùng chung 
hội họp, cùng chung làm công việc của người Bạt-kỳ và cùng giải 
tán.” 

Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: 

“Nếu người nước Bạt-kỳ cùng chung hội họp, cùng chung làm 
công việc của người Bạt-kỳ và cùng giải tán thì nước Bạt-kỳ tất 
thắng, không thể suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe nước Bạt-kỳ đối với những điều chưa 
thi thiết thì không thi thiết thêm, những điều đã thi thiết thì 
không cải đổi, những pháp cũ xưa của nước Bạt-kỳ thì được 
nghiêm chỉnh phụng hành chăng?” 

“Bạch Đức Thế Tôn, con nghe nước Bạt-kỳ đối với những điều 
chưa thi thiết thì không thi thiết thêm; những điều đã thi thiết 
thì không cải đổi; những pháp cũ xưa của nước Bạt-kỳ thì được 
nghiêm chỉnh phụng hành.” 

Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: 

“Nếu nước Bạt-kỳ đối với những điều chưa thi thiết thì không 
thi thiết thêm; những điều đã thi thiết thì không cải đổi; những 
pháp cũ xưa của nước Bạt-kỳ thì được nghiêm chỉnh phụng hành, 
thì nước Bạt-kỳ tất thắng, không thể suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ không ỷ thế mà xâm 
phạm vợ của người và con gái của người khác chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ không ỷ thế mà 
xâm phạm vợ của người và con gái của người khác.” 



Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: 

“Nếu người nước Bạt-kỳ không ỷ thế mà xâm phạm vợ của 
người và con gái của người khác thì nước Bạt-kỳ tất thắng, không 
thể suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ nếu có những bậc 
danh đức đáng tôn trọng thì những người nước Bạt-kỳ cùng nhau 
tôn kính, cung phụng, cúng dường chăng? Và họ có nghe lời dạy 
của những bậc ấy mà làm theo chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ nếu có những 
bậc danh đức đáng tôn kính thì những người nước Bạt-kỳ cùng 
nhau tôn kính, cung phụng, cúng dường và họ nghe theo lời dạy 
của những bậc ấy mà làm theo.” 

Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: 

“Này Vũ Thế, nếu người nước Bạt-kỳ có những bậc danh đức 
đáng tôn trọng thì người nước Bạt-kỳ cùng nhau tôn kính, cung 
phụng, cúng dường và họ nghe lời dạy của những bậc ấy mà làm 
theo, thì nước Bạt-kỳ tất thắng, không thể suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ nếu có chùa cũ nào 
thì người nước Bạt-kỳ cùng nhau tu bổ, tuân phụng cúng dường, 
lễ bái, thường không bỏ bê những tế tự đã có, không giảm thiểu 
tập tục đã làm chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ nếu có chùa cũ 
nào thì người nước Bạt-kỳ cùng nhau tu bổ, tuân phụng cúng 
dường, lễ bái, thường không bỏ bê những tế tự đã có, không giảm 
thiểu tập tục đã làm.” 

Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: 

“Nếu nước Bạt-kỳ có chùa cũ nào thì người nước Bạt-kỳ cùng 
nhau tu bổ, tuân phụng, cúng dường, lễ bái, thường không bỏ bê 
những tế tự đã có, không giảm thiểu tập tục đã làm, thì nước 
Bạt-kỳ tất thắng, không thể suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ thảy đều ủng hộ các 
vị A-la-hán và vô cùng kính mến, thường mong muốn các vị A-la-



hán chưa đến thì đến, đã đến rồi thì mong hằng an trụ lâu dài, 
thường không để các vị ấy thiếu thốn các nhu dụng sinh sống 
như quần áo, đồ ăn uống, giường chõng, thuốc thang chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ thảy đều ủng hộ 
các vị A-la-hán và vô cùng kính mến, thường mong muốn các vị 
A-la-hán chưa đến thì đến, đã đến rồi thì mong hằng an trụ lâu 
dài, thường không để các vị ấy thiếu thốn các nhu dụng sinh sống 
như quần áo, đồ ăn uống, giường chõng, thuốc thang.” 

Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: 

“Nếu người nước Bạt-kỳ thảy đều ủng hộ các vị A-la-hán và 
vô cùng kính mến, thường mong muốn các vị A-la-hán chưa đến 
thì đến, đã đến rồi thì mong hằng an trụ lâu dài, thường không 
để các vị ấy thiếu thốn các nhu dụng sinh sống như quần áo, đồ 
ăn uống, giường chõng, thuốc thang, thì nước Bạt-kỳ tất thắng, 
không thể suy vi được. 

“Này Vũ Thế, người nước Bạt-kỳ đã thực hành bảy pháp 
không suy thoái này. Nếu vâng giữ bảy pháp không suy thoái này 
thì nước Bạt-kỳ tất thắng, không thể suy vi được.” 

Khi ấy, đại thần Vũ Thế liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo 
vai hữu, chắp tay hướng về Đức Phật, bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, dù cho nước Bạt-kỳ chỉ thành tựu một pháp 
không suy thoái thì nước Ma-kiệt-đà là Vị Sanh Oán, con bà Bệ-
đà-đề cũng không thể khuất phục họ được, huống chi họ đầy đủ 
cả bảy pháp không suy thoái. Bạch Cù-đàm, con nhiều việc nước, 
xin được từ giã lui về.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Muốn lui về xin cứ tùy ý.” 

Lúc đó, đại thần Vũ Thế nghe lời Phật dạy, khéo léo ghi nhớ, 
đi quanh Đức Thế Tôn ba vòng rồi ra về. 

Sau khi đại thần Vũ Thế ra về chẳng bao lâu, bấy giờ Đức Thế 
Tôn quay lại bảo Tôn giả A-nan: 

“Nầy A-nan, nếu có những Tỳ-kheo hiện đang sống rải rác 
trong núi Thứu nham thì ngươi hãy truyền cho tất cả tập trung 
tại giảng đường. Sau khi tất cả đã tụ họp xong, hãy đến cho Ta 
hay.” 

Tôn giả A-nan liền vâng lời Phật dạy: 



“Kính vâng, bạch Thế Tôn!” 

Ngay khi đó, Tôn giả A-nan đi truyền lệnh: 

“Những Tỳ-kheo nào hiện đang sống rải rác trong núi Thứu 
nham thì truyền cho tất cả hãy tập trung tại giảng đường.” 

Sau khi tất cả tập họp xong, Tôn giả trở lại chỗ Phật, cúi đầu 
làm lễ rồi đứng sang một bên, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã truyền lệnh: nếu có những Tỳ-kheo 
nào hiện đang sống rải rác trong núi Thứu nham thì tất cả hãy 
tập trung tại giảng đường. Giờ đây đã tập họp xong, kính mong 
Thế Tôn tự biết thời.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan đi đến giảng đường, 
trải chỗ ngồi trước chúng Tỳ-kheo rồi nói với các thầy Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói cho các ngươi nghe về bảy pháp không suy 
thoái. Các ngươi hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ kỹ.” 

Lúc ấy các Tỳ-kheo bạch Phật rằng: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gì là bảy? 

“Nếu chúng Tỳ-kheo thường xuyên hội họp, tụ tập đông đảo 
thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo cùng chung hội, cùng chung làm việc 
chung và cùng giải tán thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, 
không thể suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo đối với những việc chưa thi thiết thì 
không thêm; những việc đã thi thiết thì không thay đổi; những 
giới luật do Ta nói ra được phụng hành nghiêm chỉnh; thì chúng 
Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo không bị chi phối bởi hữu ái đưa đến vị 
lai, hiện hành với hỷ dục, ái lạc đời sống như vầy như kia, thì 
chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo có bậc trưởng lão thượng tôn đồng học 
phạm hạnh, các Tỳ-kheo thảy đều tôn kính, cung phụng, cúng 
dường và nghe theo lời dạy của các vị ấy, thì chúng Tỳ-kheo chắc 
chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 



“Nếu chúng Tỳ-kheo đối với rừng vắng, sườn núi cao, chỗ 
thanh tịnh nhàn cư, vắng bặt không có tiếng động, xa lánh sự dữ, 
không có bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa, hoan lạc an trụ 
không rời, thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể 
suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo thảy đều ủng hộ các vị phạm hạnh, hết 
sức tôn trọng, ái kính, thường mong muốn các vị phạm hạnh 
chưa đến thì đến, đã đến rồi thì hằng mong an trụ lâu dài, thường 
không để các vị ấy thiếu thốn những nhu dụng sinh sống như 
quần áo, đồ ăn uống, giường chõng, thuốc thang, thì chúng Tỳ-
kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo thực hành bảy pháp không suy thoái này, 
thọ trì, không trái phạm thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, 
không thể suy thoái.” 

Lúc ấy Đức Thế Tôn lại bảo các thầy Tỳ-kheo: 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp không suy thoái 
khác. Các thầy hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gì là bảy? 

“Nếu Tỳ-kheo đối với Tôn sư mà hết sức cung kính, cúng 
dường, phụng sự, thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể 
suy thoái. 

“Nếu Tỳ-kheo đối với Pháp, với Tăng, với Giới, với sự không 
phóng dật, với sự cung cấp và đối với định mà hết sức cung kính 
thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo thực hành bảy pháp không suy thoái này, 
thọ trì không trái phạm thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không 
thể suy thoái.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các thầy Tỳ-kheo: 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp không suy thoái 
khác. Các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các thầy Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 



Phật nói: 

“Những gì là bảy? 

“Nếu chúng Tỳ-kheo không hành nơi thế nghiệp, không hoan 
lạc nơi thế nghiệp, không tập quán thế nghiệp, thì chúng Tỳ-kheo 
chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo không hành nơi phiếm luận, không hoan 
lạc nơi phiếm luận, không tập quán nơi phiếm luận; không hành 
nơi tụ hội, không hoan lạc nơi tụ hội, không thân cận nơi tụ hội; 
không hành nơi sự kết hợp hỗn tạp, không hoan lạc nơi sự kết 
hợp hỗn tạp, không tập quán sự kết hợp hỗn tạp; không hành 
ngủ nghỉ, không hoan lạc ngủ nghỉ, không tập quán ngủ nghỉ; 
không vì lợi, không vì tiếng khen, không vì người khác mà tu 
hành phạm hạnh; đối với quả thấp, đối với quả cao không nửa 
chừng gián đoạn nỗ lực hướng thượng, thì Tỳ-kheo chắc chắn 
vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nếu Tỳ-kheo thực hành bảy pháp không suy thoái này, thọ 
trì không trái phạm thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh không thể 
suy thoái.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp không suy thoái 
khác. Các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gì là bảy? 

“Nếu Tỳ-kheo thành tựu tài sản tín, tài sản giới, tài sản tàm, 
tài sản quý, tài sản bác văn, tài sản thí và thành tựu tài sản tuệ, 
thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nếu Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp không suy thoái này, 
thọ trì không trái phạm, thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, 
không thể suy thoái.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp không suy thoái 
khác. Các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 



“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gì là bảy? 

“Nếu Tỳ-kheo thành tựu năng lực tín, năng lực tinh tấn, năng 
lực tàm, năng lực quý, năng lực niệm, năng lực định, và thành 
tựu năng lực tuệ, thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể 
suy thoái. 

“Nếu Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp không suy thoái này, 
thọ trì không trái phạm thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không 
thể suy thoái.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các thầy Tỳ-kheo: 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp không suy thoái 
khác. các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gì là bảy? 

“Nếu Tỳ-kheo tu niệm giác chi, y trên xả ly, y trên vô dục, y 
trên diệt tận, thú hướng xuất yếu. Cũng vậy, trạch pháp, tinh tấn, 
hỷ, khinh an, định; tu xả giác chi, y trên xả ly, y trên vô dục, y 
trên diệt tận, thú hướng xuất yếu; thì Tỳ-kheo chắc chắn vững 
mạnh, không thể suy thoái. 

“Nếu Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp không suy thoái này, 
thọ trì không trái phạm, thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, 
không thể suy thoái.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp không suy thoái 
khác. Các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các thầy Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gì là bảy? 



“Nếu Tỳ-kheo cần cho luật hiện tiền thì cho luật hiện tiền. 
Cần cho luật ức niệm thì cho luật ức niệm. Cần cho luật bất si thì 
cho luật bất si. Cần cho luật tự phát lồ thì ban cho luật tự phát 
lồ. Cần ban cho luật quân thì ban cho luật quân. Cần cho luật 
triển chuyển thì cho luật triển chuyển. Nếu trong chúng khởi lên 
sự tranh tụng thì đúng theo pháp diệt tránh như liệng bỏ giẻ rách 
để chấm dứt. 

“Nếu Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp không suy thoái này, 
thọ trì không trái phạm, thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, 
không thể suy thoái.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói cho các ngươi nghe về sáu pháp ủy lạo. Các 
ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các thầy Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gì là sáu? 

“Thân nghiệp từ hòa hướng đến các vị đồng phạm hạnh. Pháp 
ấy gọi là pháp ủy lạo, là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho 
ái niệm, khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, khiến cho cung 
kính, khiến cho tu tập, khiến cho hòa thuận, được Sa-môn, được 
sự nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Cũng vậy, khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa. 

“Lợi lộc nào đúng theo pháp mà được, cho đến miếng cơm ở 
chính trong bình bát của mình, với phần lợi như vậy mang chia 
sẻ cho các vị đồng phạm hạnh. Pháp đó gọi là pháp ủy lạo, là 
pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, khiến cho tôn 
trọng, khiến cho phụng sự, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, 
khiến cho hòa thuận, được Sa-môn, được sự nhất tâm, được sự 
tinh cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Nếu có giới nào không bị sứt mẻ, không bị hư thủng, không 
bị uế tạp, không bị đen, vững vàng như mặt đất, được Thánh 
khen ngợi, đầy đủ, cẩn thận thọ trì. Với giới phần như vậy, cùng 
chia xẻ với các vị đồng phạm hạnh. Pháp đó gọi là pháp ủy lạo, là 
pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, khiến cho tôn 
trọng, khiến cho phụng sự, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, 



khiến cho hòa thuận, được Sa-môn, được sự nhất tâm, được sự 
tinh cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Nếu có kiến giải của Thánh, có sự xuất yếu, có sự thấy rõ, 
có sự thấu triệt, đưa đến sự chân chánh diệt khổ; với kiến phần 
như vậy, cùng chia xẻ với các vị đồng phạm hạnh. Pháp đó gọi là 
pháp ủy lạo, là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, 
khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, khiến cho cung kính, 
khiến cho tu tập, khiến cho hòa thuận, được Sa-môn, được sự 
nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Nhân đây nên Ta nói sáu pháp ủy lạo.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 

143. Kinh Thương Ca La 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Ma-nạp Thương-ca-la sau giữa trưa, thong dong tản 
bộ, đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong, ngồi xuống một bên, bạch 
rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho 
mới dám trình bày”. 

Thế Tôn nói: 

“Ma-nạp, muốn hỏi gì cứ hỏi”. 

Ma-nạp Thương-ca-la bèn hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, Phạm chí đúng như pháp mà hành khất tài 
vật, tự mình trai tự, hoặc dạy người khác trai tự. Bạch Cù-đàm, 
nếu tự mình trai tự hay dạy người khác trai tự, những người ấy 
đều hành trên vô lượng phước tích, vì do nơi trai tự vậy. Đệ tử 
của Sa-môn Cù-đàm, tùy theo dòng tộc, cạo bỏ râu tóc, khoác áo 
ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình để học đạo, tự 
mình chế ngự, tự mình tịch tịnh, tự mình cứu cánh tịch diệt. Như 
vậy, đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, thùy theo dòng tộc, chỉ hành trên 
một phước tích chứ không hành trên vô lượng phước tích, do bởi 
sự học đạo vậy.” 



Bấy giờ Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng hầu Phật, rồi Tôn 
giả A-nan hỏi: 

“Này Ma-nạp, trong hai đạo tích ấy, đạo tích nào là tối thượng, 
tối diệu, tối thắng?” 

Ma-nạp Thương-ca-la nói: 

“A-nan, đối với Sa-môn Cù-đàm và A-nan, tôi đều cung kính 
tôn trọng, phụng thờ.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Này Ma-nạp, tôi không hỏi ông cung kính, tôn trọng, phụng 
thờ ai, mà tôi chỉ hỏi ông rằng, trong hai đạo tích ấy, đạo tích nào 
là tối thượng, tối diệu, tối thắng?” 

Tôn giả A-nan đến ba lần hỏi Ma-nạp Thương-ca-la rằng: 

“Này Ma-nạp, trong hai đạo tích ấy, đạo tích nào là tối thượng, 
tối diệu, tối thắng?” 

Ma-nạp Thương-ca-la cũng đến ba lần nói rằng: 

“A-nan, đối với Sa-môn Cù-đàm và A-nan, tôi đều cung kính, 
tôn trọng, phụng thờ.” 

Tôn giả A-nan cũng nói lại: 

“Này Ma-nạp, tôi không hỏi ông cung kính, tôn trọng, phụng 
thờ ai, mà tôi chỉ hỏi ông rằng, trong hai đạo tích ấy, đạo tích nào 
là tối thượng, tối diệu, tối thắng?” 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ rằng: “Ma-nạp Thương-ca-la 
này đã bị A-nan khuất phục. Ta hãy cứu nó!” 

Thế Tôn biết vậy rồi, bèn hỏi: 

“Này Ma-nạp, hôm qua, khi vua và các quần thần triệu tập 
đại hội, thảo luận những gì? Vì những duyên cớ nào mà cùng tập 
hội?” 

Ma-nạp Thương-ca-la đáp: 

“Ngày hôm qua, vua và quần thần triệu tập đại hội để thảo 
luận vấn đề này, là ‘Do nhân gì, duyên gì mà xưa kia Sa-môn Cù-
đàm thiết lập học giới ít, nhưng các Tỳ-kheo đắc đạo nhiều; và 
do nhân gì, duyên gì mà ngày nay khi Sa-môn Cù-đàm thiết lập 
học giới nhiều thì các Tỳ-kheo đắc đạo lại ít?’ Bạch Cù-đàm, ngày 



hôm qua, vua và quần thần triệu tập đại hội để thảo luận vấn đề 
này. Do sự kiện này mà triệu tập đại hội.” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói rằng: 

“Ma-nạp, bây giờ Ta hỏi ngươi, hãy tùy theo sự hiểu biết mà 
trả lời. Ý ngươi nghĩ sao? Giả sử có một Sa-môn, Phạm chí tự 
hành đạo như vậy, tích như vậy; và sau khi tự hành đạo như vậy, 
tích như vậy rồi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết 
như thật: ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa’. 

“Vị ấy sau đó thuyết giảng cho người khác rằng: ‘Ta tự hành 
đạo như vậy, tích như vậy, và sau khi tự hành đạo như vậy, tích 
như vậy rồi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết 
như thật: ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa’. Các người hãy đến đây và 
cũng hãy tự hành đạo như vậy, tích như vậy, và sau khi tự hành 
đạo như vậy, tích như vậy rồi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri, tự giác. tự tác chứng, thành 
tựu an trụ, biết như thật: Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa’. 

“Rồi người này cũng tự hành đạo như vậy, tích như vậy. Sau 
khi tự hành đạo như vậy, tích như vậy, các lậu diệt tận, chứng 
đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri tự giác, tự tác 
chứng, thành tựu an trụ, biết như thật: Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. 

Rồi người này lại cũng thuyết giảng cho người khác nữa. Cứ 
như vậy lần lượt truyền đi cho đến trăm ngàn vô lượng. 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Đệ tử của Ta, tùy theo dòng 
tộc, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình để học đạo, chỉ hành trên một phước tích, không 
hành trên vô lượng phước tích, có phải là do bởi sự học đạo 
chăng?” 

Ma-nạp Thương-ca-la đáp: 

“Bạch Cù-đàm, theo sự hiểu biết của con đối với điều mà Sa-
môn Cù-đàm nói, thì đệ tử Sa-môn Cù-đàm ấy, tùy theo dòng tộc, 
cạo bỏ râu tóc, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình để học 



đạo, thật sự hành trên vô lượng phước tích, chứ không chỉ hành 
trên một phước tích do bởi sự học đạo.” 

Thế Tôn lại nói với Thương-ca-la: 

“Có ba thị hiện là, như ý túc thị hiện, chiêm niệm thị hiện, 
giáo huấn thị hiện. 

“Ở đây, nếu có một Sa-môn, Phạm chí có đại như ý túc, đại 
oai đức, đại phước hựu, đại oai thần, đối với như ý túc, tâm được 
tự tại, hành vô lượng công đức của như ý túc như vầy; nghĩa là 
phân một làm thành nhiều, hợp nhiều làm thành một, một thì trụ 
trên một, được biết, được thấy; không bị trở ngại bởi vách đá, 
cũng như đi trong hư không; chìm xuống đất như chìm xuống 
nước, đi trên nước như đi trên đất; ngồi xếp kiết già mà bay trên 
không như chim bay liệng; với mặt trời và mặt trăng này vốn có 
đại như ý túc, đại phước hựu, đại oai thần mà có thể đưa tay bắt 
nắm, thân cao đến trời Phạm thiên. Này Ma-nạp, đó là thị hiện 
bằng như ý túc. 

“Này Ma-nạp, thế nào là chiêm niệm thị hiện? Hoặc có một 
Sa-môn, Phạm chí do nơi tướng trạng của người khác mà chiêm 
đoán được ý tưởng của họ, rằng ‘Nó có ý nghĩ như thế này, nó có 
ý nghĩ như thế kia, nó thật sự có ý nghĩ’; vô lượng chiêm đoán 
thì không ít chiêm đoán, nhưng tất cả thảy đều chắc thật, chứ 
không phải là những giả thiết viển vông. Hoặc giả không do nơi 
tướng trạng của người khác để đoán biết ý tưởng của họ, nhưng 
do nghe tiếng của chư Thiên và loài phi nhân mà đoán biết được 
ý tưởng của người khác rằng ‘Nó có ý nghĩ như thế này, nó có ý 
nghĩ như thế kia, thật sự nó có ý nghĩ như vậy’ vô lượng chiêm 
đoán, không ít chiêm đoán, nhưng tất cả thảy đều chắc thật, chứ 
không phải là những giả thiết viển vông. Hoặc không do nơi 
tướng dạng của người khác để đoán biết ý tưởng của họ, cũng 
không nghe tiếng của chư Thiên và các loài phi nhân, nhưng do 
tâm niệm của người khác, tâm tư của người khác, ngôn thuyết 
của người khác. Sau khi nghe tiếng rồi đoán biết được ý tưởng 
của người khác rằng ‘Nó có ý tưởng như thế này, nó có ý tưởng 
như thế kia, nó thật sự có ý tưởng như vậy’ vô lương chiêm 
nghiệm đoán, không ít chiêm đoán, nhưng tất cả thảy đều chắc 
thật, chứ không phải là những giả thuyết viễn vông. Hoặc không 
do nơi tướng dạng của người khác để đoán biết ý tưởng của 
người khác, cũng không nghe tiếng của chư Thiên và loài phi 



nhân để đoán biết ý tưởng của người khác, cũng không do nơi 
tâm niệm của người khác, nhưng do nơi tâm tư, nơi ngôn thuyết 
của người khác để sau khi nghe rồi, đoán biết ý tưởng của người 
khác, nhưng do thấy người khác nhập vào định không giác không 
quán, sau khi thấy bèn nghĩ rằng ‘Như Hiền giả này thì không có 
niệm, không có tư, sở nguyện như ý. Hiền giả kia ra khỏi định 
này với niệm như vậy. Vị ấy ra khỏi định này sẽ có tâm niệm như 
vậy, như vậy’. Người này cũng đoán biết việc quá khứ, cũng đoán 
biết việc tương lai, cũng đoán biết việc hiện tại, những điều được 
làm từ lâu, những điều được nói từ lâu, cũng đoán biết những 
nơi yên tĩnh, sống nơi yên tĩnh, cũng đoán biết tất cả pháp tâm 
và tâm sở hữu. Đó gọi là thiện bằng sự chiêm niệm. 

“Này Ma-nạp, thế nào là giáo huấn thị hiện? Ở đây có một 
Sa-môn, Phạm chí tự hành đạo như vậy, tích như vậy, và sau khi 
hành đạo như vậy, tích như vậy rồi, các lậu diệt tận, chứng đắc 
vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri tự giác, tự tác chứng, 
thành tựu an trụ, biết như thật: ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa’. Rồi vị 
ấy giảng thuyết lại cho người khác rằng ‘Ta tự hành đạo như vậy, 
tích như vậy, và sau khi hành đạo như vậy, tích như vậy rồi, các 
lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự 
tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật Sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa’. Rồi người đó cũng tự hành đạo như vậy, tích 
như vậy rồi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết 
như thật: ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa. Rồi người đó cũng lại thuyết 
giảng cho người khác. Cứ như vậy… lần lượt truyền đi cho đến 
vô lượng trăm ngàn. Này Ma-nạp, đó gọi là sự thị hiện bằng giáo 
huấn. 

“Trong ba thị hiện này, thị hiện nào là tối thượng, tối diệu, 
tối thắng?” 

Thương-ca-la Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, nếu Sa-môn, Phạm chí nào có đại như ý túc, 
đại oai đức, đại phước hựu, đối với như ý túc, tâm được tự tại, 
cho đến, thân cao đến trời Phạm thiên, thưa Cù-đàm, cái đó là tự 



mình làm tự mình có, tự mình thọ lãnh quả báo. Thưa Cù-đàm, 
trong các thị hiện, sự thị hiện này được gọi là đại pháp. 

“Bạch Cù-đàm, nếu Sa-môn, Phạm chí nào do nơi tướng dạng 
mà đoán biết ý tưởng của người khác, cho đến các pháp tâm và 
tâm sở hữu, thì bạch Cù-đàm, cái đó là tự mình làm tự mình có, 
tự mình thọ lãnh quả báo. Thưa Cù-đàm, trong các thị hiện, sự 
thị hiện này được gọi là đại pháp. 

“Bạch Cù-đàm, nếu Sa-môn, Phạm chí nào tự hành đạo như 
vậy, tích như vậy, và sau khi tự hành đạo như vậy, tích như vậy, 
các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật ‘Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa’. Rồi vị ấy thuyết giảng cho người khác 
nữa. Cứ như vậy lần lượt truyền đi cho đến trăm ngàn vô lượng, 
thì bạch Cù-đàm, trong ba thị hiện, sự thị hiện này là tối thượng, 
tối diệu, tối thắng.” 

Thế Tôn lại hỏi Thương-ca-la Ma-nạp: 

“Trong ba thị hiện, ngươi tán thán sự thị hiện nào?” 

Ma-nạp Thương-ca-la đáp: 

“Trong ba thị hiện, con tán thán Sa-môn Cù-đàm. Vì sao vậy? 
Vì Sa-môn Cù-đàm có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước 
hựu, có đại oai thần, tâm được tự tại, cho đến thân cao ngang 
Phạm thiên. Sa-môn Cù-đàm do nơi tướng dạng của người khác 
mà biết ý tưởng của người khác, cho đến đoán biết các tâm và 
tâm sở hữu pháp. Sa-môn Cù-đàm thị đạo với đạo như vậy, tích 
như vậy, và sau khi hành đạo này, tích này, các lậu diệt tận, 
chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, thành tựu an trụ, 
biết như thật ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm 
đã làm xong, không còn tái sanh nữa’. Sa-môn Cù-đàm thuyết 
giảng cho người khác, rồi người khác thuyết giảng cho người 
khác nữa. Như vậy, lần lượt truyền đi cho đến trăm ngàn vô 
lượng. Bạch Cù-đàm, cho nên, đối với ba thị hiện, con tán thán 
Sa-môn Cù-đàm.” 

Rồi Thế Tôn nói rằng: 

“Ma-nạp, người khéo thấu suốt vấn đề này. Vì sao? Thật sự 
Ta có đại như ý túc, đại oai thần, đại phước hựu, đại oai thần, đối 
với như ý túc, tâm được tự tại, cho đến, thân cao ngang Phạm 



thiên. Này Ma-nạp, Ta do tướng dạng người khác mà biết được ý 
tưởng của người khác, cho đến đoán biết tâm và tâm sở hữu pháp. 

“Này Ma-nạp, Ta tự hành đạo như vậy, tích như vậy, các lậu 
diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri 
tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật ‘Sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa’. Rồi Ta giảng thuyết cho người khác, người 
khác cũng giảng thuyết cho người khác nữa. Như vậy, lần lượt 
truyền đi cho đến trăm ngàn vô lượng. 

“Này Ma-nạp, cho nên ngươi khéo thấu suốt vấn đề này. 
Ngươi hãy biết như vậy, hãy khéo thọ trì như vậy. Vì sao? Bởi vì 
ý nghĩa được nói này phải như vậy.” 

Lúc bấy giờ, Thương-ca-la Ma-nạp bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. 
Bạch Thế Tôn, con nay tự quy y Phật, Pháp, Tỳ-kheo Tăng. Cúi 
mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, kể từ hôm nay trọn đời 
tự quy y cho đến tận mạng.” 

Phật thuyết như vậy. Thương-ca-la Ma-nạp, Tôn giả A-nan và 
các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

144. Kinh Toán Số Mục Kiền Liên 
Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Toán số Mục-kiền-liên sau bữa trưa, thong dong tản 
bộ đến chỗ Phật, chào hỏi xong, ngồi xuống một bên, bạch rằng: 

“Thưa Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong nghe cho mới 
dám trình bày”. Thế Tôn nói: 

“Mục-kiền-liên, ông muốn hỏi gì cứ tự tiện, đừng tự nghi 
ngại.” 

Toán số Mục-kiền-liên bèn bạch rằng: 

“Thưa Cù-đàm, giảng đường Lộc tử mẫu này được xây dựng 
dần dần cho đến cuối cùng được thành tựu. Thưa Cù-đàm, cầu 
thang trong Lộc tử mẫu giảng đường này, bắt đầu lên một nấc, 
rồi đến hai, ba, bốn. Thưa Cù-đàm, như vậy giảng đường Lộc tử 



mẫu lần lượt theo thứ tự đi lên. Thưa Cù-đàm, sự điều phục voi 
này cũng lần lượt thứ tự cho đến thành tựu, nghĩa là do bởi móc 
câu vậy. Thưa Cù-đàm, sự điều phục ngựa này cũng lần lượt thứ 
tự cho đến thành tựu, nghĩa là do bởi hàm vậy. Thưa Cù-đàm, 
Sát-đế-lợi này cũng lần lượt thứ tự cho đến thành tựu, nghĩa là 
do bởi cung và tên vậy. Thưa Cù-đàm, các Phạm chí này cũng lần 
lượt thứ tự cho đến thành tựu, nghĩa là do bởi kinh thư vậy. 

“Thưa Cù-đàm, chúng tôi học toán số, nhờ toán số mà mưu 
sinh, cũng lần lượt thứ tự cho đến thành tựu. Nếu có đệ tử nam 
hoặc nữ bắt đầu được dạy từng con số một, rồi hai, ba, mười, 
trăm, ngàn, vạn…, thứ tự mà đếm lên. Thưa Cù-đàm, như vậy 
chúng tôi học toán số, nhờ toán số mà mưu sinh, lần lượt theo 
thứ tự cho đến thành tựu. Sa-môn Cù-đàm, trong pháp luật này, 
lần lượt thứ tự như thế nào cho đến thành tựu?” 

Thế Tôn nói: 

“Này Kiền-liên, nếu có sự lần lượt thứ tự thực hiện cho đến 
thành tựu nào được nói đến chân chánh, thì này Mục-kiền-liên, 
ở trong pháp luật của Ta, đây là điều được nói đến chân chánh. 
Vì sao vậy? Này Mục-kiền-liên, Ta đối với pháp luật này lần lượt 
thứ tự thực hiện cho đến đạt thành cứu cánh. 

“Này Mục-kiền-liên, nếu Tỳ-kheo niên thiếu vừa mới đến học 
đạo, mới vào trong pháp luật này, Như Lai trước hết dạy rằng 
‘Người hãy đến đây. Với thân, hãy thủ hộ mạng thanh tịnh; với 
miệng và ý hãy thủ hộ mạng thanh tịnh’. 

“Này Mục-kiền-liên, khi Tỳ-kheo với thân, thủ hộ mạng thanh 
tịnh; với miệng và ý thủ hộ mạng thanh tịnh rồi, Như Lai lại dạy 
tiến thêm rằng ‘Tỳ-kheo, hãy đến đây, hãy quán nội thân như 
thân, cho đến quán thọ, tâm và pháp như pháp’. 

“Này Mục-kiền-liên, khi Tỳ-kheo quán thân như thân, cho 
đến quán thọ, tâm và pháp như pháp rồi, Như Lai lại dạy tiến 
thêm ‘Tỳ-kheo, hãy đến đây, hãy quán thân như thân, đừng niệm 
tưởng những niệm tương ưng với dục; cho đến quán thọ, tâm và 
pháp như pháp, đừng niệm tưởng những niệm tương ưng với 
dục’. 

“Này Mục-kiền-liên, khi Tỳ-kheo quán thân như thân, không 
niệm tưởng những niệm tương ưng với dục, cho đến quán thọ, 
tâm và pháp như pháp, không niệm tưởng những niệm tương 



ưng với dục, Như Lai dạy tiến thêm ‘Tỳ-kheo, hãy đến đây, hãy 
thủ hộ các căn, thường niệm tưởng sự khép kín, niệm tưởng 
muốn minh đạt, thủ hộ tâm mà được thành tựu, hằng khởi chánh 
tri. Nếu mắt thấy sắc, không chấp thủ tướng của sắc, không đắm 
nhiễm vị của sắc. Vì sự phẫn tránh mà thủ hộ các căn, trong tâm 
không sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện pháp. Vì hướng đến 
kia mà thủ hộ căn con mắt. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân; khi ý 
biết pháp, không chấp thủ tướng của pháp, không đắm nhiễm vị 
của pháp. Vì sự phẫn tránh mà thủ hộ ý căn, trong tâm không 
sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện pháp. Vì thú hướng đến nơi 
kia mà thủ hộ nhãn căn. 

“Này Mục-kiền-liên, khi Tỳ-kheo thủ hộ các căn, thường niệm 
sự khép kín, niệm tưởng muốn minh đạt, thủ hộ niệm tâm mà 
được thành tựu, hằng mướn khởi ý. Khi mắt thấy sắc, không chấp 
thủ sắc tướng, không đắm sắc vị; vì sự phẫn tránh mà thủ hộ căn 
con mắt, trong tâm không sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện 
pháp, vì thú hướng đến kia, nên thủ hộ căn con mắt. Cũng vậy, 
tai, mũi, lưỡi, thân, khi ý biết pháp không chấp thủ pháp tướng, 
không đắm pháp vị; vì sự phẫn tránh mà thủ hộ ý căn, trong tâm 
không sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp, vì thú hướng 
đến kia, nên thủ hộ ý căn, thì này Mục-kiền-liên, Như Lai lại dạy 
tiến thêm ‘Tỳ-kheo, hãy đến đây, hãy biết rõ sự ra vào, khéo quán 
sát phân biệt, co duỗi, cúi ngước, nghi dung chững chạc, khéo 
đắp Tăng-già-lê và các y bát; đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ nghỉ, nói 
năng, im lặng, thảy đều biết rõ’. 

“Này Mục-kiền-liên, khi Tỳ-kheo biết rõ sự ra vào, khéo quán 
sát phân biệt co, duỗi, cúi, ngước, nghi dung chững chạc, khéo 
đắp Tăng-già-lê và các y bát; đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ, nói 
năng, im lặng thảy đều biết rõ, Như Lai lại dạy tiến thêm ‘Tỳ-
kheo, hãy đến đây, hãy sống cô độc tại nơi xa vắng, trong rừng, 
trong núi hoặc dưới gốc cây, những chỗ trống vắng yên tĩnh, 
sườn non, động đá, đất trống, lùm cây, hoặc đến trong rừng, hoặc 
ở ngoài bãi tha ma. Sau khi ngươi đã sống trong rừng vắng, hoặc 
đến dưới gốc cây, những chỗ trống vắng yên tĩnh, hãy trải ni-sư-
đàn, ngồi kiết già, chánh thân chánh nguyện, nhiếp niệm nội tâm, 
đoạn trừ tham lam, tâm không não hại; thấy tài vật và các nhu 
dụng sinh sống của người khác không muốn được về mình. Ngươi 
đối với tham lam, hãy tịnh trừ tâm ấy. Cũng vậy, đối với sân nhuế, 
thụy miên, trạo hối, đoạn nghi độ hoặc, đối với các thiện pháp 



không còn do dự. Ngươi đối với nghi hoặc hãy tịnh trừ tâm ấy. 
Ngươi đoạn trừ năm triền này, chúng làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, 
rồi ly dục, ly ác bất thiện pháp cho đến chứng đắc Tứ thiền, thành 
tựu an trụ’. 

“Này Mục-kiền-liên, khi Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, 
cho đến chứng đắc Tứ thiền, thành tựu an trụ, thì này Mục-kiền-
liên, Như Lai đã đem lại nhiều lợi ích cho Tỳ-kheo niên thiếu, 
nghĩa là khéo khuyên răn, dạy dỗ, khiển trách. 

“Này Mục-kiền-liên, nếu có Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão, 
phạm hạnh kỳ cựu, Như Lai lại dạy tiến thêm để thành tựu cứu 
cánh diệt tận hết thảy lậu.” 

Toán số Mục-kiền-liên lại hỏi: 

“Sa-môn Cù-đàm, đối với tất cả đệ tử răn dạy như vậy, khiển 
trách như vậy, tất cả đều đạt đến cứu cánh trí, nhất định đến 
Niết-bàn chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Mục-kiền-liên, không phải nhất định đạt đến. Hoặc có 
người đạt được, hoặc có người không “. 

Toán số Mục-kiền-liên lại hỏi: 

“Cù-đàm, trong đó nhân duyên gì khi có Niết-bàn, có Niết-
bàn đạo và Sa-môn Cù-đàm hiện tại là Đạo Sư đó, mà có Tỳ-kheo 
được răn dạy như vậy, được khiển trách như vậy, thì đạt đến cứu 
cánh Niết-bàn, nhưng một số khác lại không đạt đến?” 

Thế Tôn nói: 

“Này Mục-kiền-liên, Ta muốn hỏi lại ông, hãy tùy theo sự hiểu 
biết mà trả lời. 

“Này Mục-kiền-liên, ý ông nghĩ sao? Ông biết rõ thành Vương 
xá ở đâu, am tường các con đường đến đó chăng?” 

Toán số Mục-kiền-liên đáp: 

“Thật vậy, tôi biết rõ thành Vương xá ở đâu và cũng am tường 
các con đường đến đó.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Này Mục-kiền-liên, nếu có một người muốn đi đến thành 
Vương xá để yết kiến vua, người ấy hỏi rằng: ‘Tôi muốn đi đến 
thành Vương xá để gặp vua, Toán số Mục-kiền-liên biết rõ thành 



Vương xá ở đâu, am tường các đường lộ và đường tắt, có thể chỉ 
cho tôi chăng?’ Ông nói với người ấy rằng ‘Từ đây đi về phía Đông, 
đến thôn kia, rồi từ thôn ấy đến ấp kia, lần lượt như vậy đi đến 
thành Vương xá. Những gì ở ngoại thành Vương xá, những khu 
vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, những lầu đài, ao tắm, đủ loại 
bông hoa, có con sông dài, lại có dòng suối trong, sẽ được thấy 
hết, được biết hết’. Người ấy sau khi nghe ông chỉ dẫn rồi, đi chưa 
bao lâu bèn bỏ con đường chánh mà đi theo con đường lầm lẫn 
để trở lui lại. Những gì ngoại thành Vương xá, rừng cây xinh đẹp, 
đất bằng phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ loại cây cối, bông hoa, có con 
sông dài, có dòng suối trong, người ấy hoàn toàn không thấy, 
không biết gì hết. 

“Lại có một người khác muốn đi đến thành Vương xá để yết 
kiến vua. Người ấy hỏi ông rằng: ‘Tôi muốn đi đến thành Vương 
xá để gặp vua, Toán số Mục-kiền-liên biết rõ thành Vương xá ở 
đâu, am tường các đường lộ và đường tắt, có thể chỉ cho tôi 
chăng?’ 

Ông nói với người ấy rằng: ‘Từ đây đi về phía Đông, đến thôn 
kia, rồi từ thôn ấy đến ấp kia, lần lượt như vậy đi đến thành 
Vương xá. Những gì ở ngoại thành Vương xá, những khu vườn 
xinh đẹp, đất bằng phẳng, những lầu đài, ao tắm, đủ loại bông 
hoa, có con sông dài, lại có dòng suối trong, sẽ được thấy hết, 
được biết hết’. 

Người ấy sau khi nghe ông chỉ dẫn, bèn từ đây đi về hướng 
Đông, đến thôn kia, từ thôn ấy đi đến ấp kia, lần lượt như vậy 
cho đến thành Vương xá. Những gì ở ngoại thành Vương xá, 
những khu vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ 
loại bông hoa, có con sông dài, có dòng suối trong đều được thấy 
hết, biết hết. 

“Này Mục-kiền-liên, trong đó do nhân gì duyên gì, trong khi 
có thành Vương xá, có con đường đến thành Vương xá và có ông 
hiện tại là đạo sư đó, nhưng người thứ nhất nghe lời ông chỉ dẫn, 
chẳng bao lâu đã bỏ con đường chánh mà đi theo con đường lầm 
lẫn trở lui lại, rồi những gì ở ngoài thành Vương xá, những khu 
vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, 
có con sông dài, có dòng suối trong, tất cả người ấy đều không 
thấy, không biết? Còn người thứ hai khi nghe theo lời ông chỉ 
dẫn, từ con đường chánh lần lượt đi đến thành Vương xá, những 



gì ở ngoại thành Vương xá, những khu vườn xinh đẹp, đất bằng 
phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dài, có dòng 
suối trong, thảy đều được thấy hết, được biết hết?” 

Toán số Mục-kiền-liên đáp: 

“Này Cù-đàm, tôi hoàn toàn vô sự. Có thành Vương xá đó, có 
con đường dẫn đến thành Vương xá đó, tôi chỉ làm đạo sư. Người 
thứ nhất không tùy theo sự chỉ dẫn của tôi, bỏ con đường chánh 
mà đi theo con đường lầm lẫn để trở lui lại. Những gì ở ngoài 
thành Vương xá, những khu vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, lâu 
đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dài, có dòng suối trong, 
tất cả người ấy đều không thấy, không biết. Người thứ hai khi 
nghe theo lời tôi chỉ dẫn, từ con đường chánh lần lượt đi đến 
thành Vương xá, những gì ở ngoại thành Vương xá, những khu 
vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, 
có con sông dài, có dòng suối trong, thảy đều được thấy hết, được 
biết hết.” 

Thế Tôn nói rằng: 

“Cũng vậy, này Mục-kiền-liên, Ta cũng vô sự. Có Niết-bàn đó, 
có con đường dẫn đến Niết-bàn đó, Ta chỉ là Đạo Sư, giáo huấn 
các Tỳ-kheo như vậy, khiển trách các Tỳ-kheo như vậy, nhưng có 
người đạt đến cứu cánh Niết-bàn, có người lại không. Này Mục-
kiền-liên, nhưng tùy theo sở hành của mỗi Tỳ-kheo mà Thế Tôn 
ghi nhận sở hành ấy, tức là cứu cánh lậu tận vậy.” 

Toán số Mục-kiền-liên bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, tôi đã hiểu. Bạch Cù-đàm, tôi đã rõ. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trên mảnh đất tốt, có khu rừng Sa-
la, trong đó có người giữ rừng Sa-la, sáng suốt, không lười biếng, 
đối với gốc rễ của các cây Sa-la, tùy theo thời mà cuốc xới, sang 
chỗ cao, lấp chỗ thấp, quét dọn rác, tưới nước, không để sai thời. 
Nếu bên cạnh có mọc cỏ tạp ô uế thì nhổ sạch hết. Nếu có những 
cây đâm ngang, cong queo thì uốn lại cho thẳng hay tỉa đi. Nếu 
có những cây mọc rất ngay thẳng thì chăm sóc, giữ gìn, hằng 
cuốc xới, quét dọn rác, tưới nước, không để sai thời. Như vậy, 
trên mảnh đất tốt, rừng cây Sa-la càng ngày càng sum suê. 

“Bạch Cù-đàm, cũng vậy, có người dua nịnh, dối trá, không 
biết thi ân, vô tín, giải đãi, không niệm, không định, ác tuệ, tâm 
cuồng, các căn rối loạn, trì giới lơ là, không tu trì phát triển. Sa-



môn Cù-đàm, với những người như vậy không thể cộng sự. Vì sao 
vậy? Bạch Cù-đàm, những người như vậy là phạm hạnh ô uế. 

“Bạch Cù-đàm, nếu có những người không dua nịnh, cũng 
không dối trá, biết thi ân, có tín, tinh tấn, không giải đãi, có niệm, 
có định và cũng có trí tuệ, rất mực cung kính, tu tập phát triển. 
Sa-môn Cù-đàm, với những người như vậy có thể cộng sự. Vì sao 
vậy? Bạch Cù-đàm, những người như vậy là phạm hạnh thanh 
tịnh. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trong các loại căn hương, trầm 
hương là bậc nhất. Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, vì trầm hương đối 
với các loại căn hương, nó là tối thượng. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trong các loại Sa-la thọ hương, xích 
chiên đàn là bậc nhất. Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, vì chiên đàn đối 
với các thứ sa-la thọ hương, nó là tối thượng. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trong các loại thủy hoa, hoa sen 
xanh là bậc nhất. Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, vì hoa sen xanh đối 
với các loại thủy hoa, nó là tối thượng. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trong các thứ hoa trên đất, hoa Tu-
ma-na là bậc nhất. Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, vì Tu-ma-na hoa 
đối với các loại lục hoa, nó là tối thượng. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trong thế gian, giữa các luận sĩ, Sa-
môn Cù-đàm là bậc nhất. Vì sao vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm như một 
luận sĩ có thể khuất phục tất cả các ngoại đạo dị học vậy. 

“Bạch Thế Tôn, nay con tự quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. 
Cúi mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc. Kể từ hôm nay, trọn 
đời đều tự quy y cho đến tận mạng.” 

Phật thuyết như vậy. Toán số Mục-kiền-liên và các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

145. Kinh Cù Mặc Mục Kiền Liên 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, sau khi Đức Phật Bát-niết-bàn chưa bao lâu, Tôn 
giả A-nan du hóa tại thành Vương xá. 

Lúc bấy giờ đại thần Vũ Thế, nước Ma-kiệt-đà, đang chỉnh trị 
thành Vương xá để phòng ngừa dân Bạt-kỳ. Rồi đại thần Vũ Thế 



sai Cù mặc Mục-kiền-liên, một người làm ruộng, đi đến Trúc lâm, 
vườn Ca-lan-đà. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan vào lúc sáng sớm khoác y ôm bát vào 
thành Vương xá để khất thực, rồi Tôn giả A-nan nghĩ rằng: “Hãy 
gác việc khất thực trong thành Vương xá lại đã. Ta hãy đến chỗ 
Cù-mặïc Mục-kiền-liên, người làm ruộng.” 

Phạm chí Cù-măïc Mục-kiền-liên từ xa trông thấy Tôn giả A-
nan đi đến, bèn rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo đang mặc, 
chắp tay hướng về Tôn giả A-nan, bạch rằng: 

“Kính chào A-nan, lâu nay không thấy đến. Xin mời ngồi trên 
chỗ này.” 

Tôn giả A-nan liền ngồi trên chỗ ngồi đó. 

Phạm chí Cù-mặc Mục-kiền-liên sau khi chào hỏi Tôn giả A-
nan, rồi ngồi xuống một bên mà bạch rằng: 

“Bạch A-nan, tôi có điều muốn hỏi, mong nghe cho chăng?” 

Tôn giả A-nan trả lời rằng: 

“Mục-kiền-liên, ông cứ hỏi đi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ .” 

Bèn hỏi rằng: 

“Bạch A-nan, có Tỳ-kheo nào sánh ngang với Sa-môn Cù-đàm 
chăng?” 

Trong khi Tôn giả A-nan và Phạm chí Cù-mặc Mục-kiền-liên 
đang thảo luận vấn đề này thì đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà 
đang đi ủy lạo những người làm ruộng, đến chỗ của Phạm chí Cù-
mặc Mục-kiền-liên, người làm ruộng. Đại thần Vũ Thế từ xa trông 
thấy Tôn giả A-nan ở trong chỗ Phạm chí Cù-mặc Mục-kiền-liên, 
người làm ruộng, bèn đi đến chỗ Tôn giả A-nan. Sau khi chào hỏi 
xong, ngồi xuống một bên, hỏi rằng: 

“Bạch A-nan, vừa rồi cùng với Phạm chí Cù-mặc Mục-kiền-
liên thảo luận vấn đề gì vậy? Vì việc gì mà cùng hội họp ở đây?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Vũ Thế, Phạm chí Cù-mặc Mục-kiền-liên hỏi tôi rằng ‘A-nan, 
có Tỳ-kheo nào sánh ngang với Sa-môn Cù-đàm chăng?” 

Đại thần Vũ Thế, nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“A-nan, ngài trả lời ông ấy như thế nào?” 



Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, hoàn toàn không một Tỳ-kheo nào sánh ngang 
với Thế Tôn được.” 

Đại thần Vũ Thế, nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“Vâng, A-nan, không một Tỳ-kheo nào sánh ngang với Thế 
Tôn được. Nhưng có Tỳ-kheo nào được Sa-môn Cù-đàm trong lúc 
tại thế lập nên và nói rằng ‘Tỳ-kheo này sau khi Ta Niết-bàn sẽ 
là nơi nương tựa của các Tỳ-kheo’, và vị ấy nay là nơi nương tựa 
của các người?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, hoàn toàn không một Tỳ-kheo nào được Thế 
Tôn, Bậc Tri Kiến, được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác trong lúc tại thế lập lên và nói rằng ‘Tỳ-kheo này sau khi Ta 
Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo’ và ngày nay đang 
là chỗ nương tựa cho chúng tôi.” 

Đại thần Vũ Thế, nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“Vâng, A-nan, không một Tỳ-kheo nào sánh ngang với Sa-
môn Cù-đàm, cũng không một Tỳ-kheo nào được Sa-môn Cù-
đàm trong lúc tại thế lập lên rằng ‘Tỳ-kheo này sau khi Ta Niết-
bàn sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo và ngày nay đang là chỗ 
nương tựa cho các Tỳ-kheo’ và vị ấy nay là nơi nương tựa cho các 
người. Nhưng có Tỳ-kheo nào được chúng Tăng hòa hiệp và bái 
lập lên rằng ‘Tỳ-kheo này sau khi Thế Tôn Niết-bàn là nơi nương 
tựa cho các Tỳ-kheo’, và vị ấy nay đang là nơi nương tựa của các 
người?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, cũng không có Tỳ-kheo nào được chúng Tăng 
hòa hiệp bái lập lên rằng ‘Tỳ-kheo này sau khi Thế Tôn Niết-bàn 
sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo’ và vị ấy nay đang là chỗ 
nương tựa cho chúng tôi.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“Vâng, A-nan, không một Tỳ-kheo nào sánh ngang với Sa-
môn Cù-đàm, cũng không một Tỳ-kheo nào được Sa-môn Cù-
đàm trong lúc tại thế lập lên rằng ‘Tỳ-kheo này sau khi Ta Niết-
bàn sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo’ để vị ấy nay đang là nơi 
nương tựa cho các người. Cũng không Tỳ-kheo nào được Tăng 



chúng hòa hiệp bái lập lên rằng ‘Tỳ-kheo này sau khi Thế Tôn 
Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo’ để vị ấy nay đang 
là nơi nương tựa cho các người. Này A-nan, nếu vậy các người 
hiện tại không có ai để nương tựa, nhưng cùng sống hòa hiệp, 
không tranh chấp, an ổn, đồng nhất một giáo pháp, cùng hiệp 
nhất như nước với sữa, khoái lạc du hành như trong lúc Sa-môn 
Cù-đàm tại thế chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, ông đừng nói rằng chúng tôi không có ai để 
nương tựa. Vì sao vậy? Thật sự chúng tôi có nơi nương tựa.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà đáp rằng: 

“Bạch A-nan, những điều được nói trước và sau sao lại không 
phù hợp nhau? A-nan vừa nói như vầy ‘Không một Tỳ-kheo nào 
sánh ngang Thế Tôn, cũng không một Tỳ-kheo nào được Thế Tôn, 
Bậc Tri Kiến, là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác trong lúc 
tại thế lập lên rằng ‘Tỳ-kheo này sau khi Ta Niết-bàn sẽ là nơi 
nương tựa cho các Tỳ-kheo’ để vị ấy nay đang là nơi nương tựa 
cho chúng tôi. Cũng không có Tỳ-kheo nào được chúng Tăng hòa 
hiệp bái lập lên rằng ‘Tỳ-kheo này sau khi Thế Tôn Niết-bàn sẽ là 
nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo’ để vị ấy nay là nơi nương tựa cho 
chúng tôi’. Nhưng này A-nan, do nhân gì, duyên gì, nay lại nói 
rằng ‘Thật sự chúng tôi có nơi nương tựa’?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, chúng tôi không nương tựa nơi người, nhưng 
nương tựa nơi pháp. Này Vũ Thế, nếu chúng tôi nương tựa nơi 
thôn ấp mà sống, vào ngày mười lăm là ngày thuyết Tùng giải 
thoát, cùng tập họp ngồi tại một chỗ. Nếu có Tỳ-kheo nào hiểu 
biết pháp, chúng tôi thỉnh vị ấy thuyết pháp cho chúng tôi. Nếu 
chúng Tăng ấy được thanh tịnh, chúng tôi hoan hỷ phụng hành 
pháp mà Tỳ-kheo ấy đã nói. Nếu chúng Tăng ấy không thanh tịnh, 
tùy theo pháp được nói, chúng tôi khuyên dạy làm cho đúng.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà bạch rằng: 

“Bạch A-nan, không phải các ngài khuyên dạy làm cho đúng, 
nhưng chính là pháp khuyên dạy làm cho đúng. Như vậy, A-nan, 
một ít pháp hay có nhiều pháp thảy đều có thể được tồn tại lâu 
dài, và như vậy A-nan, các ngài sống hòa hiệp không tranh chấp, 



an ổn, đồng nhất một giáo pháp, cùng hiệp nhất như nước với 
sữa, khoái lạc du hành như lúc Sa-môn Cù-đàm tại thế.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“Này A-nan, có vị nào đáng tôn kính chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, có vị xứng đáng được tôn kính.” 

Vũ Thế bạch rằng: 

“Bạch A-nan, những điều được nói sao lại trước sau không 
phù hợp nhau? A-nan vừa nói như vầy ‘Không một Tỳ-kheo nào 
sánh ngang Thế Tôn, cũng không một Tỳ-kheo nào được Thế Tôn 
trong lúc tại thế lập lên rằng ‘Tỳ-kheo này sau khi Ta Niết-bàn sẽ 
là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo” để vị ấy nay đang là nơi nương 
tựa cho chúng tôi. Cũng không có một Tỳ-kheo nào được chúng 
Tăng hòa hiệp bái lập lên rằng ‘Tỳ-kheo này sau khi Thế Tôn Niết-
bàn sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo’ để nay vị ấy đang là nơi 
nương tựa cho chúng tôi. Nhưng này A-nan, do nhân gì, duyên gì 
nay lại nói rằng ‘Có vị xứng đáng được tôn kính’?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, Thế Tôn, bậc Tri kiến, là Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, đã có dạy về mười pháp đáng tôn kính. 
Nếu chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào có mười pháp này, chúng tôi 
cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, lễ sự Tỳ-kheo ấy.” 

“Những gì là mười? 

“Này Vũ Thế, Tỳ-kheo tu tập cấm giới, thủ hộ Tùng giải thoát, 
lại khéo thu nhiếp oai nghi lễ tiết, thấy tội lỗi nhỏ nhặt cũng 
thường sanh lòng lo sợ, thọ trì học giới. Này Vũ Thế, nếu chúng 
tôi thấy Tỳ-kheo nào tích cực hành trì tăng thượng giới thì chúng 
tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo 
ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo học rộng nghe nhiều, ghi nhớ 
không quên, tích lũy sự bác văn, đối với những pháp sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, cụ túc thanh tịnh, hiển 
hiện phạm hạnh, đối với các pháp như vậy, học rộng nghe nhiều, 
tụng thuộc cho đến hằng nghìn, chuyên ý tư duy quán sát, thấy 
rõ, hiểu sâu. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào tích cực 



đa văn thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn 
phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo ấy xứng đáng là thiện tri thức, 
xứng đáng là thiện bằng hữu, xứng đáng là người bạn đồng hành 
tốt. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào thật sự xứng 
đáng là thiện tri thức, thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng 
dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo ưa thích đời sống viễn ly, 
thành tựu cả hai sự viễn ly là thân và tâm. Này Vũ Thế, khi chúng 
tôi thấy Tỳ-kheo nào thật sự rất ưa thích đời sống viễn ly thì 
chúng tôi ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-
kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo ưa thích sự tĩnh tọa, nội hành 
tĩnh chỉ vắng lặng, cũng không rời tư sát, thành tựu quán hạnh, 
tăng trưởng không hành. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo 
nào rất ưa thích sự tĩnh tọa, thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, 
cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo tri túc, áo cốt che thân, ăn chỉ 
để sống, đi đâu đều mang theo y bát, đi không luyến tiếc. Cũng 
như con nhạn mang theo đôi cánh bay liệng trong hư không; 
cũng vậy, Tỳ-kheo tri túc, áo cốt che thân, ăn chỉ để sống, đi đâu 
đều mang theo y bát, đi không luyến tiếc. Này Vũ Thế, khi chúng 
tôi thấy Tỳ-kheo nào rất tri túc thì chúng tôi cùng ái kính, tôn 
trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo thường hành chuyên niệm, 
thành tựu chánh niệm, những gì đã tập hành từ lâu, những gì đã 
từng nghe từ lâu, hằng ghi nhớ không quên. Này Vũ Thế, khi 
chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào rất chánh niệm thì chúng tôi thường 
ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo thường hành tinh tấn, đoạn 
trừ ác bất thiện, tu tập các thiện pháp, hằng tự khởi ý, chuyên 
nhất kiên cố, đối với các gốc rễ thiện pháp không từ bỏ phương 
tiện. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào rất tinh cần thì 
chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự 
Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo tu hành trí tuệ, quán pháp 
hưng suy, được như thật trí, thánh tuệ minh đạt, phân biệt thông 



suốt để chân chánh diệt tận sự khổ. Này Vũ Thế, khi chúng tôi 
thấy Tỳ-kheo nào tích cực tu hành trí tuệ thì chúng tôi cùng ái 
kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo các lậu đã diệt tận, chứng đắc 
vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri, tự giác, tự tác chứng, 
thành tựu an trụ, biết như thật: ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa’. Này 
Vũ Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào các lậu đã diệt tận, thì 
chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự 
Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Thế Tôn, Bậc Tri Kiến, là Như Lai, Bậc 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, giảng thuyết mười pháp xứng 
đáng được tôn kính này. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo 
nào hành mười pháp này thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, 
cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy.” 

Lúc bấy giờ, đám đông ở đây cất cao tiếng lớn nói: 

“Có thể tu tập con đường chánh trực chứ không phải không 
thể tu. Nếu ai tu tập con đường chánh trực, chứ không phải 
không thể tu thì vị ấy là A-la-hán ở trong đời, xứng đáng ái kính, 
tôn trọng, cúng dường, lễ sự. Nếu các ngài đối với con đường 
chánh trực nên tu tập mà có thể tu tập, thế thì trong đời các ngài 
là A-la-hán, xứng đáng ái kính, tôn trọng, cúng dường, lễ sự.” 

Rồi đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà cùng với đám tùy tùng 
nói: 

“A-nan, nay đang trú tại đâu?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Tôi đang du hành tại Vương xá này, ở trong Trúc lâm, vườn 
Ca-lan-đà.” 

“A-nan, vườn trúc Ca-lan-đà thật là khả ái, đáng ưa, rất chỉnh 
đốn, dễ thích. Ban ngày không ồn ào, ban đêm vắng lặng, không 
có muỗi mòng, ruồi nhặng, không lạnh, không nóng. A-nan, ngài 
thích sống trong Trúc lâm Ca-lan-đà chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thật vậy, Vũ Thế, vườn trong Trúc lâm Ca-lan-đà rất khả ái, 
dễ ưa, rất chỉnh đốn, dễ thích, ban ngày không ồn ào, ban đêm 
thì vắng lặng, không có muỗi mòng, không có ruồi nhặng, không 



lạnh, không nóng. Này Vũ Thế, tôi thích trú trong vườn Trúc lâm 
Ca-lan-đà ấy. Vì sao? Vì được Tôn giả ủng hộ.” 

Lúc ấy, đại tướng Bà-nan cũng ở giữa đám đông ấy. Đại tướng 
Bà-nan thưa: 

“Thật vậy, Vũ Thế, vườn trong Trúc lâm Ca-lan-đà rất khả ái, 
dễ ưa, rất chỉnh đốn, dễ thích, ban ngày không ồn ào, ban đêm 
thì vắng lặng, không có muỗi mòng, không có ruồi nhặng, không 
lạnh, không nóng. Tôn giả ấy thích trú tại Trúc lâm Ca-lan-đà. Vì 
sao vậy? –Vì Tôn giả này hành thiền tứ, ưa thích thiền tứ.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà nghe xong bèn nói: 

“Này đại tướng Bà-nan, trước đây, khi Sa-môn Cù-đàm du 
hành lạc viên Kim-bệ-la, này đại tướng Bà-nan, lúc bấy giờ tôi 
nhiều lần đến thăm Sa-môn Cù-đàm. Vì sao vậy? Sa-môn Cù-đàm 
hành thiền tứ, ưa thích thiền tứ, tán thán tất cả thiền tứ.” 

Tôn giả A-nan nghe xong, nói rằng: 

“Vũ Thế, đừng nói rằng: Sa-môn Cù-đàm tán thán tất cả thiền 
tứ. Vì sao vậy? Thế Tôn có khi tán thán thiền tứ, nhưng có khi 
không tán thán.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma Kiệt lại hỏi: 

“A-nan, Sa-môn Cù-đàm không tán thán thiền tứ; nhưng 
không tán thán loại thiền tứ nào?” 

Tôn giả A-nan đáp rằng: 

“Vũ Thế, hoặc có người bị trói buộc bởi tham dục mà phát 
khởi tham dục, không biết như thật sự xuất yếu. Người ấy vì bị 
chướng ngại bởi tham dục cho nên thiền tứ, tăng gia thiền tứ mà 
trầm trọng thiền tứ. Đó là loại thiền tứ thứ nhất mà Thế Tôn 
không tán thán. 

“Lại nữa, Vũ Thế, hoặc có người bị triền phược bởi sân nhuế 
mà móng khởi sân nhuế, không biết như thật sự xuất yếu, người 
ấy vì bị chướng ngại bởi sân nhuế cho nên thiền tứ, tăng gia thiền 
tứ mà trầm trọng thiền tứ. Vũ Thế, đó là loại thiền tứ thứ hai Thế 
Tôn không tán thán. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, bị triền phược bởi thùy miên mà móng 
khởi thùy miên, không biết như thật sự xuất yếu. Người ấy vì bị 
chướng ngại bởi thùy miên cho nên thiền tứ, tăng gia thiền tứ, 



mà trầm trọng thiền tứ. Vũ Thế, đó là loại thiền tứ thứ ba mà Thế 
Tôn không tán thán. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, bị triền phược bởi nghi hoặc mà móng 
khởi nghi hoặc, không biết như thật sự xuất yếu. Người ấy vì bị 
chướng ngại bởi nghi hoặc cho nên thiền tứ, tăng gia thiền tứ, 
mà trầm trọng thiền tứ. Vũ Thế, đó là loại thiền tứ thứ tư Thế 
Tôn không tán thán. 

“Này Vũ Thế, Thế Tôn không tán thán bốn loại thiền tứ này.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà bạch rằng: 

“Bạch A-nan, bốn loại tư sát này thật đáng ghét, là những 
trường hợp đáng ghét, Sa-môn Cù-đàm không tán thán. Vì sao 
vậy? Vì là Bậc Chánh Đẳng Giác vậy.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“A-nan, những loại thiền tứ nào được Sa-môn Cù-đàm tán 
thán?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Vũ Thế, tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng 
đắc Tứ thiền, thành tựu an trụ. Này Vũ Thế, Thế Tôn tán thán bốn 
loại thiền tứ này.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà bạch rằng: 

“Bạch A-nan, bốn loại thiền tứ này thật đáng tán thán, là 
những trường hợp đáng tán thán, được Sa-môn Cù-đàm tán thán. 
Vì sao vậy? Vì là Bậc Chánh Đẳng Giác vậy. A-nan, tôi nhiều việc 
ứ đọng, xin phép cáo từ.” 

Tôn giả A-nan nói: 

“Xin cứ tùy ý.” 

Rồi đại thần Vũ Thế, nước Ma-kiệt-đà sau khi nghe Tôn giả 
A-nan nói, cẩn thận ghi nhớ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh Tôn 
giả ba vòng rồi trở lui. 

Lúc bấy giờ Phạm chí Cù-mặc Mục-kiền-liên sau khi đại thần 
Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà đi không bao lâu, bạch rằng: 

“Bạch A-nan, phải chăng những điều tôi hỏi đã không được 
trả lời?” 

Tôn giả A-nan đáp: 



“Mục-kiền-liên, quả thật tôi đã không trả lời.” 

Phạm chí Cù-mặc Mục-kiền-liên bạch rằng: 

“A-nan, tôi lại có điều muốn hỏi, mong nghe cho chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Mục-kiền-liên, ông cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ.” 

Phạm chí Cù-mặc Mục-kiền-liên bèn hỏi rằng: 

“A-nan, giải thoát và tuệ giải thoát của Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác và giải thoát của A-la-hán, ba giải thoát 
này có sự sai biệt nào và có sự thắng liệt nào chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Mục-kiền-liên, giải thoát và tuệ giải thoát của Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác và giải thoát của A-la-hán, ba 
giải thoát này không có sai biệt, cũng không có sự thắng liệt.” 

Phạm chí Cù-mặc Mục-kiền-liên bạch rằng: 

“Bạch A-nan, mong ngài ở lại đây dùng cơm.” 

Tôn giả A-nan im lặng nhận lời. 

Phạm chí Cù-mặc Mục-kiền-liên biết Tôn giả A-nan im lặng 
nhận lời bèn rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, tự tay lấy nước, rửa dọn 
các thức ăn rất tịnh diệu với các loại nhai và nuốt rất thịnh soạn, 
tự tay châm chước cho đến no đủ. Ăn xong, dọn dẹp chén bát, 
dùng nước rửa xong, lấy một cái giường nhỏ ngồi riêng một bên 
nghe pháp. Tôn giả A-nan thuyết pháp cho ông nghe, khuyến 
phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng 
phương tiện thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hỷ xong, Tôn giả A-nan đứng dậy ra về. 

Tôn giả A-nan thuyết như vậy. Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-
đà và Phạm chí Cù-mặc Mục-kiền-liên sau khi nghe Tôn giả A-
nan thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

146. Kinh Tượng Tích Dụ 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
lâm, vườn Cấp cô độc. 



Bấy giờ dị học Ti-lô vào lúc sáng sớm ra khỏi nước Xá-vệ, đi 
đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ rồi ngồi xuống một bên. Phật thuyết 
pháp cho ông nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan 
hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phát 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ xong rồi Phật ngồi im lặng. 

Dị học Ti-lô sau khi được Phật thuyết pháp, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ xong, rời chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu 
lễ chân Phật, đi quanh ba vòng rồi lui về. 

Bấy giờ, Phạm chí Sanh Văn ngồi trên cỗ xe trắng rất đẹp, 
cùng với năm trăm đệ tử, vào lúc sáng sớm, khi ra khỏi Xá-vệ, đi 
đến một khu rừng để dạy đệ tử tụng đọc kinh thơ. Phạm chí Sanh 
Văn từ xa trông thấy dị học Ti-lô đi đến, bèn hỏi: 

“Này Bà-ta, mới sáng sớm đã từ đâu về vậy?” 

Dị học Ti-lô đáp: 

“Này Phạm chí, tôi đi thăm Đức Thế Tôn, lễ sự, cúng dường 
rồi về đây.” 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

“Có biết Sa-môn Cù-đàm ở nơi trống vắng yên tĩnh học trí tuệ 
chăng?” 

Dị học Ti-lô đáp: 

“Phạm chí, hạng người nào mà có thể biết Thế Tôn ở nơi trống 
vắng yên tĩnh học trí tuệ? Này Phạm chí, nếu biết Thế Tôn ở nơi 
trống vắng yên tĩnh, học trí tuệ thì cũng phải bằng Thế Tôn. 
Nhưng, này Phạm chí, kinh thơ mà tôi đọc có bốn cú nghĩa và do 
bốn cú nghĩa này mà tôi nhất định tin tưởng Thế Tôn là Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, pháp được nói bởi Thế Tôn là 
toàn thiện, Thánh chúng đệ tử Như Lai khéo thú hướng. 

“Này Phạm chí, cũng như thợ săn voi rành nghề, đi rảo trong 
một khu rừng, ở giữa rừng cây nhìn thấy dấu chân voi to lớn, 
thấy rồi thì nhất định tin tưởng con voi này phải là rất lớn mới có 
dấu chân như vậy. Này Phạm chí, tôi cũng như vậy. Trong kinh 
thơ mà tôi đọc có bốn cú nghĩa, do bốn cú nghĩa này mà tôi nhất 
định tin rằng Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác, pháp được nói bởi Thế Tôn là toàn thiện, Thánh chúng đệ 
tử của Như Lai khéo thú hướng. 

“Bốn cú nghĩa ấy là thế nào? 



“Này Phạm chí, các luận sĩ Sát-lợi có trí tuệ, học rộng, quyết 
định, có thể khuất phục người đời, không thứ gì là không biết, rồi 
đem những điều được thấy mà tạo tác văn chương, lưu hành 
trong thế gian. Họ nghĩ như vầy, ‘Ta đến chỗ Sa-môn Cù-đàm hỏi 
sự việc như vầy, nếu trả lời được, Ta lại hỏi nữa. Nếu không trả 
lời được, Ta khuất phục rồi bỏ đi’. Họ nghe Thế Tôn đang trú tại 
một thôn ấp nào đó, bèn tìm đến. Sau khi gặp Thế Tôn, hỏi còn 
không dám, há lại nói đến sự khuất phục. Này Phạm chí, kinh thư 
mà tôi đã đọc dùng được cho cú nghĩa thứ nhất này. Nhân ý nghĩa 
này, tôi nhất định tin rằng Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, pháp được nói bởi Thế Tôn là toàn thiện, Thánh 
chúng đệ tử của Như Lai khéo thú hướng. 

“Cũng vậy, những Phạm chí có trí tuệ, những Cư sĩ có trí tuệ, 
những luận sĩ Sa-môn có trí tuệ, đa văn, quyết định, có khả năng 
khuất phục người đời, không điều gì là không biết, rồi đem những 
điều được thấy tạo tác văn chương lưu hành thế gian. Họ nghĩ 
như vầy, ‘Ta đến chỗ Sa-môn Cù-đàm hỏi sự việc như vầy, nếu 
trả lời được, Ta lại hỏi nữa. Nếu không trả lời được, Ta khuất phục 
rồi bỏ đi’. Họ nghe Thế Tôn đang trú tại một thôn ấp nào đó, bèn 
tìm đến. Sau khi gặp Thế Tôn, hỏi còn không dám, há lại nói đến 
sự khuất phục. Này Phạm chí, kinh thư mà tôi đã đọc dùng được 
cho cú nghĩa thứ tư này. Nhân ý nghĩa này, tôi nhất định tin rằng 
Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, pháp 
được nói bởi Thế Tôn là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử của Như 
Lai khéo thú hướng. 

“Này Phạm chí, kinh thơ mà tôi được đọc có bốn cú nghĩa này. 
Tôi do bốn cú nghĩa này mà nhất định tin tưởng rằng Thế Tôn là 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, pháp được Thế Tôn 
nói là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử Như Lai khéo thú hướng.” 

Phạm chí Sanh Văn nói rằng: 

“Này Bà-ta, ông thật hết sức cúng dường Sa-môn Cù-đàm. 
Do sở nhân, sở duyên này mà hoan hỷ phụng hành. 

Dị học Ti-lô đáp: 

“Này Phạm chí, thật vậy, thật vậy, tôi hết sức cúng dường 
Đức Thế Tôn ấy và cũng hết sức tán thán. Tất cả thế gian cũng 
nên cúng dường.” 



Lúc bấy giờ Phạm chí Sanh Văn trên xe bước xuống, quỳ gối 
phải xuống đất, chắp tay hướng về rừng Thắng, vườn Cấp cô độc 
ba lần làm lễ: 

“Nam mô Như Lai Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác.” 

Ba lần như vậy xong, trở lên cỗ xe trắng rất đẹp, đi đến rừng 
Thắng, vườn Cấp cô độc. Đến chỗ xe có thể đi được, rồi xuống xe 
đi bộ, tiến về chỗ Phật, chào hỏi xong ngồi xuống một bên, đem 
câu chuyện mà Phạm chí Sanh Văn vừa thảo luận với dị học Ti-
lô, kể lại hết cho Phật nghe. 

Thế Tôn nghe xong, nói rằng: 

“Này Phạm chí, dị học Ti-lô nói thí dụ về dấu chân voi chưa 
được hoàn hảo, chưa được trọn vẹn. Thí dụ về dấu chân voi mà 
được nói một cách hoàn hảo, trọn vẹn để Ta nói cho ông nghe. 
Hãy khéo nghe kỹ. 

“Này Phạm chí, cũng như thợ săn voi rành nghề, đi vào trong 
một khu rừng, ở giữa đám cây rừng, nhìn thấy dấu chân voi to 
lớn. Thấy rồi, có thể tin rằng con voi kia phải hết sức to lớn mới 
có dấu chân như vậy. 

“Này Phạm chí, thợ săn voi rành nghề ấy, hoặc giả không tin, 
vì rằng trong khu rừng ấy có một loại voi cái được gọi là Gia-lê-
nậu, thân thể rất cao lớn, nó có dấu chân này. Rồi thợ săn tìm 
theo dấu chân. Lại thấy dấu chân voi rất lớn. Thấy rồi có thể tin 
rằng con voi này hết sức to lớn mới có dấu chân như vậy. 

“Này Phạm chí, thợ săn rành nghề ấy, hoặc giả vẫn không tin, 
vì rằng trong khu rừng ấy lại còn có loại voi cái được gọi là Gia-
la-lê, thân thể rất cao lớn, nó có dấu chân này. Rồi thợ săn tìm 
theo dấu chân này, lại thấy dấu chân voi to lớn. Thấy rồi, có thể 
tin rằng con voi này phải hết sức to lớn mới có dấu chân như vậy. 

“Này Phạm chí, thợ săn rành nghề ấy, hoặc giả vẫn không tin, 
vì rằng trong rừng này còn có loại voi cái được gọi là Bà-hòa-nậu, 
thân thể rất cao lớn, nó có dấu chân này. Bèn đi tìm dấu chân 
này. Lại thấy dấu chân voi to lớn. Thấy rồi có thể tin rằng con voi 
này phải hết sức to lớn mới có dấu chân này. Thợ săn sau khi tìm 
theo dấu chân, thấy dấu chân voi rất lớn. Dấu chân voi rất lớn, 
vuông vức, rất dài, rất rộng, toàn thể chu vi bàn chân lún sâu 
xuống đất, và thấy con voi ấy hoặc đi lui, hoặc đi tới, hoặc dừng 



lại, hoặc chạy, hoặc đứng, hoặc nằm. Thấy con voi ấy rồi bèn nghĩ 
‘Nếu có dấu chân lớn ấy tất phải con voi lơn này’. 

“Này Phạm chí, cũng vậy, nếu trong đời xuất hiện Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Phật Chúng Hựu; vị ấy đối với thế gian này, gồm chư Thiên, Ma, 
Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người đến người, mà tự tri, tự giác, 
tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật rằng ‘Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn 
tái sanh nữa’. Vị ấy thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
có văn, có nghĩa, trọn đủ thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh, pháp 
được vị ái thuyết giảng, hoặc Cư sĩ, hoặc con nhà Cư sĩ, nghe 
xong được tín tâm. Sau khi ở trong chánh pháp luật của Như Lai 
mà được tín tâm rồi, bèn nghĩ rằng ‘Tại gia chật hẹp, đầy những 
nhọc nhằn bụi bặm. Đời xuất gia học đạo rộng rãi bao la. Ta nay 
sống tại gia bị những phiền lớn khóa chặt, không được trọn đời 
tịnh tu phạm hạnh. Vậy ta hãy từ bỏ những tài vật ít hay tài vật 
nhiều, từ giã thân thuộc lớn hay thân thuộc nhỏ, cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình để 
học đạo’. 

“Người ấy về sau hãy từ bỏ những tài vật ít hay tài vật nhiều, 
từ giã thân thuộc lớn hay thân thuộc nhỏ, cạo bỏ râu tóc, khoác 
áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình để học đạo. 
Vị ấy sau khi xuất gia, từ giã thân thuộc, thọ yếu pháp Tỳ-kheo, 
tu tập cấm giới, thủ hộ Tùng giải thoát; lại khéo thu nhiếp các oai 
nghi, lễ tiết, thấy những lỗi nhỏ nhặt cũng thường đem lòng lo 
sợ, thọ trì học giới. 

“Người ấy lìa bỏ sát sanh, đoạn trừ sát sanh, dẹp bỏ dao gậy, 
có tàm, có quý, có tâm từ bi, làm lợi ích cho tất cả, cho đến côn 
trùng. Người ấy đối với sự sát sanh, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa sự lấy của không cho, đoạn trừ sự lấy của 
không cho, chỉ lấy của được cho, vui trong sự lấy của được cho, 
thường ưa bố thí, hoan hỷ không keo kiết, không trông chờ báo 
đáp. Người ấy đối với sự lấy của không cho, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa phi phạm hạnh, đoạn trừ phi phạm hạnh, 
siêng tu phạm hạnh, tinh cần diệu hạnh thanh tịnh vô uế, ly dục, 
đoạn dâm. Người ấy đối với sự phi phạm hạnh tâm đã tịnh trừ. 



“Người ấy xa lìa nói láo, đoạn trừ nói láo, nói lời chắc thật, an 
trụ trên sự thật không di động, nói tất cả những lời đều đáng tin, 
không lừa gạt thế gian. Người ấy đối với sự nói láo, tâm đã tịnh 
trừ. 

“Người ấy xa lìa nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi, sống 
không hai lưỡi, không phá hoại người khác. Không nghe người 
này nói lại người kia để phá hoại người này. Không nghe từ người 
kia nói lại người này để phá hoại người kia. Chia rẽ thì làm cho 
hòa hợp, đã hòa hợp thì làm cho hoan hỷ. Không kết bè đảng, 
không vui theo bè đảng, không ca ngợi việc kết bè đảng. Người 
ấy đối với hai lưỡi, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa lời nói cộc cằn, đoạn trừ nói cộc cằn. Nếu có 
lời nói nào mà lời lẽ thô lỗ, tiếng dữ chói tai, mọi người không 
vui, mọi người không thích, khiến người khác khổ não, khiến 
không được định, đoạn trừ những lời như vậy. Nếu có những lời 
nào mà ôn hòa, mềm mỏng, nghe lọt tai, thấm vào lòng, đáng ưa, 
đáng thích, khiến người khác an ổn, lời tiếng rõ ràng đầy đủ, 
không khiến người sợ, khiến người được định. Nói những lời như 
vậy. Người ấy đối với sự nói cộc cằn, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa nói thêu dệt, đoạn trừ nói thêu dệt; nói đúng 
thời, nói đúng sự thật, nói đúng pháp, nói đúng nghĩa, nói tịch 
tịnh, nói sự ưa thích tịch tịnh, hợp sự việc, hợp thời cơ, khéo 
khuyến giáo, khéo khiển trách. Người ấy đối với sự nói thêu dệt, 
tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa việc buôn bán, dẹp bỏ cân đong và đấu hộc; 
cũng không nhận hàng hóa, không buộc trói người, không mong 
đong lừa, cân thiếu, không vì lợi nhỏ mà xâm hại, gạt gẫm người. 
Người ấy đối với sự buôn bán, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa sự thâu nhận đàn bà góa, đồng nữ, đoạn trừ 
sự thâu nhận đàn bà góa, đồng nữ. Đối với sự thâu nhận đàn bà 
góa, đồng nữ, người ấy tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa sự thâu nhận nô tỳ, đoạn trừ sự thâu nhận 
nô tỳ. Người ấy đối với sự thâu nhận nô tỳ, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa sự thâu nhận voi, ngựa, bò, dê, đoạn trừ sự 
thâu nhận voi, ngựa, bò, dê. Người ấy đối với sự thâu nhận voi, 
ngựa, bò, dê, tâm đã tịnh trừ. 



“Người ấy xa lìa sự thâu nhận gà, heo, đoạn trừ sự thâu gà, 
heo. Người ấy đối với sự thâu nhận gà, heo, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa sự thâu nhận ruộng vườn, quán xá, đoạn trừ 
sự thâu nhận ruộng vườn, quán xá. Người ấy đối với sự thâu nhận 
ruộng vườn, quán xá, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa sự thâu nhận lúa, thóc, đậu sống, đoạn trừ 
sự thâu nhận lúa, thóc, đậu sống. Người ấy đối với sự thâu nhận 
lúa, thóc, đậu sống, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa rượu, đoạn trừ rượu. Người ấy đối với sự 
uống rượu, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa giường cao rộng lớn, đoạn trừ giường cao 
rộng lớn. Người ấy đối với giường cao rộng lớn, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa tràng hoa, anh lạc, hương bột, phấn sáp; 
đoạn trừ tràng hoa, anh lạc, hương bột, phấn sáp. Người ấy đối 
với tràng hoa, anh lạc, hương bột, phấn sáp, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa ca, vũ, xướng, kỹ và đi đến xem nghe; đoạn 
trừ ca, vũ, xướng, kỹ và đi đến xem nghe. Người ấy đối với ca, vũ, 
xướng, kỹ và đi đến xem nghe, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa sự thâu nhận tiền bạc, đoạn trừ sự thâu nhận 
tiền bạc. Người ấy đối với sự thâu nhận tiền bạc, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa sự ăn quá ngọ, đoạn trừ sự ăn quá ngọ. 
Người ấy đối với sự ăn quá ngọ, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy sau khi thành tựu Thánh giới tụ này rồi, lại sống 
hết sức tri túc, áo chỉ cốt che thân, ăn chỉ cốt nuôi thân, du hành 
đến đâu đều mang theo y bát, đi không luyến tiếc, cũng như con 
nhạn mang theo đôi cánh bay liệng trong không. 

“Người ấy sau khi thành tựu Thánh giới tụ này và hết sức tri 
túc rồi, lại thủ hộ các căn, thường niệm sự khép kín, niệm tưởng 
muốn minh đạt, thủ hộ niệm tâm mà được thành tựu, hằng mướn 
khởi ý. Khi mắt thấy sắc, không chấp thủ sắc tướng, không đắm 
sắc vị; vì sự phẫn tránh mà thủ hộ căn con mắt, trong tâm không 
sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp, vì thú hướng đến kia, 
nên thủ hộ căn con mắt. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, khi ý biết 
pháp không chấp thủ pháp tướng, không đắm pháp vị; vì sự phẫn 
tránh mà thủ hộ ý căn, trong tâm không sanh tham lam, ưu não, 
ác bất thiện pháp, vì thú hướng đến kia, nên thủ hộ ý căn. 



“Người ấy sau khi thành tựu Thánh giới tụ này và hết sức tri 
túc, thủ hộ các căn rồi, lại biết rõ chân chánh sự ra vào, khéo 
quán sát phân biệt sự co, duỗi, cúi, ngước, nghi dung chững chạc, 
khéo đắp Tăng-già-lê và mang các y bát; đi, đứng, nằm, ngồi, 
ngủ, nghỉ, nói năng thảy đều biết rõ chân chánh. 

“Người ấy sau khi thành tựu Thánh giới tụ này và hết sức tri 
túc, thủ hộ các căn, biết rõ chân chánh sự ra vào rồi lại sống cô 
độc tại nơi xa vắng, ở trong rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc 
cây, những nơi trống vắng yên tĩnh, sườn non, động đá, đất trống, 
lùm cây, hoặc đến trong rừng, hoặc giữa bãi tha ma. Người ấy 
sau khi ở trong rừng vắng, hoặc đến gốc cây, những chỗ không 
nhàn yên tĩnh, trải ni-sư-đàn, ngồi xếp kiết già, chánh thân 
chánh nguyện, hướng niệm nội tâm, đoạn trừ tâm tham lam, 
không có não hại, thấy tài vật và các nhu dụng sinh sống của 
người khác mà không khởi tâm tham lam muốn khiến về mình. 
Người ấy đối với tham lam, tâm được tịnh trừ. 

“Cũng vậy, đối với sân nhuế, thùy miên, trạo hối, đoạn trừ 
nghi hoặc, đối với các thiện pháp không còn do dự. Vị ấy đối với 
sự nghi hoặc, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy đoạn trừ năm triền cái này, những thứ làm tâm ô 
uế, tuệ yếu kém, ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác có quán, có 
hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc Sơ thiền, thành tựu an trụ. 

“Này Phạm chí, đó gọi là điều được Như Lai khuất, được Như 
Lai hành, được Như Lai phục, nhưng người ấy không cho đây là 
cứu cánh để nói rằng ‘Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, pháp được Thế Tôn nói là toàn thiện, Thánh chúng 
đệ tử Như Lai khéo thú hướng’. 

“Rồi người ấy giác quán đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không 
giác, không quán, hỷ lạc do định sanh, chứng đắc Nhị thiền, 
thành tựu an trụ. 

“Này Phạm chí, đó gọi là điều được Như Lai khuất, được Như 
Lai hành, được Như Lai phục, nhưng người ấy không cho đây là 
cứu cánh để nói rằng ‘Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, pháp được Thế Tôn nói là toàn thiện, Thánh chúng 
đệ tử Như Lai khéo thú hướng’. 



“Rồi người ấy ly hỷ dục, xả, vô cầu, an trụ nơi chánh niệm, 
chánh trí, thân cảm lạc thọ, điều mà Thánh nói là Thánh sở xả 
niệm lạc trụ thất, đạt đến Tam thiền, thành tựu an trụ. 

“Này Phạm chí, đó gọi là điều được Như Lai khuất, được Như 
Lai hành, được Như Lai phục, nhưng người ấy không cho đây là 
cứu cánh để nói rằng ‘Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, pháp được Thế Tôn nói là toàn thiện, Thánh chúng 
đệ tử Như Lai khéo thú hướng’. 

“Rồi người ấy lạc diệt, khổ diệt, ưu hỷ vốn cũng đã diệt, 
không lạc, không khổ, xả niệm thanh tịnh, đạt đến Tứ thiền, 
thành tựu an trụ. 

“Này Phạm chí, đó gọi là điều được Như Lai khuất, được Như 
Lai hành, được Như Lai phục, nhưng người ấy không cho đây là 
cứu cánh để nói rằng ‘Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, pháp được Thế Tôn nói là toàn thiện, Thánh chúng 
đệ tử Như Lai khéo thú hướng’. 

“Người ấy sau khi đạt đến tịnh tâm như vậy, thanh tịnh, 
không uế, không phiền, nhu nhuyến, an trụ vững vàng, đạt được 
bất động tâm, thú hướng đến sự tác chứng lậu tận trí thông. 
Người ấy biết như thật đây là Khổ, biết như thật đây là Khổ tập, 
đây là Khổ diệt, đây là Khổ diệt đạo, biết như thật đây là lậu, biết 
như thật đây là lậu tận, đây là lậu diệt, đây là lậu diệt đạo. 

“Người ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, 
tâm giải thoát hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi thì biết mình 
đã giải thoát, biết như thật rằng ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa’. 

“Này Phạm chí, đó gọi là điều được Như Lai khuất, được Như 
Lai hành, được Như Lai phục, Người ấy lấy đây làm cứu cánh để 
nói rằng ‘Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 
pháp được Thế Tôn nói là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử Như Lai 
khéo thú hướng’. 

“Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Thí dụ về dấu chân voi như 
vậy là khéo trình bày được trọn vẹn chăng?” 

Phạm chí Sanh Văn bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch 
Thế Tôn, con nay tự quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo Tăng. 



Cúi mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, kể từ hôm nay tự quy 
y cho đến mạng tận.” 

Phật thuyết như vậy. Phạm chí Sanh Văn và Dị học Ti-lô sau 
khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

147. Kinh Văn Đức 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Phạm chí Sanh Văn, sau giữa trưa thong dong tản 
bộ đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong, ngồi xuống một bên, bạch 
rằng: 

“Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, Ngài nghe cho mới dám trình 
bày.” 

Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, muốn hỏi gì xin cứ hỏi.” 

Phạm chí Sanh Văn bèn hỏi: 

“Đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, hoặc có người tại gia, hoặc có 
người xuất gia học đạo, nhưng vì mục đích gì mà bác văn, tụng 
tập?” 

Thế Tôn đáp: 

“Đệ tử của Ta, hoặc tại gia hay xuất gia học đạo mà bác văn, 
tụng tập là muốn tự điều phục, muốn tự tịch tịnh, tự tìm cầu cứu 
cánh tịch diệt. Này Phạm chí, đệ tử của Ta tại gia hay xuất gia 
học đạo vì mục đích này mà bác văn tụng tập.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Này Cù-đàm, bác văn tụng tập có sự sai biệt chăng? Bác văn 
tụng tập có công đức chăng?” 

Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, bác văn tụng tập có sự sai biệt, bác văn tụng 
tập cũng có công đức.” 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

“Cù-đàm, bác văn tụng tập có sự sai biệt gì? Có công đức gì?” 



Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử ban ngày làm các công 
nghiệp cốt để mưu cầu lợi ích, nhưng công nghiệp của họ thất 
bại, không thành. Khi những công nghiệp của họ thất bại không 
thành, họ không ưu sầu, phiền muộn, khóc than; không vật mình, 
áo não; cũng không phát cuồng. Này Phạm chí, nếu Đa văn Thánh 
đệ tử ban ngày làm các công nghiệp mà những công nghiệp ấy 
thất bại không thành; dù những công nghiệp ấy đã thất bại 
không thành, họ vẫn không ưu sầu phiền muộn, khóc than; 
không vật mình áo não; cũng không phát si phát cuồng, này 
Phạm chí, đó là bác văn tụng tập có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử có những yêu 
thương mà bị đổi thay, tán thất, không còn sum họp, cách biệt 
chia lìa, nhưng vẫn không ưu sầu phiền muộn, khóc than; không 
vật mình áo não, cũng không phát si phát cuồng. Này Phạm chí, 
nếu da văn Thánh đệ tử có những yêu thương mà bị đổi thay, tán 
thất, không còn sum họp, cách biệt, chia lìa, nhưng vẫn không 
ưu sầu, phiền muộn, khóc than; không vật mình áo não, cũng 
không phát si phát cuồng, này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập 
mà có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử biết rằng những 
tài vật sở hữu này thảy đều vô thường, nên nghĩ đến sự xuất gia 
học đạo. Này Phạm chí, nếu Đa văn Thánh đệ tử biết rằng những 
tài vật sở hữu thảy đều vô thường nên nghĩ đến sự xuất gia học 
đạo, này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có 
công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử sau khi biết rằng 
tài vật sở hữu thảy đều vô thường, bèn cạo bỏ râu tóc, chí tín, lìa 
bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Này Phạm chí, nếu Đa 
văn Thánh đệ tử sau khi biết rằng những sở hữu tài vật thảy đều 
vô thường, bèn cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia 
đình sống không gia đình học đạo, này Phạm chí, đó là bác văn 
tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử có thể nhẫn nại 
đói khát, lạnh nóng, muỗi mòng, chí rận, gió nắng bức bách, tiếng 
dữ, gậy hèo cũng có thể nhẫn; thân thể gặp các thứ bệnh tật rất 
đau đớn đến gần như tuyệt mạng và những điều không khả lạc 
thảy đều có thể nhẫn nại. Này Phạm chí, nếu Đa văn Thánh đệ tử 



có thể kham nhẫn đói khát, lạnh nóng, muỗi mòng, chí rận, gió 
nắng bức bách, tiếng dữ, gậy hèo cũng có thể nhẫn; thân thể gặp 
các bệnh tật rất đau đớn đến gần như tuyệt mạng và những điều 
không khả lạc thảy đều có thể nhẫn nại, thì này Phạm chí, đó là 
bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử nhẫn nại những 
điều không hoan lạc. Khi những điều không hoan lạc đã sanh, 
trong lòng không hề bị vướng bận. Này Phạm chí, nếu Đa văn 
Thánh đệ tử nhẫn nại những điều không hoan lạc; những điều 
không hoan lạc đã sanh, trong tâm không hề bị vướng bận, thì 
này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công 
đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử nhẫn nại sự sợ 
hãi. Khi sự sợ hãi phát sanh, trong tâm không hề bị vướng bận. 
Này Phạm chí, nếu Đa văn Thánh đệ tử nhẫn nại sự sợ hãi, khi sự 
sợ hãi phát sanh, trong tâm không hề vướng bận, thì này Phạm 
chí, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử khi sanh khởi ba 
niệm ác bất thiện là: niệm dục, niệm nhuế và niệm hại, với ba 
niệm ác bất thiện này, trong tâm không hề bị dính trước. Này 
Phạm chí, nếu Đa văn Thánh đệ tử phát sanh ba niệm ác bất thiện, 
niệm dục, niệm nhuế và niệm hại, với ba niệm ác bất thiện này 
mà trong tâm không hề bị dính trước, thì này Phạm chí, đó là bác 
văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử ly dục, ly ác bất 
thiện pháp, cho đến chứng đắc Tứ thiền, thành tựu an trụ. Này 
Phạm chí, nếu Đa văn Thánh đệ tử ly dục, ly ác bất thiện pháp, 
cho đến chứng đắc Tứ thiền, thành tựu an trụ, thì này Phạm chí, 
đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử ba kết sử đã 
đoạn tận, chứng đắc Tu-đà-hoàn, không đọa pháp ác, quyết định 
đi đến chánh giác, tối đa bảy lần tái sanh. Sau khi bảy lần qua lại 
nhân gian thiên thượng rồi đạt đến khổ biên. Này Phạm chí, nếu 
Đa văn Thánh đệ tử ba kết sử đã đoạn tận, chứng đắc Tu-đà-
hoàn, không đọa pháp ác, quyết định đi đến chánh giác, tối đa 
bảy lần tái sanh; sau khi bảy lần qua lại nhân gian và thiên 
thượng rồi đạt đến khổ biên, thì này Phạm chí, đó là bác văn tụng 
tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 



“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử ba kết sử đã 
đoạn tận, dâm, nộ và si đã mỏng, chứng đắc Nhất lai, chỉ một lần 
qua lại thiên thượng và nhân gian rồi đạt đến khổ biên. Này Phạm 
chí, nếu Đa văn Thánh đệ tử ba kết sử đã đoạn tận, dâm, và nộ si 
đã mỏng, chứng đắc Nhất lai, chỉ một lần qua lại thiên thượng và 
nhân gian rồi đạt đến khổ biên, thì này Phạm chí, đó là bác văn 
tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử năm hạ phần kết 
đã đoạn tận, sanh vào nơi kia mà Bát-niết-bàn, chứng đắc pháp 
bất thối, không trở lại thế gian này. Này Phạm chí, nếu Đa văn 
Thánh đệ tử năm hạ phần kết đã đoạn tận, sanh vào nơi kia mà 
Bát-niết-bàn, chứng đắc pháp bất thối, không trở lại thế gian này, 
thì này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có 
công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử có tịch tịnh giải 
thoát, ly sắc, chứng vô sắc, với định như thế mà thân tác chứng, 
thành tựu an trụ, do tuệ quán mà vĩnh viễn đoạn trừ các lậu. Này 
Phạm chí, nếu Đa văn Thánh đệ tử có tịch tịnh giải thoát, ly sắc, 
chứng vô sắc, với định như thế mà thân tác chứng, thành tựu an 
trụ, do tuệ quán mà vĩnh viễn đoạn trừ các lậu, thì này Phạm chí, 
đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử với các như ý túc là thiên nhĩ, 
tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử trí, các lậu đã đoạn tận, chứng 
đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại 
mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật 
‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa’. Này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử này 
với các như ý túc là thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử 
trí, các lậu đã đoạn tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, ngay trong đời hiện tại mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, 
thành tựu an trụ, biết như thật ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa’, thì này 
Phạm chí, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức 
này.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, bác văn tụng tập có sự sai biệt này, có công 
đức này. Còn có sự sai biệt nào, còn có công đức nào tối thượng, 
tối diệu, tối thắng nữa chăng?” 



Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, bác văn tụng tập này có sự sai biệt này và với 
công đức này không còn có sự sai biệt, không còn có công đức 
nào tối thượng, tối diệu, tối thắng nữa.” 

Phạm chí Sanh Văn bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch 
Thế Tôn, con nay tự quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong 
Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, kể từ hôm nay trọn đời quy y 
cho đến tận mạng.” 

Phật thuyết như vậy. Phạm chí Sanh Văn sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

148. Kinh Hà Khổ 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Phạm chí Sanh Văn, sau giữa trưa thong dong tản 
bộ đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong, ngồi xuống một bên, bạch 
rằng: 

“Này Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho, tôi 
mới dám trình bày.” 

Thế Tôn nói: 

“Ông muốn hỏi điều gì xin cứ hỏi.” 

Phạm chí Sanh Văn bèn hỏi: 

“Cù-đàm, người tại gia có những sự khổ nào? Và người xuất 
gia có những khổ nào?” 

Đức Thế Tôn trả lời rằng: 

“Người tại gia vì không được tự do mà khổ. Người xuất gia vì 
tự do mà khổ.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, tại sao người tại gia vì không được tự do mà khổ? 
Và tại sao người xuất gia vì tự do mà khổ?” 

Thế Tôn đáp: 



“Nếu người tại gia mà tiền tài không tăng trưởng, kim ngân, 
chơn châu, lưu ly, thủy tinh thảy đều không tăng trưởng; súc mục, 
lúa, gạo cùng nô tỳ, sai dịch cũng không tăng trưởng; lúc bấy giờ 
người tại gia ưu sầu, khổ não. Do sự kiện này mà người tại gia có 
nhiều ưu tư khổ nhọc, trong lòng mang nhiều sầu bi. 

“Này Phạm chí, nếu người xuất gia học đạo mà sống theo dục 
vọng, theo sân nhuế, ngu si, lúc bấy giờ xuất gia học đạo có nhiều 
ưu sầu khổ não. Do sự kiện này mà có người xuất gia có nhiều 
ưu tư khổ nhọc, trong lòng chất nhiều sầu bi. 

“Này Phạm chí, như vậy người tại gia vì không được tự do mà 
khổ, và người xuất gia học đạo vì tự do mà khổ.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, tại gia có những gì là hoan lạc? Và xuất gia học đạo 
có những gì là hoan lạc?” 

Thế Tôn đáp: 

“Tại gia vì tự do mà được hoan lạc, xuất gia học đạo vì không 
tự do mà được hoan lạc”. 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, tại sao tại gia vì tự do mà được hoan lạc? Và tại sao 
xuất gia học đạo vì không tự do mà được hoan lạc?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Phạm chí, nếu người tại gia mà được tiền tài tăng 
trưởng, kim ngân, chơn châu, lưu ly, thủy tinh đều được tăng 
trưởng; súc mục, lúa gạo và nô tỳ, sai dịch cũng đều được tăng 
trưởng. Lúc bấy giờ tại gia là khoái lạc, hoan hỷ. Do sự kiện này 
mà người tại gia có nhiều khoái lạc hoan hỷ. 

“Này Phạm chí, người xuất gia học đạo sống không tùy theo 
dục vọng, không tùy theo sân nhuế, lúc bấy giờ xuất gia học đạo 
là khoái lạc hoan hỷ. Do sự kiện này mà người xuất gia học đạo 
có nhiều khoái lạc hoan hỷ. 

“Này Phạm chí, như vậy người tại gia vì tự do mà được hoan 
lạc, người xuất gia vì không tự do mà được hoan lạc.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 



“Cù-đàm, do sự kiện nào mà chư Thiên và Nhân loại nhất định 
không có lợi nghĩa? Do sự kiện nào mà chư Thiên và Nhân loại 
tất có lợi nghĩa?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Phạm chí, nếu chư Thiên và Nhân loại đấu tranh lẫn 
nhau, tất không có lợi nghĩa. Nếu chư Thiên và Nhân loại không 
đấu tranh lẫn nhau tất có lợi nghĩa.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, tại sao nếu chư Thiên và Nhân loại đấu tranh lẫn 
nhau, tất không có lợi nghĩa? Và tại sao chư Thiên và Nhân loại 
không đấu tranh lẫn nhau tất có lợi nghĩa?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Phạm chí, lúc nào chư Thiên, nhân loại đấu tranh thù 
nghịch, lúc bấy giờ chư Thiên, nhân loại có ưu tư, khổ nhọc, sầu 
bi. Do sự kiện này mà chư Thiên và Nhân loại có nhiều ưu tư khổ 
nhọc, sầu bi. Nếu lúc nào chư Thiên và Nhân loại không đấu tranh 
thù nghịch, bấy giờ chư Thiên và Nhân loại được khoái lạc hoan 
hỷ. Do sự kiện này, chư Thiên và Nhân loại có nhiều khoái lạc 
hoan hỷ. 

“Này Phạm chí, như vậy chư Thiên và Nhân loại đấu tranh lẫn 
nhau tất không có lợi nghĩa. Nếu chư Thiên và Nhân loại không 
đấu tranh lẫn nhau tất có lợi nghĩa.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Do sự kiện nào khiến cho chư Thiên, nhân loại nhất định 
không được nhiêu ích, phải gặp khổ nhọc? Do sự kiện nào khiến 
cho chư Thiên và Nhân loại tất được nhiêu ích, tất được hoan lạc?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Phạm chí, nếu chư Thiên và Nhân loại sống bằng phi 
pháp, làm điều dữ, tất không được nhiêu ích, tất phải khổ nhọc. 
Nếu chư Thiên và Nhân loại hay sống đúng như pháp, không làm 
dữ, tất được nhiêu ích, tất được hoan lạc.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, thế nào là chư Thiên và Nhân loại sống bằng phi 
pháp và làm điều dữ để nhất định không được nhiêu ích, nhất 
định phải khổ nhọc? Thế nào là chư Thiên và Nhân loại sống đúng 



như pháp và không làm điều dữ để nhất định được nhiêu ích, 
được hoan lạc?” 

Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, chư Thiên và Nhân loại thân làm điều phi 
pháp và làm điều dữ, miệng và ý làm điều phi pháp và làm điều 
dữ, lúc bấy giờ chư Thiên và Nhân loại tất sẽ tổn giảm, A-tu-la 
tất sẽ hưng thạnh. Này Phạm chí, nếu chư Thiên và Nhân loại mà 
thân làm đúng như pháp, thủ hộ thân và ý làm đúng như pháp, 
thủ hộ miệng và ý, thì bấy giờ chư Thiên và Nhân loại tất sẽ hưng 
thạnh, A-tu-la tất sẽ tổn giảm. 

Này Phạm chí, như vậy chư Thiên và Nhân loại nếu sống bằng 
phi pháp và làm điều dữ, tất không được ích lợi, tất phải khổ nhọc. 
Nếu chư Thiên và Nhân loại sống đúng như pháp, không làm điều 
dữ, tất được ích lợi, tất được hoan lạc.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, nên quán sát ác tri thức như thế nào?” 

Thế Tôn đáp: 

“Hãy quán sát ác tri thức như mặt trăng.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Thế nào là quán sát ác tri thức như mặt trăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Như mặt trăng dần đến biến mất, càng ngày càng giảm, 
vành trăng cũng giảm, ánh sáng cũng giảm, hình sắc cũng giảm, 
càng lúc càng khuyết dần. 

Này Phạm chí, rồi đến một lúc mặt trăng biến mất hẳn, không 
còn thấy nữa. Này Phạm chí, người ác tri thức đối với chánh pháp 
luật của Như Lai cũng có được tín tâm, nhưng người ấy được tín 
tâm rồi, về sau lại không hiếu thuận, cũng không cung kính, hành 
vi trái ngược, không vững chánh trí, không hướng đến pháp tùy 
pháp; người ấy bèn mất tín tâm, mất trì giới, bác văn, thí, xả, và 
trí tuệ cũng mất luôn. 

Này Phạm chí, cho đến lúc thiện pháp nơi ác tri thức ấy hoàn 
toàn tiêu diệt, cũng như mặt trăng mất hút. Này Phạm chí, như 
vậy hãy quán sát ác tri thức như mặt trăng.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 



“Cù-đàm, nên quán sát thiện tri thức như thế nào?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Phạm chí, hãy quán sát thiện tri thức như mặt trăng.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, thế nào là quán sát thiện tri thức như mặt trăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Phạm chí, cũng như mặt trăng trong thời mới mọc, còn 
non, trong vắt, càng ngày càng tăng trưởng. Này Phạm chí, cho 
đến một lúc, vào ngày mười lăm trong tháng, vành trăng tròn 
đầy. Này Phạm chí, cũng vậy, thiện tri thức đối với pháp luật của 
Như Lai mà có được tín tâm, người ấy được tín tâm rồi, sau đó lại 
có hiếu thuận, cung kính, hành vi tùy thuận, vững vàng trên 
chánh trí, hướng đến pháp tùy pháp. Người ấy lúc bấy giờ tăng 
trưởng tín, trì giới, bác văn, thí xả, trí tuệ cũng tăng trưởng. Này 
Phạm chí, cho đến một lúc, thiện pháp nơi thiện tri thức ấy được 
trọn đủ như mặt trăng ngày rằm vậy. Này Phạm chí, như vậy hãy 
quán sát thiện tri thức như mặt trăng.” 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng này: 

Như thể trăng tròn không bợn, 

Du hành trong khoảng hư không; 

Sáng lấp muôn ngàn tinh đẩu, 

Rạng ngời một cõi mênh mông. 

Cũng vậy, tín tâm, bác văn, 

Thi ân, độ lượng, bao dung; 

Sáng lấp trần gian bỏn sẻn, 

Rạng ngời thí xả mênh mông. 

Như thể đại long thần lực, 

Kéo mây, nổi sóng, điện giăng, 

Mưa đổ nước trào lai láng, 

Tràn đầy mặt đất mênh mông. 

Cũng vậy, tín tâm, bác văn, 

Thi ân, độ lượng, bao dung, 



Ẩm thực cho người no đủ, 

Hằng khuyên thí xả gia tăng. 

Như thể sấm truyền vang dội, 

Như trời hắt trận mưa rào; 

Phước thí như mưa quảng đại, 

Cơn mưa thí chủ dâng cao. 

Đời này tiền tài, danh dự, 

Đời sau cõi thiện sanh lên, 

Phước báo người này lãnh thọ 

Chết rồi tất sẽ sanh thiên. 

Phật thuyết như vậy. Phạm chí Sanh Văn sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

149. Kinh Hà Dục 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Phạm chí Sanh Văn, sau giữa trưa thong dong tản 
bộ đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong, ngồi xuống một bên, bạch 
rằng: 

“Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho, tôi mới 
dám trình bày.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Ông muốn hỏi điều gì xin cứ hỏi.” 

Phạm chí Sanh Văn hỏi rằng: 

“Cù-đàm, người Sát-lợi ước muốn gì? Thực hành cái gì? Thiết 
lập bằng cái gì? Y cứ trên sự gì? Có mục đích gì?” 

Thế Tôn đáp: 

“Người Sát-lợi ước muốn được tài vật, thực hành nơi trí tuệ, 
thiết lập bằng gươm dao, y cứ trên nhân dân, lấy tự do làm mục 
đích.” 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 



“Người Cư sĩ ước muốn gì? Thực hành cái gì? Thiết lập cái gì? 
Y cứ trên sự gì? Có mục đích gì?” 

Thế Tôn đáp: 

“Người Cư sĩ ước muốn được tài vật. Thực hành nơi trí tuệ. 
Thiết lập bằng kỹ thuật. Y cứ trên nghề nghiệp. Lấy sự cứu cánh 
của nghề nghiệp làm mục đích”. 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

“Cù-đàm, đàn bà ước muốn gì? Thực hành cái gì? Thiết lập 
cái gì? Y cứ trên sự gì? Có mục đích gì?” 

Thế Tôn đáp: 

“Đàn bà ước muốn được đàn ông. Thực hành sự trang điểm. 
Thiết lập bằng con cái. Y cứ trên sự không đối thủ. Lấy tự do làm 
mục đích.” 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

“Cù-đàm, trộm cướp ước muốn cái gì? Thực hành cái gì? Thiết 
lập cái gì? Y cứ trên sự gì? Có mục đích gì? 

Thế Tôn đáp: 

“Trộm cướp ước muốn lấy của không cho. Thực hành nơi chỗ 
lén lút. Thiết lập bằng gươm dao. Y cứ nơi bóng tối. Lấy sự không 
bị khám phá làm mục đích “. 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

“Cù-đàm, người Phạm chí ước muốn gì? Thực hành cái gì? 
Thiết lập cái gì? Y cứ trên sự gì? Có mục đích gì?” 

Thế Tôn đáp: 

“Người Phạm chí ước muốn được tài vật. Thực hành nơi trí 
tuệ. Thiết lập bằng kinh thơ. Y cứ trên trai giới. Lấy Phạm thiên 
làm mục đích.” 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

“Sa-môn ước muốn gì? Thực hành cái gì? Thiết lập cái gì? Y 
cứ trên sự gì? Có mục đích gì?” 

Thế Tôn đáp: 

“Sa-môn ước muốn được chân lý, thực hành nơi trí tuệ, thiết 
lập bằng giới, y cứ trên vô xứ, lấy Niết-bàn làm mục đích.” 



Phạm chí Sanh Văn bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch 
Thế Tôn, nay con xin tự quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Cúi 
mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, kể từ hôm nay con trọn 
đời tự quy y cho đến lúc mạng tận.” 

Phật thuyết như vậy. Phạm chí Sanh Văn sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

150. Kinh Uất Sấu Ca La 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trú trong Trúc 
lâm, vườn Ca-lan-đa. 

Bấy giờ Phạm chí Uất-sấu-ca-la, sau giữa trưa, thong dong 
tản bộ đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong, ngồi sang một bên, bạch 
rằng: 

“Thưa Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho 
mới dám trình bày.” 

Thế Tôn nói: 

“Hãy cứ tùy ý mà hỏi.” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la bèn hỏi rằng: 

“Thưa Cù-đàm, Phạm chí thiết lập bốn loại phụng sự cho bốn 
chủng tánh, tức thiết lập loại phụng sự cho Phạm chí, loại phụng 
sự cho Sát-lợi, cho Cư sĩ, cho Công sư. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại phụng sự cho Phạm chí, 
tức là Phạm chí phải phụng sự Phạm chí; Sát-lợi, Cư sĩ và Công 
sư cũng phải phụng sự Phạm chí. Này Cù-đàm, bốn chủng tánh 
này phải phụng sự Phạm chí. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại phụng sự cho Sát-lợi 
tức là Sát-lợi phải phụng sự cho Sát-lợi; Cư sĩ và Công sư cũng 
phải phụng sự cho Sát-lợi. Này Cù-đàm, ba chủng tánh này phải 
phụng sự Sát-lợi. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại phụng sự cho Cư sĩ, tức 
là Cư sĩ phải phụng sự Cư sĩ, Công sư cũng phải phụng sự Cư sĩ. 
Này Cù-đàm, hai chủng tánh này phải phụng sự cho Cư sĩ. 



“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại phụng sự cho Công sư, 
tức là Công sư phải phụng sự Công sư. Ai thấp hèn hơn nữa để 
được chủ trương phải phụng sự Công sư? Duy chỉ có Công sư 
phụng sự Công sư.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Phạm chí, các Phạm chí có tự mình biết rõ khi thiết lập 
bốn loại phụng sự cho bốn chủng tánh này; thiết lập loại phụng 
sự cho Phạm chí, thiết lập loại phụng sự cho Sát-lợi, cho Cư sĩ, 
cho Công sư?” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Không biết rõ, Cù-đàm. Nhưng các Phạm chí tự nói như vầy, 
‘Ta ở trong đời này, chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ 
người đến trời, Phạm chí không tự mình biết rõ khi thiết lập bốn 
loại phụng sự cho bốn chủng tánh, tức thiết lập loại phụng sự 
cho Phạm chí, thiết lập loại phụng sự cho Sát-lợi, thiết lập loại 
phụng sự cho Cư sĩ, thiết lập loại phụng sự cho Công sư’.” 

Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, cũng như một người đưa cho người khác một 
miếng thịt, bắt ép và nói rằng ‘Này ông bạn, hãy ăn đi và hãy trả 
tiền cho tôi’. Này Phạm chí, ngươi nói cho các Phạm chí ấy cũng 
giống như vậy. Vì sao? Vì Phạm chí không tự mình biết rõ khi 
thiết lập bốn loại phụng sự cho bốn chủng tánh, tức thiết lập loại 
phụng sự cho Phạm chí, thiết lập loại phụng sự cho Sát-lợi, cho 
Cư sĩ, cho Công sư.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, thế nào là phụng sự? Có loại phụng sự, do sự 
phụng sự này mà chỉ có hạ liệt, chứ không có sự ưu thắng. Loại 
phụng sự này chăng? Có loại phụng sự, do sự phụng sự này mà 
có sự ưu thắng, chứ không có sự hạ liệt. Loại phụng sự này chăng? 

“Này Phạm chí, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự 
này mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng. Loại phụng sự 
này chăng? 

“Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư, do sự phụng sự này mà có 
sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng. Loại phụng sự này chăng? 



“Này Phạm chí, nếu phụng sự Phạm chí, do sự phụng sự này 
mà có sự ưu thắng chứ không có sự hạ liệt. Loại phụng sự này 
chăng? 

“Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư, do sự phụng sự này mà có 
sự ưu thắng chứ không có sự hạ liệt. Loại phụng sự này chăng?” 

Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Cù-đàm, nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà có sự 
hạ liệt chứ không có sự ưu thắng, tôi không nên phụng sự như 
vậy. 

“Nếu tôi phụng sự, do sự phụng sự này mà có sự ưu thắng 
chứ không có sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như vậy. 

“Này Cù-đàm, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này 
mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng, tôi không nên theo 
loại phụng sự này. 

“Nếu phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này 
mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng, tôi không nên phụng 
sự như vậy. 

“Này Cù-đàm, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này 
mà có sự ưu thắng chứ không có sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như 
vậy. 

“Nếu phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này 
mà có sự ưu thắng chứ không có sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như 
vậy.” 

Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, nếu lại có một Phạm chí đến đây, người ấy 
không phải ngu, không phải si, cũng không phải điên đảo, tâm 
không điên đảo, tự do tự tại, rồi Ta hỏi Phạm chí ấy rằng: ‘Này 
Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Nếu có loại phụng sự, do loại phụng 
sự ấy mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng. Loại phụng sự 
này chăng? Nếu có loại phụng sự, do sự phụng sự này mà có sự 
ưu thắng chứ không có sự hạ liệt. Loại phụng sự này chăng? Này 
Phạm chí, nếu phụng sự Phạm chí, do sự phụng sự này mà có sự 
hạ liệt chứ không có sự ưu thắng. Loại phụng sự này chăng? 
Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà có sự 
hạ liệt chứ không có sự ưu thắng. Loại phụng sự này chăng? Nếu 
phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này mà có sự ưu thắng 



chứ không có sự hạ liệt. Loại phụng sự này chăng? Phụng sự Sát-
lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà có sự ưu thắng chứ 
không có sự hạ liệt. Loại phụng sự này chăng?’ 

“Này Phạm chí, nếu người Phạm chí ấy không phải ngu, 
không phải si, không phải điên đảo, tâm không điên đảo, tự do 
tự tại, trả lời Ta rằng: ‘Cù-đàm, nếu tôi phụng sự và do sự phụng 
sự này mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng, tôi không nên 
phụng sự như vậy. Nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà 
có sự ưu thắng chứ không có sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như 
vậy. 

‘Này Cù-đàm, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này 
mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng, tôi không nên phụng 
sự như vậy. Nếu phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng 
sự này mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng, tôi không nên 
phụng sự như vậy. 

‘Này Cù-đàm, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này 
mà có sự ưu thắng chứ không có sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như 
vậy. Nếu phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này 
mà có sự ưu thắng chứ không có sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như 
vậy’.” 

Rồi Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Nếu có loại phụng sự và do 
sự phụng sự này mà mất tín, giới, văn, thí xả và tuệ. Loại phụng 
sự này chăng? Nếu có loại phụng sự và do sự phụng sự này mà 
gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả và trí tuệ. Loại phụng sự này 
chăng? Này Phạm chí, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự 
này mà mất tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ. Loại phụng sự này 
chăng? Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này 
mà mất tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ. Loại phụng sự này chăng? 
Này Phạm chí, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này mà 
gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ. Loại phụng sự này chăng? 
Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà gia 
tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ. Loại phụng sự này chăng?” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Cù-đàm, nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà mất 
tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ, tôi không nên phụng sự như vậy. 



“Nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà gia tăng tín, 
giới, bác văn, thí xả, trí tuệ, tôi nên phụng sự như vậy. 

“Này Cù-đàm, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này 
mà mất tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ, tôi không nên phụng sự 
như vậy. 

“Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà 
mất tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ, tôi không nên phụng sự như 
vậy. Này Cù-đàm, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này 
mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ, tôi nên phụng sự 
như vậy. Nếu phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự 
này mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ, tôi nên phụng 
sự như vậy.” 

Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, nếu có một Phạm chí đến đây, người ấy không 
phải ngu, không phải si, cũng không phải điên đảo, tâm không 
điên đảo, tự do tự tại và Ta hỏi Phạm chí ấy rằng, ‘Này Phạm chí, 
ý ông nghĩ sao? Nếu có loại phụng sự và do sự phụng sự này mà 
mất tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; loại phụng sự này chăng? 

‘Nếu có loại phụng sự và do sự phụng sự này mà gia tăng tín, 
giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; loại phụng sự này chăng? 

‘Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà 
mất tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; loại phụng sự này chăng? 
Nếu phụng sự Phạm chí và sự phụng sự này mà gia tăng tín, giới, 
bác văn, thí xả, trí tuệ; loại phụng sự này chăng? 

‘Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và sự phụng sự này mà gia 
tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; loại phụng sự này chăng?’ 

“Này Phạm chí, nếu Phạm chí này không phải ngu, không 
phải si, cũng không phải điên đảo, tâm không điên đảo, tự do tự 
tại, tất cũng sẽ trả lời Ta như vậy, rằng: ‘Này Cù-đàm, nếu tôi 
phụng sự và do sự phụng sự này mà mất tín, giới, bác văn, thí xả, 
trí tuệ; tôi không nên phụng sự như vậy. Nếu tôi phụng sự và do 
sự phụng sự này mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; tôi 
nên phụng sự như vậy. Này Cù-đàm, nếu phụng sự Phạm chí và 
do sự phụng sự này mà mất tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; tôi 
không nên phụng sự như vậy. Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư 
và do sự phụng sự này mà mất tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; 
tôi không nên phụng sự như vậy. Này Cù-đàm, nếu phụng sự 



Phạm chí và do sự phụng sự này mà gia tăng tín, giới, bác văn, 
thí xả, trí tuệ; tôi nên phụng sự như vậy. Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, 
Công sư và do sự phụng sự này mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí 
xả, trí tuệ; tôi nên phụng sự như vậy’.” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la bạch rằng: 

“Phạm chí thiết lập bốn loại tài vật tự hữu cho bốn chủng 
tánh, tức thiết lập loại tài vật tự hữu cho Phạm chí, thiết lập loại 
tài vật tự hữu cho Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại tài vật tự hữu cho Phạm 
chí là, này Cù-đàm, Phạm chí chủ trương rằng, tài vật tự hữu của 
Phạm chí do khất cầu. Nếu Phạm chí khinh mạn sự khất cầu, tức 
là khinh mạn tài vật tự hữu. Khinh mạn tài vật tự hữu tức là thất 
lợi. Cũng như người chăn bò không thể trông chừng bò, tức là 
thất lợi. Cũng vậy, Phạm chí chủ trương tài vật tự hữu của Phạm 
chí là do khất cầu. Nếu Phạm chí khinh mạn sự khất cầu tức là 
khinh mạn tài vật tự hữu. Khinh mạn tài vật tự hữu tức là thất 
lợi. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại tài vật tự hữu cho Sát-
lợi là, này Cù-đàm, Phạm chí chủ trương tài vật tự hữu của Sát-
lợi là cung tên. Nếu Sát-lợi khinh mạn cung tên tức là khinh mạn 
tài vật tự hữu. Nếu khinh mạn tài vật tự hữu tức là thất lợi. Cũng 
như người chăn bò mà không thể trông chừng được bò, tức là 
thất lợi. Cũng vậy, này Cù-đàm, Phạm chí chủ trương tài vật của 
Sát-lợi là cung tên, nếu Sát-lợi khinh mạn cung tên tức là khinh 
mạn tài vật tự hữu. Khinh mạn tài vật tự hữu tức là thất lợi. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại tài vật tự hữu cho Cư sĩ 
là, này Cù-đàm, Phạm chí chủ trương tài vật tự hữu của Cư sĩ là 
nông nghiệp. Nếu Cư sĩ khinh mạn nông nghiệp tức là khinh mạn 
tài vật tự hữu. Khinh mạn tài vật tự hữu tức là thất lợi. Cũng như 
người chăn bò mà không thể trông chừng được bò tức là thất lợi. 
Cũng vậy, này Cù-đàm, Phạm chí chủ trương tài vật tự hữu của 
Cư sĩ là nông nghiệp. Nếu Cư sĩ khinh mạn nông nghiệp tức là 
khinh mạn tài vật tự hữu. Khinh mạn tài vật tự hữu tức là thất 
lợi. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại tài vật tự hữu cho Công 
sư là, này Cù-đàm, Phạm chí chủ trương tài vật tự hữu của Công 
sư là gai. Nếu Công sư khinh mạn gai tức là khinh mạn tài vật tự 
hữu. Khinh mạn tài vật tự hữu tức là thất lợi. Cũng như người 



chăn bò mà không thể trông chừng bò được, tức là thất lợi. Cũng 
vậy, này Cù-đàm, Phạm chí chủ trương tài vật tự hữu của Công 
sư là gai. Nếu Công sư khinh mạn gai tức là khinh mạn tài vật tự 
hữu. Khinh mạn tài vật tự hữu tức là thất lợi.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Phạm chí, các Phạm chí có tự biết rõ khi thiết lập bốn 
loại tài vật tự hữu cho bốn chủng tánh, nghĩa là thiết lập loại tài 
vật tự hữu cho Phạm chí, thiết lập loại tài vật tự hữu cho Sát-lợi, 
cho Cư sĩ, cho Công sư chăng?” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp rằng: 

“Không tự biết rõ, bạch Cù-đàm, nhưng các Phạm chí tự nói 
rằng ‘Ta ở trong đời này, chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm 
chí, từ người đến trời, Phạm chí không tự mình biết rõ khi thiết 
lập loại tài vật tự hữu cho bốn chủng tánh tức là thiết lập loại tài 
vật tự hữu cho Phạm chí, thiết lập loại tài vật tự hữu cho Sát-lợi, 
cho Cư sĩ, cho Công sư.” 

Thế Tôn nói rằng: 

“Này Phạm chí, cũng như một người đưa cho một người khác 
một miếng thịt, bắt ép và nói rằng ‘Này ông bạn, hãy ăn và hãy 
trả tiền cho tôi. Này Phạm chí, ngươi nói cho các Phạm chí cũng 
giống như vậy’. Vì sao? Vì các Phạm chí không tự mình biết rõ 
khi thiết lập bốn loại tài vật tự hữu cho bốn chủng tánh tức thiết 
lập loại tài vật tự hữu cho Phạm chí, thiết lập loại tài vật tự hữu 
cho Sát-lợi, cho Cư sĩ, cho Công sư. 

“Nhưng, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, thấu triệt khi thiết 
lập tài vật tự hữu cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch 
diệt, pháp giác đạo, pháp thiện thú.” 

Rồi Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ sao? Có trường hợp nào mà hư 
không này chỉ là sự không dính trước, không trói buộc, không 
xúc chạm, không ngăn ngại đối với Phạm chí mà thôi, chứ không 
đối với Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư?” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Này Cù-đàm, hư không này vốn không dính trước, không 
trói buộc, không xúc chạm, không ngăn ngại đối với Phạm chí, 
đối với Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư cũng vậy.” 



“Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, thấu triệt khi 
thiết lập tài vật tự hữu cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp 
tịch diệt, pháp giáo đạo, pháp thiện thú.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ sao? Có trường hợp nào chỉ 
riêng Phạm chí mới có thể hành từ tâm, không kết, không oán, 
không nhuế, không tranh; còn Sát-lợi, Cư sĩ và Công sư thì không 
thể chăng?” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Cù-đàm, Phạm chí có thể hành từ tâm, không kết, không 
oán, không nhuế, không tranh. Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư cũng vậy.” 

“Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, thấu triệt khi 
thiết lập loại tài vật tự hữu cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, 
pháp tịch diệt, pháp giáo đạo, pháp thiện thú.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao, nếu những người thuộc trong 
chủng tánh khác nhau cùng đến đây và giả sử có một người nói 
với những người ấy rằng, ‘Các ngươi hãy đến đây, nếu ai sanh 
trong chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí thì chỉ những 
người ấy mới có thể mang bột tắm đi đến nước để tắm rửa, trừ 
khử dơ bẩn cho sạch sẽ’. Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ sao? Phải 
chăng chỉ có những người thuộc chủng tộc Sát-lợi hay Phạm chí 
mới có thể mang bột tắm đi tắm rửa, trừ khử dơ bẩn cho sạch sẽ 
và những người thuộc chủng tộc Cư sĩ hay không Công sư không 
thể mang bột tắm đi đến nước để tắm rửa, trừ khử dơ bẩn cho 
thật sạch sẽ chăng? Hay tất cả những người trong một trăm 
chủng tộc khác nhau đều có thể mang bột tắm đi đến nước để 
tắm rửa, trừ khử dơ bẩn cho thật sạch sẽ?” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Cù-đàm, tất cả những người trong một trăm chủng tộc khác 
nhau ấy đều có thể mang bột tắm đi đến nước để tắm rửa, trừ 
khử dơ bẩn cho thật sạch sẽ.” 

“Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, thấu triệt khi 
thiết lập tài vật tự hữu cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp 
tịch diệt, pháp giác đạo, pháp thiện thú.” 

Thế Tôn lại hỏi: 



“Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ sao? Nếu những người trong 
trăm chủng tộc khác nhau cùng đến đây và giả sử có một người 
nói với họ rằng, ‘Các ngươi hãy đến đây. Nếu ai sanh trong chủng 
tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí, thì những người ấy mới có 
thể dùng cây chiên đàn và sa-la thật khô làm mồi lửa, rồi lấy dùi 
mà dùi cho phát lửa và bùng cháy’. Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ 
sao? Phải chăng chỉ chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí, 
những người này mới có thể dùng cây chiên đàn và sa-la thật khô 
làm mồi lửa, lấy dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy? Còn 
những người thuộc chủng tộc Cư sĩ hay Công sư phải lấy ván 
máng heo, máng chó khô, cây Y-lan-đàn và các thứ gỗ xấu khác 
để làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy? 
Hay tất cả những người trong chủng tộc khác đều có thể dùng 
bất cứ loại cây nào làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát lửa 
và bùng cháy?” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp rằng: 

“Cù-đàm, tất cả những người trong chủng tộc khác nhau đều 
có thể dùng bất cứ loại cây gỗ nào làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi 
cho phát lửa và bùng cháy.” 

“Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, thấu triệt khi 
thiết lập loại tài vật tự hữu cho mọi người. Đó là pháp tịch tịnh, 
pháp tịch diệt, pháp giáo đạo, pháp thiện thú.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, những người trong chủng tộc khác nhau ấy 
đều có thể dùng bất cứ loại cây gỗ nào làm mồi lửa, rồi lấy dùi 
mà dùi cho phát lửa và bùng cháy. Tất cả những thứ lửa ấy đều 
có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, đều có thể dùng 
vào công việc lửa. Có trường hợp nào chỉ độc nhất loại này mới 
có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, có thể dùng vào 
công việc lửa? Hay chỉ độc nhất loại lửa kia không có ngọn, không 
có màu sắc, không có sức nóng, không có ánh sáng, không thể 
dùng vào việc lửa? Hay tất cả thứ lửa ấy đều có ngọn, có màu 
sắc, có ánh sáng, có thể dùng vào việc lửa?” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp rằng: 

“Cù-đàm, những người trong trăm chủng tộc khác nhau đều 
có thể dùng bất cứ loại cây gỗ nào để làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà 
dùi cho phát lửa và bùng cháy. Tất cả những thứ lửa ấy đều có 



ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, đều có thể dùng vào 
việc lửa. Nếu nói độc nhất chỉ có loại lửa này mới có ngọn, có 
màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng và có thể dùng vào việc lửa, 
trường hợp này không thể có.Và nếu nói rằng độc nhất loại lửa 
kia không có ngọn, không có màu sắc, không có sức nóng, không 
có ánh sáng, không thể dùng vào việc lửa, trường hợp này cũng 
không thể có. 

Nhưng tất cả thứ lửa ấy đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, 
có ánh sáng và đều có thể dùng vào việc lửa.” 

“Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, thấu triệt khi 
thiết lập tài vật tự hữu cho mọi người. Đó là pháp tịch tịnh, pháp 
tịch diệt, pháp giáo đạo, pháp thiện thú.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ sao? Nếu những người trăm 
chủng tộc khác nhau ấy đều có thể dùng bất cứ loại cây gỗ nào 
để làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy, và 
giả sử có người mang cỏ khô hay cây khô bỏ vào trong lửa, bốc 
cháy thành ngọn, thành màu sắc, thành sức nóng, thành khói. Có 
trường hợp nào mà ngọn, màu sắc, sức nóng và khói của lửa này 
khác với ngọn, với màu sắc, sức nóng và khói của lửa kia khác 
nhau chăng?” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Cù-đàm, nếu những người trăm chủng tộc khác nhau ấy đều 
có thể dùng bất cứ loại cây gỗ nào để làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà 
dùi cho phát lửa và bùng cháy, và giả sử có người mang cỏ khô 
hay cây khô bỏ vào trong lửa, bốc cháy thành ngọn, thành màu 
sắc, thành sức nóng, thành khói, thì tôi đối với ngọn, với màu sắc, 
sức nóng và khói của lửa kia không cho rằng có sự khác nhau.” 

Thế Tôn nói: 

“Cũng vậy, lửa mà Ta đạt được, sự không phóng dật mà Ta 
đạt được có khả năng đốt cháy sự phóng dật và mạn cống cao. 
Ta đối với lửa này hay lửa kia, không hề chủ trương có sự sai 
biệt.” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch 
Thế Tôn, con nay xin tự quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo. Cúi 



mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc. Kể từ hôm nay, trọn đời 
quy y cho đến mạng tận.” 

Phật thuyết như vậy. Phạm chí Uất-sấu-ca-la sau khi nghe 
Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

151. Kinh Phạm Chí A Nhiếp Hòa 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ có một số đông Phạm chí ở Câu-tát-la nhóm họp tại 
học đường, cùng nhau bàn luận như thế này: 

“Dòng Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng 
Phạm chí da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh 
tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí 
con Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi 
Phạm thiên. Nhưng Sa-môn Cù-đàm nói, bốn chủng tánh thảy 
đều thanh tịnh, với sự giảng giải, hiển thị.” 

Những vị ấy nghĩ như thế này: 

“Này chư Hiền, ai là người có khả năng đến Sa-môn Cù-đàm, 
đem sự kiện này đúng như pháp mà cật vấn?” 

Họ lại nghĩ như thế này: 

“A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp được cha mẹ sinh ra với 
sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không dứt tuyệt 
dòng họ, đời đời không có tiếng xấu, nghe nhiều hiểu rộng, đọc 
thuộc bốn kinh điển, thấu suốt nhân duyên, chánh văn, hí truyện 
thứ năm, cú thuyết. A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp có khả 
năng để có thể đến Sa-môn Cù-đàm, đem sự kiện này đúng như 
pháp mà cật vấn. Này chư Hiền, hãy đến A-nhiếp-hòa-la-diên-
da-na Ma-nạp để nói sự kiện này. Tùy theo những gì A-nhiếp-
hòa-la-diên-da-na Ma-nạp nói, chúng ta sẽ ghi nhận.” 

Rồi số đông các Phạm chí ở Câu-tát-la đi đến chỗ A-nhiếp-
hòa-la-diên-da-na Ma-nạp cùng chào hỏi rồi ngồi qua một bên và 
nói rằng: 

“Này Ma-nạp, chúng tôi một số đông các Phạm chí ở Câu-tát-
la nhóm họp tại học đường, cùng nhau bàn luận như thế này, 
‘Dòng Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm 



chí da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, 
không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con 
Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm 
thiên. Nhưng Sa-môn Cù-đàm nói: bốn chủng tánh thảy đều 
thanh tịnh, với sự giảng giải, hiển thị’. Những vị ấy nghĩ như thế 
này, ‘Này chư Hiền, ai là người có khả năng đến Sa-môn Cù-đàm, 
đem sự kiện này đúng như pháp mà cật vấn?’ Họ lại nghĩ như thế 
này, ‘A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp được cha mẹ sinh ra với 
sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không dứt tuyệt 
dòng họ, đời đời không có tiếng xấu, nghe nhiều hiểu rộng, đọc 
thuộc bốn kinh điển, thấu suốt nhân duyên, chánh văn, hí truyện 
ngũ, cú thuyết. A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp có khả năng 
để có thể đến Sa-môn Cù-đàm, đem sự kiện này đúng như pháp 
mà cật vấn’.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp nói với các Phạm chí rằng: 

“Này chư Hiền, Sa-môn Cù-đàm đúng như pháp mà thuyết 
pháp. Nếu đúng như pháp mà thuyết pháp thì không thể cật vấn.” 

Số đông Phạm chí ở Câu-tát-la nói rằng: 

“Này Ma-nạp, ngươi chưa bị khuất phục thì chưa thể tự mình 
chịu khuất phục trước. Vì sao? Vì A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-
nạp do cha mẹ sinh ra với sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy 
đời cha mẹ không dứt tuyệt dòng họ, đời đời không làm các việc 
ác, nghe nhiều hiểu rộng, đọc thuộc bốn bộ kinh điển, thấu suốt 
nhân duyên, chánh văn, hí truyện ngũ, cú thuyết. A-nhiếp-hòa-
la-diên-da-na Ma-nạp có khả năng để có thể đến Sa-môn Cù-đàm, 
đem sự kiện này đúng như pháp mà cật vấn.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bèn im lặng nhận lời số 
đông Phạm chí ở Câu-tát-la. 

Rồi A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp cùng với số đông 
Phạm chí ở Câu-tát-la đến chỗ Phật, cùng chào hỏi, rồi ngồi qua 
một bên mà bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho 
chăng?” 

Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Này Ma-nạp, hãy tùy ý mà hỏi.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp hỏi rằng: 



“Thưa Cù-đàm, các Phạm chí nói như thế này, ‘Dòng tộc 
Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí da 
trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, không 
phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm 
thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên’. 
Nhưng chưa biết Sa-môn Cù-đàm sẽ nói như thế nào?” 

Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Nay Ta hỏi ngươi, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. 

“Này Ma-nạp, ngươi có nghe nói ở nước Dư-ni và Kiếm-phù 
chỉ có hai chủng tánh là chủ nhân và đầy tớ; sau khi làm chủ nhân, 
lại trở thành đầy tớ; sau khi làm đầy tớ lại trở thành chủ nhân 
chăng?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con nghe tại hai nước Dư-ni và Kiếm-phù có 
hai chủng tánh, chủ nhân và đầy tớ; chủ nhân làm đầy tớ, đầy tớ 
làm chủ nhân.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Phạm chí có thú hướng chân 
chánh thì Phạm chí ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. 
Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được 
sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích 
thú với ví dụ này. Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thế này, ‘Dòng 
tộc Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí 
da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, 
không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con 
Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm 
thiên’.” 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, ngươi nghĩ sao? Phải chăng chỉ độc nhất có 
Phạm chí đối với hư không này mà không bị dính, không bị trói, 
không bị xúc chạm, không bị ngăn ngại; còn Sát-lợi, Cư sĩ hay 
Công sư thì không như vậy sao?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 



“Bạch Cù-đàm, Phạm chí đối với hư không này không bị dính, 
không bị trói, không bị xúc chạm, không bị ngăn ngại; Sát-lợi, Cư 
sĩ hay Công sư cũng vậy.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Phạm chí có thú hướng chân 
chánh thì Phạm chí ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. 
Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được 
sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích 
thú với ví dụ này. Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thế này, ‘Dòng 
tộc Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí 
da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, 
không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con 
Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm 
thiên’.” 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Phải chăng chỉ có Phạm chí 
mới có thể hành từ tâm, không kết, không oán, không nhuế, 
không tránh? Còn Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư thì không như vậy?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, Phạm chí có thể hành từ tâm, không kết, 
không oán, không nhuế, không tránh. Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư 
cũng như vậy.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Phạm chí có thú hướng chân 
chánh thì Phạm chí ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. 
Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được 
sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích 
thú với ví dụ này. Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thế này, ‘Dòng 
tộc Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí 
da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, 
không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con 
Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm 
thiên’.” 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 



“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có những người thuộc 
một trăm chủng tộc khác nhau đến, và có người nói với họ rằng, 
‘Các ngươi hãy đến đây. Nếu ai sanh trong chủng tộc Sát-lợi hay 
chủng tộc Phạm chí thì những người ấy mới có thể mang bột tắm 
đến nước mà tắm, tắm rửa thật sạch cấu bẩn’. Này Ma-nạp, ý 
ngươi nghĩ sao? Chỉ những người trong chủng tộc Sát-lợi hay 
chủng tộc Phạm chí thì những người ấy mới có thể mang bột tắm 
đến nước tắm rửa cho thật sạch các cấu bẩn chăng? Hay những 
người trong chủng tộc Cư sĩ, chúng tộc Công sư, những người 
này không thể mang bột tắm đến nước mà tắm rửa cho thật sạch 
các cấu bẩn? Hay tất cả mọi người trong một trăm chủng tộc 
khác nhau vẫn có thể mang đậu tắm đến nước mà tắm rửa thật 
sạch các cấu bẩn?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, tất cả mọi người trong trăm chủng tộc khác 
nhau ấy đều có thể mang đậu tắm đến nước mà tắm rửa thật 
sạch các cấu bẩn. 

“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Phạm chí có thú hướng chân 
chánh thì Phạm chí ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. 
Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được 
sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích 
thú với ví dụ này. Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thế này, ‘Dòng 
tộc Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí 
da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, 
không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con 
Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm 
thiên’.” 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có người thuộc một trăm 
chủng tộc khác nhau đến, và có người nói với họ rằng, ‘Các người 
hãy đến đây. Nếu ai sanh trong chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc 
Phạm chí, chỉ những người ấy mới có thể dùng nhánh sa-la rất 
khô hay gỗ chiên-đàn làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho lửa phát 
ra và cháy lớn lên’. Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Chỉ những 
người trong chủng tộc Sát-lợi và chủng tộc Phạm chí, những 



người này mới có thể dùng nhánh sa-la rất khô hay gỗ chiên-đàn 
làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát ra lửa và cháy lớn lên 
chăng? Hay những người trong chủng tộc Cư sĩ, chủng tộc Công 
sư, những người này cũng sẽ dùng nhánh sa-la rất khô, hay gỗ 
chiên đàn làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát ra lửa và cháy 
lớn lên? Hay những người thuộc một trăm chủng tộc khác nhau 
đều có thể dùng bất cứ loại gì mà làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi 
cho phát ra lửa và cháy lớn lên?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, tất cả những người trong một trăm chủng tộc 
khác nhau kia đều có thể dùng bất cứ loại gỗ nào làm mồi lửa, rồ 
lấy dùi mà dùi cho phát ra lửa và cháy lớn lên.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Phạm chí có thú hướng chân 
chánh thì Phạm chí ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. 
Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được 
sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích 
thú với ví dụ này. Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thế này, ‘Dòng 
tộc Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí 
da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, 
không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con 
Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm 
thiên’.” 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, ý ông nghĩ sao? Nếu những người trong một 
trăm chủng tộc khác nhau kia đều có thể dùng bất cứ loại gỗ nào 
làm mồi lửa rồi lấy dùi mà dùi cho phát ra lửa và cháy lớn lên, 
phải chăng tất cả lửa ấy đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, 
có ánh sáng, đều có thể dùng vào các công việc do lửa đem lại? 
Hay chỉ độc nhất thứ lửa này mới có ngọn, có màu sắc, có sức 
nóng, có ánh sáng, có thể dùng vào các công việc do lửa đem lại? 
Hay độc nhất thứ lửa kia không có ngọn, không màu sắc, không 
sức nóng, không ánh sáng, không thể dùng vào các công việc do 
lửa đem lại? Hay tất cả thứ lửa kia đều có ngọn, có màu sắc, có 
sức nóng, có ánh sáng, đều có thể dùng vào các công việc do lửa 
đem lại?” 



A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, nếu những người trong một trăm chủng tộc 
khác nhau ấy đều dùng bất cứ loại cây nào làm mồi lửa, rồi lấy 
dùi mà dùi cho lửa phát ra và cháy lớn lên. Tất cả những thứ lửa 
ấy đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, đều có 
thể dùng vào các công việc do lửa đem lại. Nếu độc nhất chỉ thứ 
lửa kia có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, có thể 
dùng vào công việc của lửa, trường hợp này không thể có. Nếu 
độc nhất chỉ có thứ lửa kia không có ngọn, không màu sắc, không 
sức nóng, không ánh sáng và không thể dùng vào các công việc 
của lửa, cũng không có trường hợp đó. Bạch Cù-đàm, nhưng tất 
cả những thứ lửa kia đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có 
ánh sáng, đều có thể dùng vào các công việc do lửa đem lại.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Phạm chí có thú hướng chân 
chánh thì Phạm chí ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. 
Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được 
sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích 
thú với ví dụ này. Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thế này, ‘Dòng 
tộc Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí 
da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, 
không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con 
Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm 
thiên’.” 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, nếu thân này được thọ sanh vào đâu, thì nó 
được kể thuộc loại đó. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí, nó 
được kể là chủng tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-
lợi, Cư sĩ hay Công sư, nó được kể là chủng tộc Công sư. 

“Này Ma-nạp, cũng như tùy theo lửa được phát sanh như thế 
nào thì được kể thuộc loại đó, tức đó là số của lửa. Nếu nhân nơi 
cây mà phát sanh thì nó được kể là loại lửa cây. Nếu nhân nơi cỏ 
rác hay củi mà phát sanh thì nó được kể là loại lửa cỏ, lửa rác, 
lửa củi. 

“Như vậy, này Ma-nạp, thân này được thọ sanh vào đâu thì 
nó được kể thuộc loại đó. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí, nó 



được gọi là chủng tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-
lợi, Cư sĩ hay Công sư thì nó được gọi là chủng tộc Công sư.” 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu con gái của Sát-lợi cùng 
con trai của Phạm chí hiệp hội với nhau, họ do sự hiệp hội ấy mà 
sau đó sanh con, hoặc giống cha nó, hoặc giống mẹ nó, hoặc 
không giống cả hai. Ý ngươi nghĩ sao? Đứa trẻ kia là Sát-lợi 
chăng? Là Phạm chí chăng?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con gái của Sát-lợi cùng con trai của Phạm chí 
hiệp hội với nhau, do sự hiệp ấy mà sau đó sanh con, hoặc giống 
cha nó, hoặc giống mẹ nó, hoặc không giống cả hai. Con không 
nói là Sát-lợi, cũng không nói là Phạm chí. Bạch Cù-đàm, con chỉ 
nói là thân khác”. 

“Này Ma-nạp, thân này được thọ sanh vào đâu thì nó được kể 
vào loại đó. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí thì nó được kể 
là chủng tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-lợi, Cư sĩ 
hay Công sư thì nó được kể là chủng tộc Công sư.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, nếu con gái của Phạm chí cùng con trai của 
Sát-lợi hiệp hội với nhau, do sự hiệp hội này mà sau đó sanh con, 
hoặc giống cha nó, hoặc giống mẹ nó, hoặc không giống cả hai. 
Ý ngươi nghĩ sao? Đứa trẻ kia là Phạm chí chăng? Là Sát-lợi 
chăng?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con gái của Phạm chí cùng con trai của Sát-
lợi hiệp hội với nhau, do sự hiệp hội này mà sau đó sanh con, 
hoặc giống cha nó, hoặc giống mẹ nó, hoặc không giống cả hai. 
Con không nói nó là Phạm chí, cũng không nói nó là Sát-lợi. Bạch 
Cù-đàm, con chỉ nói nó là thân khác.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, thân này được thọ sanh vào đâu thì 
nó được kể vào loại đó. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí thì 
nó được kể là chủng tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-
lợi, Cư sĩ hay Công sư thì nó được kể là chủng tộc Công sư.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 



“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu một người có nhiều 
ngựa cái, người ấy thả một con lừa đực vào trong đám ngựa cái 
ấy, chúng cùng con lừa đực hiệp hội, do sự hiệp hội ấy mà sau đó 
sanh con ngựa câu. Ý ngươi nghĩ sao? Nó là con lừa chăng? Là 
con ngựa chăng?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, nếu ngựa và lừa hiệp hội với nhau, do sự hiệp 
hội này mà sau đó sanh ngựa câu. Con không nói nó là lừa, cũng 
không nói nó là ngựa. Bạch Cù-đàm, con chỉ nói nó là con la.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, thân này được thọ sanh vào đâu thì 
nó được kể vào loại đó. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí thì 
nó được kể là chủng tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-
lợi, Cư sĩ hay Công sư thì nó được kể là chủng tộc Công sư.” 

Đức Thế Tôn lại nói rằng: 

“Này Ma-nạp, thuở xưa có nhiều vị tiên nhân sống trên một 
chỗ cao của rừng vắng. Họ sinh ra ác kiến như thế này, ‘Dòng 
Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không có ai bằng. Dòng Phạm chí 
da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, 
không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con 
Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm 
thiên’. Khi ấy, A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la nghe có nhiều tiên 
nhân sống trên một chỗ cao của rừng vắng đã sinh ra ác kiến như 
thế này rồi, ông khoác áo ca-sa, quấn khăn lên đầu, chống gậy, 
cầm lọng, mang guốc vải trắng, không theo cửa vào, đến trụ xứ 
của tiên nhân, đi kinh hành nơi tịnh thất. 

“Rồi trên chỗ cao của khu rừng vắng, nói có nhiều tiên nhân 
sống chung này, có một tiên nhân thấy A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-
la khoác áo ca-sa, quấn khăn lên đầu, chống gậy, cầm lọng, mang 
guốc vải trắng, không theo cửa vào, đến trụ xứ của tiên nhân, đi 
kinh hành nơi tịnh thất, thấy rồi, bèn đến chỗ những tiên nhân 
sống chung trên chỗ cao của khu rừng này và nói như thế này, 
‘Này chư Hiền, nay có một người khoác áo ca-sa, quấn khăn lên 
đầu, chống gậy cầm lọng, mang guốc vải trắng, không theo cửa 
vào, đến trụ xứ của tiên nhân, đi kinh hành nơi tịnh thất chúng 
ta nên đến mà chú thuật nó rằng, ‘Ngươi hãy thành tro! Ngươi 
hãy thành tro!’ 



“Rồi số đông các tiên nhân sống chung trên chỗ cao của khu 
rừng vắng bèn đến chỗ A-tư-la tiên nhân Đề-bệ-la. Đến rồi, dùng 
thần chú: ‘Ngươi hãy thành tro! Ngươi hãy thành tro!’, như vậy, 
như vậy… rồi, nhưng vị ấy sắc mặt càng thêm rạng rỡ, thân thể 
càng xinh tươi. 

“Chúng tiên nhân kia liền nghĩ như thế này, ‘Trước kia dùng 
thần chú ‘Ngươi hãy thành tro! Ngươi hãy thành tro!’, mà hễ chú 
đến người nào thì người ấy trở thành tro. Nay chúng ta chú người 
này ‘Ngươi hãy thành tro! Ngươi hãy thành tro!’, chúng ta dùng 
đúng theo thần chú ấy để chú người này mà sao sắc mặt càng 
thêm rạng rỡ, thân thể càng xinh tươi? Ta nên hỏi xem’. 

“Họ bèn hỏi: 

“–Ông là ai? 

“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la đáp rằng: 

“–Này chư Hiền, các ngươi có nghe đến A-tư-la tiên nhân Đề-
phệ-la chăng? 

Đáp rằng: 

“–Chúng tôi có nghe đến A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la. 

“Lại nói rằng: 

“–Chính là ta đó. 

“Các vị tiên nhân kia liền cùng nhau xin lỗi A-tư-la tiên nhân 
Đề-phệ-la rằng: 

“–Mong tha thứ cho. Vì chúng tôi không biết Tôn giả là A-tư-
la tiên nhân Đề-phệ-la. 

“Khi ấy, A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la nói với các vị tiên nhân 
kia: 

“–Ta đã tha thứ rồi. Có thật các người sinh ác kiến này, ‘Dòng 
Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí da 
trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, không 
phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm 
thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên’ 
không? 

“Các tiên nhân kia đáp rằng: 

“–Quả như vậy. 



“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la lại hỏi các tiên nhân rằng: 

“–Các người có biết rõ cha mình chăng? 

“Các tiên nhân đáp rằng: 

“–Biết rõ. Vị Phạm chí ấy lấy vợ là người Phạm chí, chứ không 
lấy người không Phạm chí. Cha của cha ấy, cho đến bảy đời đều 
lấy vợ là người Phạm chí, không lấy người không phải Phạm chí. 

“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la lại hỏi các tiên nhân kia rằng: 

“–Các ông có biết rõ mẹ mình chăng? 

“Các tiên nhân kia đáp rằng: 

“–Biết rõ. Vị Phạm chí ấy lấy chồng là người Phạm chí, không 
lấy người không phải Phạm chí. Mẹ của mẹ ấy, cho đến bảy đời 
mẹ, những vị Phạm chí ấy đều lấy chồng người Phạm chí, không 
lấy người không phải Phạm chí. 

“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la lại hỏi các tiên nhân rằng: 

“–Các người có biết rõ sự thọ thai chăng? 

“Các tiên nhân kia đáp rằng: 

“–Biết rõ. Do ba sự hiệp hội mà thọ thai, là sự hiệp hội của 
cha mẹ, thời gian người mẹ có thể thọ thai và hương ấm đã đến. 
Này A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la, phải hội đủ ba sự này mà có sự 
nhập thai mẹ. 

“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la lại hỏi các tiên nhân: 

“–Nhưng có thể biết sự thọ sanh này là trai hay gái? Biết nó 
từ đâu đến? Từ chủng tộc Sát-lợi, từ Phạm chí, Cư sĩ hay Công sư 
đến chăng? Từ phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương 
Bắc mà đến chăng? 

“Các tiên nhân kia đáp rằng: 

“–Không biết. 

“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la lại nói với các tiên nhân kia rằng: 

“–Này chư Hiền, các người không thấy nó, không biết nó. Các 
người không biết thọ thai ai, nó từ đâu đến, nó là trai hay gái; nó 
từ Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ hay Công sư; nó từ phương Đông, 
phương Nam, phương Tây, phương Bắc, nhưng các người lại nói 
như thế này, ‘Dòng Phạm chí chí là hơn hết, ngoài ra không ai 
bằng. Dòng Phạm chí da trắng, ngoài ra đều là da đen, Phạm chí 



được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. 
Phạm chí con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên’. 

“Này Ma-nạp, các tiên nhân cùng sống chung với nhau trên 
chỗ cao của rừng vắng kia bị A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la khéo 
dạy, khéo quở trách nên không thể chủ trương Phạm chí là thanh 
tịnh, huống nữa là các thầy trò ngươi, những người luống mặc 
áo da, áo cỏ.” 

Khi ấy, A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bị Thế Tôn chỉ 
trích ngay mặt, trong lòng sầu não, cúi đầu im lặng, không biện 
bạch được một lời. 

Đức Thế Tôn sau khi chỉ trích A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-
nạp, Ngài lại muốn khuyên cho Ma-nạp được vui vẻ, bèn hỏi: 

“Này Ma-nạp, có Phạm chí trai tự, bố thí; người này có bốn 
người con, hai đứa ham học hỏi, hai đứa không học hỏi. Ý Ma-
nạp nghĩ sao? Người Phạm chí này sẽ dành cho ai trước tiên chỗ 
ngồi bậc nhất, nước tắm bậc nhất và thức ăn bậc nhất?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp thưa rằng: 

“Bạch Cù-đàm, người Phạm chí ấy tất dành cho hai người con 
ham học hỏi của mình trước tiên về chỗ ngồi bậc nhất, nước tắm 
bậc nhất và thức ăn cũng bậc nhất.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, lại có một Phạm chí trai tự, bố thí; Phạm chí 
này có bốn người con; hai đứa ham học hỏi nhưng không tinh 
tấn, thích làm việc ác; còn hai đứa kia tuy không học hỏi, nhưng 
rất tinh tấn, thích làm việc thiện. Ý Ma-nạp nghĩ sao? Phạm chí 
này trước tiên dành cho ai về chỗ ngồi bậc nhất, nước tắm bậc 
nhất và thức ăn bậc nhất?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp thưa rằng: 

“Bạch Cù-đàm, Phạm chí ấy tất dành cho hai người con tuy 
không học vấn nhưng rất tinh tấn, thích làm việc thiện trước tiên 
về chỗ ngồi bậc nhất, nước tắm bậc nhất và thức ăn cũng bậc 
nhất.” 

Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Này Ma-nạp, trước kia ngươi khen ngợi sự học hỏi, sau đó 
ngươi khen ngợi sự trì giới. Này Ma-nạp, như vậy Ta nói bốn 
chủng tánh thảy đều thanh tịnh, với sự giảng giải hiển thị, ngươi 



cũng nói bốn chủng tánh này đều thanh tịnh với sự giảng giải 
hiển thị.” 

Khi ấy, A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, cúi đầu lễ dưới chân Phật. 

Bấy giờ đại chúng càng cao giọng mà nói rằng: 

“Sa-môn Cù-đàm thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay, có đại 
như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần. Vì 
sao? Bởi vì Sa-môn Cù-đàm nói ‘Bốn chủng tánh thảy đều thanh 
tịnh, với sự giảng giải hiển thị” khiến cho A-nhiếp-hòa-la-diên-
da-na Ma-nạp cũng nói theo rằng ‘Bốn chủng tánh thảy đều 
thanh tịnh, với sự giảng giải hiển thị’.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn biết tâm niệm đại chúng ấy, liền bảo: 

“Như vậy đủ rồi, này A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp, chỉ 
cần trong lòng thấy thỏa mãn là được. Hãy trở về ngồi lại chỗ cũ. 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp cúi đầu lễ dưới chân Phật 
rồi ngồi qua một bên. 

Đức Thế Tôn bèn thuyết pháp cho nghe, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hơn hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện 
thuyết pháp cho nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hỷ rồi, Ngài ngồi im lặng. 

Khi ấy, A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp sau khi được Đức 
Phật thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ 
rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ chân Phật, nhiễu quanh 
ba vòng rồi lui ra. 

Bấy giờ số đông các Phạm chí ở Câu-tát-la trở về chưa bao 
xa, dùng đủ thứ ngôn ngữ khiển trách A-nhiếp-hòa-la-diên-da-
na Ma-nạp: 

“Ngươi muốn làm gì? Muốn khuất phục Sa-môn Cù-đàm, 
ngược lại bị Sa-môn Cù-đàm hàng phục mà trở về. Cũng như một 
người đi vào rừng để tìm con mắt, nhưng ngươi lại bị mất con 
mắt mà trở về. A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp, ngươi cũng 
vậy, muốn khuất phục Sa-môn Cù-đàm, nhưng ngược lại bị Sa-
môn Cù-đàm hàng phục mà trở về. Cũng như một người vì muốn 
uống nước nên xuống ao, nhưng ngược lại bị khát nước mà trở 
về. A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp, ngươi cũng như vậy, 
muốn khuất phục Sa-môn Cù-đàm nhưng ngược lại bị Sa-môn 



Cù-đàm hàng phục mà trở về. A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-
nạp, ngươi muốn làm gì?” 

Bấy giờ, A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp nói với số đông 
Phạm chí ở Câu-tát-la rằng: 

“Này chư Hiền, tôi đã nói trước rồi, Sa-môn Cù-đàm đúng như 
pháp mà thuyết pháp. Ai thuyết pháp đúng như pháp, người ấy 
không thể cật vấn.” 

Phật thuyết như vậy. A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp 
nghe Phâït thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

152. Kinh Anh Vũ 
Tôi nghe như vầy. 

Một thời Phật du hóa thành Vương xá, ở trong rừng Trúc, 
vườn Ca-lan-đa. 

Bấy giờ, Ma-nạp Anh Vũ, con trai ông Đô-đề, có một ít việc 
phải làm nên đến trọ tại nhà một người cư sĩ trong thành Vương 
xá. Tại đây, Ma-nạp Anh Vũ con trai ông Đô-đề nói với người cư 
sĩ mà mình ngủ trọ: 

“Có Sa-môn, Phạm chí nào, bậc Tông chủ, bậc Thầy của mọi 
người, thống lãnh một số đông đồ chúng, rất được mọi người tôn 
kính, để tôi tùy thời đến thăm viếng, kính phụng, hoặc có thể do 
khi kính phụng đó mà được hoan hỷ chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Có. Này Thiên ái, có Sa-môn Cù-đàm, con dòng họ Thích, lìa 
bỏ Thích tộc, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia 
đình, sống không gia đình mà học đạo, chứng quả Vô thượng 
Chánh giác. Này Thiên ái, ông có thể tùy thời đến thăm viếng, 
kính phụng, hoặc có thể do khi kính phụng đó mà được hoan hỷ.” 

Ma-nạp Anh Vũ lại hỏi: 

“Sa-môn Cù-đàm hiện nay ở chỗ nào? Tôi muốn đến gặp.” 

Cư sĩ đáp: 

“Sa-môn Cù-đàm hiện ở tại rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa, trong 
thành Vương xá. Ông có thể đến đó để gặp.” 

Khi ấy, Ma-nạp Anh Vũ liền rời khỏi chỗ trọ, nhà cư sĩ, thẳng 
đến rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. Ma-nạp Anh Vũ từ xa trông thấy 



Đức Thế Tôn ở giữa rừng cây, tướng mạo đoan chánh, đẹp đẽ 
khác thường, như ánh trăng giữa rừng sao sáng chói, lóng lánh 
như khối núi vàng, đầy đủ tướng tốt, vòi vọi oai nghi, các căn 
vắng lặng, an định, không một mảy may ngăn ngại, hoàn toàn tự 
chế ngự, lắng tâm tĩnh mặc. 

Sau khi thấy như thế, Ma-nạp liền đến trước Phật và bạch: 

“Bạch Cù-đàm, con có đều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho 
con mới dám trình bày.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, muốn hỏi, cứ tùy ý.” 

Ma-nạp Anh Vũ hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, như con được nghe, ‘Nếu sống tại gia thì được 
hiểu biết tốt, biết đúng như pháp. Người xuất gia học đạo thì 
không như vậy.’ Con xin hỏi Cù-đàm, việc đó như thế nào?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Ma-nạp, sự kiện đó không nhất định.” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, mong Ngài phân biệt sự kiện này cho con 
được rõ.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, hãy lắng nghe khéo suy nghĩ, Ta sẽ phân biệt 
đầy đủ cho ngươi rõ.” 

Ma-nạp Anh Vũ vâng lời lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

“Này Ma-nạp, nếu có kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo nào làm 
điều tà hạnh, thì Ta không khen ngợi người đó. Vì sao vậy? Nếu 
có kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo làm điều tà hạnh, thì kẻ ấy 
không được hiểu biết tốt, không biết đúng như pháp. Do đó, này 
Ma-nạp, nếu những kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo làm điều tà 
hạnh, thì Ta không khen ngợi kẻ ấy. 

“Này Ma-nạp, nếu có kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo nào 
thực hành chánh hạnh, thì Ta khen ngợi người đó. Vì sao vậy? 
Nếu có kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo thực hành chánh hạnh, 
thì kẻ ấy chắc chắn được hiểu biết tốt, biết đúng như pháp. Do 



đó, này Ma-nạp, nếu kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo thực hành 
chánh hạnh, thì Ta khen ngợi kẻ ấy. 

“Này Ma-nạp, Ta nói như vậy, nói về hai pháp ấy, phân biệt 
như vậy, hiển thị như vậy. Nhưng nếu có Sa-môn, Phạm Chí nào 
có năng lực, thâm nhập kiên cố, chấp chặt theo một chiều, vị ấy 
sẽ nói rằng, ‘Đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng’.” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, như con được nghe, ‘Nếu ai sống tại gia thì có 
lợi ích lớn, có công đức lớn; người xuất gia học đạo thì không như 
vậy.’ Con xin hỏi Cù-đàm, sự kiện ấy như thế nào?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, sự kiện ấy không nhất định.” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, mong Ngài phân biệt sự kiện đó cho con được 
rõ.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, hãy lắng nghe khéo suy nghĩ, Ta sẽ phân biệt 
đầy đủ cho ngươi rõ.” 

Ma-nạp Anh Vũ vâng lời lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

“Này Ma-nạp, nếu sống tại gia có tai hoạn lớn, có đấu tranh 
lớn, có oán ghét lớn, nhưng lại làm điều tà hạnh, thì sẽ không 
được quả báo lớn, không được công đức lớn. Ví như người làm 
ruộng, có tai hoạn lớn, có đấu tranh lớn, có oán ghét lớn, lại làm 
điều tà hạnh, thì sẽ không được quả báo lớn, không được công 
đức lớn. Như vậy, này Ma-nạp, người sống tại gia cũng lại như 
thế. 

“Này Ma-nạp, người xuất gia học đạo ít có tai hoạn, ít có đấu 
tranh, ít có oán ghét, nhưng lại làm điều tà hạnh, thì sẽ không 
được quả báo lớn, không được công đức lớn. Ví như người buôn 
bán, ít có tai hoạn, ít có đấu tranh, ít có oán ghét, nhưng lại làm 
điều tà hạnh, thì sẽ không được quả báo lớn, không được công 
đức lớn. Như vậy, này Ma-nạp, người xuất gia học đạo cũng lại 
như thế. 



“Này Ma-nạp, người sống tại gia có tai hoạn lớn, có đấu tranh 
lớn, có oán ghét lớn, nhưng lại thực hành chánh hạnh, thì sẽ được 
quả báo lớn, được công đức lớn. Ví như người làm ruộng có tai 
hoạn lớn, có đấu tranh lớn, có oán ghét lớn, nhưng lại thực hành 
chánh hạnh, thì sẽ được quả báo lớn, được công đức lớn. Như vậy, 
này Ma-nạp, người sống tại gia cũng lại như thế. 

“Này Ma-nạp, người xuất gia học đạo ít có tai hoạn, ít có đấu 
tranh, ít có oán ghét, nhưng lại thực hành chánh hạnh, thì được 
quả báo lớn, được công đức lớn. Ví như người buôn bán, ít có tai 
hoạn, ít có đấu tranh, ít có oán ghét, nhưng lại thực hành chánh 
hạnh, thì sẽ được quả báo lớn, được công đức lớn. Như vậy, này 
Ma-nạp, người xuất gia học đạo lại cũng như thế. 

“Này Ma-nạp, Ta nói như vậy, nói về hai pháp ấy, phân biệt 
như vậy, hiển thị như vậy. Nhưng nếu có Sa-môn, Phạm chí nào 
có năng lực, thâm nhập kiên cố, chấp chặt theo một chiều, vị ấy 
sẽ nói rằng, ‘Đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng.'” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, các Phạm chí kia chủ trương có năm pháp có 
quả báo lớn, có công đức lớn, tạo phước, được thiện.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Nếu các Phạm chí chủ trương có năm pháp có quả báo lớn, 
có công đức lớn, tạo phước được thiện; vậy nay người có thể ở 
giữa đại chúng mà trình bày lại chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, đối với con không có sự kiện không thể. Vì 
sao vậy? Vì Cù-đàm hiện đang ngồi ở giữa đại chúng này.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Vậy ngươi hãy trình bày.” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, mong Ngài khéo nghe cho. Bạch Cù-đàm, 
Phạm chí chủ trương thứ nhất là pháp Chân đế, có quả báo lớn, 
có công đức lớn, tạo phước được thiện; pháp thứ hai là Tụng tập; 
pháp thứ ba là Nhiệt hành; pháp thứ tư là Khổ hạnh. Bạch Cù-
đàm, Phạm chí chủ trương pháp thứ năm là Phạm hạnh có quả 
báo lớn, có công đức lớn, tạo phước, được thiện.” 



Đức Thế Tôn nói: 

“Nếu các Phạm chí chủ trương năm pháp này có quả báo lớn, 
có công đức lớn, tạo phước, được thiện; vậy trong số những 
Phạm chí ấy, có Phạm chí nào nói như thế này: ‘Tôi đối với năm 
pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự 
tác chứng, tôi nói lên kết quả của chúng.’?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 

“Bạch Cù-đàm, không có.” 

Thế Tôn nói: 

“Có vị Tôn sư hay Tổ sư nào, cho đến bảy đời cha mẹ nói như 
thế này, ‘Tôi đối với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau 
khi đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của 
chúng.’?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 

“Bạch Cù-đàm, không có.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Ma-nạp, xưa kia có những Phạm chí tuổi thọ hết, mạng 
chung, đã tụng trì kinh thư, đã truyền bá kinh thư, đã tụng tập 
kinh điển: một là Dạ-tra, hai là Bà-ma, ba là Bà-ma-đề-bà, bốn là 
Tỳ-xa-mật-đa-la, năm là Dạ-bà-đà-kiền-ni, sáu là Ứng-nghi-la-
bà, bảy là Bà-tư-tra, tám là Ca-diếp, chín là Bà-la-bà, mười là Bà-
hòa. Nay các Phạm chí đối với các kinh điển ấy tụng tập, thọ trì, 
học hỏi. Nhưng họ có nói như thế này: ‘Tôi đối với năm pháp này, 
ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, 
tôi nói lên kết quả của chúng.’?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 

“Không có. Nhưng các Phạm chí ấy do tin mà thọ trì.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Trong các Phạm chí, không có một Phạm chí nào nói như 
vầy, ‘Tôi đối với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi 
đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của chúng.” Và 
cũng không có vị Tôn sư hay Tổ sư nào, cho đến bảy đời cha mẹ 
nói như thế này, ‘Tôi đối với năm pháp này, ngay trong đời hiện 
tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của 
chúng.’ 



“Xưa kia có những Phạm chí tuổi thọ hết, mạng chung, đã 
tụng trì kinh thư, đã truyền bá kinh thư, đã tụng tập điển kinh: 
một là Dạ-tra, hai là Bà-ma, ba là Bà-ma-đề-bà, bốn là Tỳ-xa-
mật-đa-la, năm là Dạ-bà-đà-kiền-ni, sáu là Ứng-nghi-la-bà, bảy 
là Bà-tư-tra, tám là Ca-diếp, chín là Bà-la-bà, mười là Bà-hòa. 
Nay các Phạm chí đối với các kinh điển ấy, tụng tập, thọ trì, học 
hỏi, nhưng họ không nói như vầy, ‘Tôi đối với năm pháp này, ngay 
trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, tôi nói 
lên kết quả của chúng.’ Thế thì này Ma-nạp, các Phạm chí ấy há 
không vì sự kiện này mà trong sự tin tưởng có thiếu căn bản 
chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch: 

“Bạch Cù-đàm, thật sự không căn bản. Nhưng các Phạm chí 
nghe rồi thọ trì.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Ví như một đám người mù dắt nhau, người trước không thấy 
người ở sau, cũng không thấy người ở giữa; người giữa không 
thấy người ở trước, cũng không thấy người ở sau; người ở sau 
không thấy người ở giữa, cũng không thấy người ở trước. Này 
Ma-nạp, Ta nói các Phạm chí cũng như vậy. Này Ma-nạp, trước 
ngươi nói là do tin, sau đó ngươi nói là do nghe.” 

Ma-nạp Anh Vũ liền tức giận Đức Thế Tôn, hằn học, không 
vui, phỉ báng Thế Tôn, chỉ trích Thế Tôn, mạ lỵ Thế Tôn, và nghĩ 
rằng, ‘Cần phải phỉ báng Cù-đàm, cần phải chỉ trích Cù-đàm, cần 
phải hạ nhục Cù-đàm.’ Liền nói với Đức Thế Tôn: 

“Này Cù-đàm, có một Phạm chí tên là Phất-ca-sa-sa-la, thuộc 
chủng tánh thuần khiết, không gián đoạn, nói như thế này: ‘Nếu 
có Sa-môn, Phạm chí nào cho rằng mình đã thấy, đã biết, đã 
chứng đắc pháp Thượng nhân; sau khi nghe như vậy, Ta bèn cả 
cười, không thể chấp nhận được. Đó là sự láo khoét, không chân 
thật, không đúng như pháp. Làm sao con người sanh trong loài 
người mà tự nói là được pháp Thượng nhân? Nếu ai nói rằng: Tôi 
biết, tôi thấy pháp Thượng nhân, thì sự kiện ấy là không hợp lý.” 

Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nghĩ như thế này: “Ma-nạp Anh Vũ, 
con ông Đô-đề phẫn nộ đối với Ta, hằn học, không vui, phỉ báng 
Ta, chỉ trích Ta, mạ lỵ Ta, nghĩ rằng: ‘Cần phải phỉ báng Cù-đàm, 
cần phải chỉ trích Cù-đàm, cần phải hạ nhục Cù-đàm.’ Liền nói 



với Đức Thế Tôn: ‘Này Cù-đàm, có một Phạm chí tên là Phất-ca-
sa-sa-la, thuộc chủng tánh thuộc chủng tánh thuần khiết, không 
gián đoạn, nói như thế này: ‘Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào cho 
rằng mình đã thấy, đã biết, đã chứng đắc pháp Thượng nhân; sau 
khi nghe như vậy, Ta bèn cả cười, không thể chấp nhận được. Đó 
là sự láo khoét, không chân thật, không đúng như pháp. Làm sao 
con người sanh trong loài người mà tự nói là được pháp Thượng 
nhân? Nếu ai nói rằng: Tôi biết, tôi thấy pháp Thượng nhân, thì 
sự kiện ấy là không hợp lý’.” 

Đức Thế Tôn biết thế nên nói: 

“Này Ma-nạp, có phải Phạm chí tên là Phất-ca-sa-sa-la, thuộc 
chủng tánh thuần khiết, không gián đoạn, ông ấy biết điều mong 
nghĩ trong tâm của hết thảy Sa-môn, Phạm chí rồi mới nói như 
thế này: ‘Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào cho rằng mình đã thấy, 
đã biết, đã chứng đắc pháp Thượng nhân; sau khi nghe như vậy, 
Ta bèn cả cười, không thể chấp nhận được. Đó là sự láo khoét, 
không chân thật, không đúng như pháp. Làm sao con người sanh 
trong loài người mà tự nói là được pháp Thượng nhân? Nếu ai 
nói rằng: Tôi biết, tôi thấy pháp Thượng nhân, thì sự kiện ấy là 
không hợp lý chăng?'” 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

“Bạch Cù-đàm, Phạm chí Phất-ca-sa-sa-la, thuộc chủng tánh 
thuần khiết, không gián đoạn, có một nữ tỳ tên là Bất-ni nhưng 
đối với tâm niệm của nữ tỳ tên là Bất-ni. Nhưng đối với tâm niệm 
của nữ tỳ này, ông còn không thể biết, huống nữa là biết tâm tư 
của tất cả Sa-môn, Phạm chí! Nếu cho rằng ông ấy biết, thì sự 
kiện này không thể có.” 

Thế Tôn nói: 

“Cũng như người sanh ra đã mù; người ấy nói như thế này, 
‘Không có màu đen, màu trắng, cũng không thấy màu đen, màu 
trắng; không có sắc tốt, sắc xấu, cũng không thấy sắc tốt, sắc 
xấu; không có sắc ngắn, sắc dài, cũng không thấy sắc ngắn, sắc 
dài; không có sắc gần, sắc xa, cũng không thấy sắc gần, sắc xa; 
không có sắc thô, sắc tế, cũng không thấy sắc thô, sắc tế; vì ta 
không bao giờ thấy, không bao giờ biết, cho nên nói không có 
màu sắc.’ Người mù bẩm sinh kia nói như vậy là đúng sự thật 
chăng?” 



Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 

“Bạch Cù-đàm, không phải vậy. Vì sao? Vì có màu đen, màu 
trắng, cũng có người thấy màu đen, màu trắng; có sắc tốt, sắc 
xấu, cũng có người thấy sắc tốt, sắc xấu; có sắc ngắn, sắc dài, 
cũng có người thấy sắc ngắn, sắc dài; có sắc gần, sắc xa, cũng có 
người thấy sắc gần, sắc xa; có sắc thô, sắc tế, cũng có người thấy 
sắc thô, sắc tế. Nếu nói, ‘Tôi không hề thấy, không hề biết, cho 
nên nói không có màu sắc,’ thì người mù bẩm sinh nói như vậy 
là không đúng sự thật.” 

“Này Ma-nạp, Phạm chí Phất-ca-sa-sa-la, thuộc chủng tánh 
thuần khiết, không gián đoạn; lời nói của ông ấy có khác gì hạng 
người mù bẩm sinh, không có mắt kia chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 

“Bạch Cù-đàm, như mù vậy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu xưa kia có những Phạm 
chí, tuổi thọ hết, mạng chung, đã tụng trì kinh thư, đã truyền bá 
kinh thư, đã tụng tập điển kinh; đó là các Phạm chí Thương-già, 
Phạm chí Sanh Văn, Phạm chí Phất-ca-sa-sa-la và Đô-đề, thân 
phụ ngươi; những điều mà họ nói, được chấp nhận hay không 
được chấp nhận? Chân thật hay không chân thật? Có cao, có thấp 
chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 

“Nếu xưa kia có những Phạm chí, tuổi thọ hết, mạng chung, 
đã tụng trì kinh thư, đã truyền bá kinh thư, đã tụng tập điển kinh, 
đó là các Phạm chí Thương gia, Phạm chí Sanh Văn, Phạm chí 
Phất-ca-sa-sa-la và Đô-đề, thân phụ con; những điều được nói 
ấy; thì theo ý con, họ mong được chấp nhận, không mong không 
được chấp nhận; mong là chân thật, không mong không phải là 
chân thật; mong là sự cao thượng, không mong là sự thấp hèn.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Ma-nạp, Phạm chí Phất-ca-sa-sa-la, thuộc chủng tánh 
thuần khiết, không gián đoạn; điều mà ông ấy nói, há không phải 
là không được chấp nhận, không có sự được chấp nhận? Là 
không chân thật, không có sự chân thật? Há không phải là rất 
thấp hèn, không có cái gì cao?” 



Ma-nạp Anh Vũ thưa Đức Thế Tôn: 

“Thật vậy, bạch Cù-đàm.” 

“Lại nữa, này Ma-nạp, có năm pháp gây chướng ngại, gây che 
lấp, làm cho mù, không có mắt, có thể diệt mất trí tuệ, gây ra sự 
nhọc nhằn vô ích, không chứng đắc Niết-bàn. Những gì là năm? 
Này Ma-nạp, pháp thứ nhất là dục, gây chướng ngại, gây che lấp, 
làm cho mù, không có mắt, có thể diệt mất trí tuệ, gây ra sự nhọc 
nhằn vô ích, không chứng đắc Niết-bàn. Này Ma-nạp, sân nhuế, 
thân kiến, giới thủ và thứ năm là nghi, gây chướng ngại, gây che 
lấp làm cho mù, không có mắt, có thể diệt mất trí tuệ, gây ra sự 
nhọc nhằn vô ích, không chứng đắc Niết-bàn. 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Ai bị năm pháp này làm 
chướng ngại, che lấp, quấn chặt, người ấy nếu muốn quan sát ý 
nghĩa lợi ích của mình, ý nghĩa lợi ích của người khác, ý nghĩa lợi 
ích của cả hai, và biết tất cả Sa-môn, Phạm chí nghĩ gì trong tâm; 
sự kiện ấy không thể có. 

“Này Ma-nạp, Phạm chí Phất-ca-sa-sa-la, thuộc chủng tánh 
thuần khiết, không gián đoạn, bị nhiễm bởi dục, bị ô uế bởi dục, 
nhiễm dục, xúc dục, say đắm nơi dục, vào trong dục mà không 
thấy tai hoạn, không biết sự xuất yếu và sống theo dục; vị ấy bị 
năm pháp này chướng ngại, che lấp, quấn chặt; vị ấy nếu muốn 
quán sát ý nghĩa lợi ích của mình, ý nghĩa lợi ích của người khác, 
ý nghĩa lợi ích của cả hai, và biết tất cả Sa-môn, Phạm chí nghĩ gì 
trong tâm; sự kiện ấy không thể có. 

“Lại nữa, này Ma-nạp, có năm công đức của dục, khả ái, khả 
niệm, khả ý, khả lạc, có khát ái liên hệ sắc dục, rất đáng ham 
muốn. Những gì là năm? Là sắc được thấy bởi mắt, tiếng được 
nghe bởi tai, hương được ngửi bởi mũi, vị được nếm bởi lưỡi, xúc 
được biết bởi thân. Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Chúng sanh 
do năm công đức của dục này cho nên phát sanh lạc, phát sanh 
hỷ, chẳng còn có điều gì ở ngoài đây chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Thế Tôn: 

“Quả như vậy, bạch Cù-đàm.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Lửa do cỏ, cây được đốt cháy, 
và lửa không do cỏ, cây mà được đốt cháy; thứ lửa nào có ngọn 
sáng tối thượng, tối diệu, tối thắng?” 



Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, lửa không do cỏ, cây mà được đốt cháy; sự 
kiện này không thể có. Chỉ có thể có do sức mạnh của Như ý túc. 
Bạch Cù-đàm, lửa không do cỏ, cây mà được đốt cháy; lửa ấy có 
ngọn sáng tối thượng, tối diệu, tối thắng.” 

Thế Tôn nói: 

“Quả như vậy, quả như vậy! Nếu lửa không do cỏ, cây mà 
được đốt cháy sự kiện này không thể có. Chỉ có do sức mạnh của 
như ý túc, lửa không do cỏ cây mà được đốt cháy; thứ lửa ấy có 
ngọn sáng tối thượng, tối diệu, tối thắng. 

“Này Ma-nạp, ở đây Ta giả thiết rằng, cũng như thứ lửa do cỏ 
cây mà được đốt cháy, sự phát sanh hỷ lạc của chúng sanh cũng 
vậy, là do dục, do pháp ác, bất thiện, không đạt được lạc do xả 
và tịch tĩnh. Này Ma-nạp, cũng như thứ lửa không do cỏ, cây mà 
được đốt cháy; sự phát sanh xả lạc của chúng sanh cũng vậy, là 
do ly dục, từ các pháp thiện, không đạt được lạc do xả và tịch 
tĩnh.” 

Thế Tôn lại nói: 

“Này Ma-nạp, ở đây, một Phạm chí lễ trai tự, hành bố thí, 
nhưng có một đồng tử Sát-lợi từ phương Đông đến nói như vầy, 
‘Ta ở trong đây được chỗ ngồi bậc nhất, nước rửa bậc nhất, ăn 
uống bậc nhất.’ Nhưng vì ở đó không được chỗ ngồi bậc nhất, 
nước rửa bậc nhất, nó bèn sanh oán hận, ôm lòng ganh ghét. 
Hoặc từ phương Nam có đồng tử Phạm chí đến, nói như vầy, ‘Ta 
ở trong đây được thức ăn tịnh diệu.’ Nhưng ở đó không được thức 
ăn tịnh diệu, nó bèn sanh oán hận, ôm lòng ganh ghét. Hoặc từ 
phương Tây có đồng tử Cư sĩ đến nói như vầy, ‘Ta ở trong đây 
được thức ăn dồi dào.’ Nhưng ở đó không được thức ăn dồi dào, 
nó bèn sanh oán hận, ôm lòng ganh ghét. Hoặc từ phương Bắc 
có đồng tử Công sư đến nói như vầy, ‘Ta ở trong đây ăn no đủ.’ 
Nhưng ở đó không được ăn no đủ, nó bèn sanh oán hận, ôm lòng 
ganh ghét. Này Ma-nạp, các vị Phạm chí ấy thực hành sự bố thí 
như vậy, sẽ giả thiết những báo ứng nào?” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, Phạm chí không thực hành bố thí với tâm như 
vậy, khiến người khác oán hận, ôm lòng ganh ghét. Cù-đàm nên 



biết, Phạm chí hành sự bố thí vì do tâm thương xót; do tâm 
thương xót mà hành sự bố thí thì được đại phước.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, các Phạm chí há không phải chủ trương pháp 
thứ sáu có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo phước, được thiện 
chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

“Quả như vậy, bạch Cù-đàm.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Ma-nạp, nếu có Phạm chí chủ trương năm pháp có quả 
báo lớn, có công đức lớn, tạo phước, được thiện; thì ngươi thấy 
pháp ấy phần nhiều ở tại đâu? Tại gia chăng? Xuất gia học đạo 
chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

“Bạch Cù-đàm, nếu có Phạm chí chủ trương năm pháp có quả 
báo lớn, có công đức lớn, tạo phước, được thiện; thì con thấy 
pháp ấy phần nhiều ở sự xuất gia học đạo, chứ không phải ở tại 
gia. Vì sao? Vì tại gia có nhiều công việc, có nhiều bổn phận phải 
làm, có nhiều kết hận, có nhiều ganh ghét đấu tranh, không có 
thể thành tựu sự thủ hộ, sự thành thật. Bạch Cù-đàm, người xuất 
gia học đạo ít công việc, ít bổn phận phải làm, ít có kết hận, ít có 
ganh ghét, nên có thể thành tựu sự thủ hộ, sự thành thật. 

“Bạch Cù-đàm, sự thành thật ấy con thấy phần nhiều ở xuất 
gia học đạo, chứ không phải ở tại gia. Vì sao? Vì tại gia có nhiều 
công việc, nhiều bổn phận phải làm, có nhiều kết hận, có nhiều 
ganh ghét, đấu tranh, không được hành sự bố thí, không được 
tụng tập, không được hành khổ hạnh, không được sống Phạm 
hạnh. Bạch Cù-đàm, người xuất gia học đạo ít có công việc, ít có 
bổn phận phải làm, ít có kết hận, ít có ganh ghét, vị ấy có thể 
hành sự bố thí, có thể tụng tập, có thể hành khổ hạnh, có thể 
sống Phạm hạnh. 

“Bạch Cù-đàm, Người sống Phạm hạnh, con thấy pháp phần 
nhiều ở xuất gia học đạo chứ không phải ở tại gia.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, nếu có Phạm chí chủ trương năm pháp có quả 
báo lớn, có công đức lớn, tạo phước, được thiện, Ta nói sự kiện 



ấy từ tâm mà khởi. Thế nào gọi là từ tâm mà khởi? Nếu tâm 
không kết, không oán không sân nhuế, không tranh chấp là do 
tu tập những pháp ấy. 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có Tỳ-kheo thủ hộ thành 
thật, thì vị ấy do thủ hộ thành thật cho nên được hỷ, được duyệt. 
Này Ma-nạp, nếu có hỷ và duyệt tương ưng với thiện, Ta nói sự 
kiện đó từ tâm mà khởi. Thế nào gọi là từ tâm mà khởi? Nếu tâm 
không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, là do 
tu tập những pháp ấy. Như vậy, vị ấy, được hành sự bố thí, được 
sự tụng tập, được sự hành khổ hạnh, được sống Phạm hạnh. Vị 
ấy do sống Phạm hạnh cho nên được hỷ, được duyệt. 

“Này Ma-nạp, nếu có hỷ và duyệt tương ưng với thiện, Ta nói 
sự kiện ấy từ tâm mà khởi. Thế nào gọi là từ tâm mà khởi? Nếu 
tâm không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, 
tâm ấy đi đôi với từ, biến mãn một phương, thành tựu an trụ; 
cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, trên dưới, bao trùm tất 
cả, tâm đi đôi với từ, không kết, không oán, không sân nhuế, 
không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến 
mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ; cũng vậy, với bi và hỷ. Tâm 
đi đôi với xả, không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh 
chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế 
gian, thành tựu an trụ. 

“Này Ma-nạp, cũng như có người khéo thổi tù và. Nếu có 
phương nào chưa nghe được, người ấy vào lúc nửa đêm, leo lên 
núi cao, đem hết sức thổi tù và, phát ra âm thanh vi diệu, biến 
mãn cả bốn phương; cũng vậy, Tỳ-kheo tâm đi đôi với từ, biến 
mãn một phương, thành tựu an trụ; cũng vậy, hai, ba, bốn 
phương, tứ duy, trên dưới, bao trùm tất cả, tâm đi đôi với từ, 
không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rất 
rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cả thế gian, thành 
tựu an trụ; cũng vậy với bi và hỷ. Tâm đi đôi với xả, không kết, 
không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, 
vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Ở đây, có người cầu làm Trời. 
Vì để sanh lên trời, nên người ấy thực hành tâm tương ưng với 
tham lam, và nghĩ rằng, ‘Mong ta làm vị Trời này, hay vị Trời khác.’ 
Lại có người cầu làm Trời; vì để sanh lên trời, nên không kết, 
không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, 



vô lượng, khéo tu tập, tâm định, ý xác quyết, biến mãn, thành 
tựu an trụ, và nghĩ rằng. ‘Mong ta làm vị Trời này, hay vị Trời 
khác.’ Ngươi xem các người đó, ai được làm vị Trời này hay vị 
Trời khác?” 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

“Bạch Cù-đàm, nếu có người cầu làm Trời; vì để sanh lên trời, 
nên không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, 
rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, tâm định, ý xác quyết, 
biến thành tựu an trụ, con xem người ấy chắc chắn được làm vị 
Trời này hay vị Trời khác.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có người cầu Phạm thiên. 
Vì để sanh lên Phạm thiên, nên thực hành tâm tương ưng với 
tham lam, và nghĩ rằng, ‘Mong ta làm vị Phạm thiên này, hay vị 
Phạm thiên khác.’ Ở đây, lại có người cầu Phạm thiên. Vì để sanh 
lên Phạm thiên, nên không kết, không oán, không sân nhuế, 
không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, tâm 
định, ý xác quyết, biến mãn, thành tựu an trụ, và nghĩ rằng, 
‘Mong ta làm vị Phạm thiên này hay vị Phạm thiên khác.’ Ngươi 
xem các người đó, ai được làm Phạm thiên này, hay Phạm thiên 
khác?” 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

“Bạch Cù-đàm, nếu người này cầu Phạm thiên, vì để sanh lên 
Phạm thiên, nên không kết, không oán, không sân nhuế, không 
tranh chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, tâm định, ý 
xác quyết, con thấy rằng, người này chắc chắn được làm vị Phạm 
thiên này, hay vị Phạm thiên khác.” 

Ma-nạp Anh Vũ lại hỏi: 

“Cù-đàm biết con đường dẫn đến Phạm thiên chăng?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, nay Ta hỏi ngươi, hãy tùy theo sự hiểu biết mà 
trả lời. Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Thôn Na-la-ca-la cách 
chúng hội này không xa chăng?” 

Ma-nạp AnhVõ đáp: 

“Không xa.” 



Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Ngươi nói với một người 
trong chúng hội này rằng: ‘Ông hãy đến thôn Na-la-ca-la kia. Đến 
đó rồi quay về.’ Người ấy vâng lời ngươi, nhanh chóng đi đến thôn 
Na-la-ca-la; đến đó rồi trở về. Sau khi người ấy đi và về rồi, ngươi 
hỏi đường đi, hỏi sự việc đi và về, ra và vào nơi thôn Na-la-ca-la, 
người ấy há lại đứng im, không thể trả lời chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ trả lời Đức Thế Tôn: 

“Không vậy, bạch Cù-đàm.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, người ấy đi và về nơi thôn Na-la-ca-la, khi được 
hỏi về đường đi, có thể đứng im, không biết trả lời. Nhưng nếu 
hỏi Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác về con đường dẫn 
đến Phạm thiên thì hoàn toàn không có sự kiện giây lát im lặng, 
không biết trả lời.” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Thế Tôn: 

“Sa-môn Cù-đàm không chấp trước nơi sự tế tự chư Thiên; 
sự kiện ấy đã trọn đủ. Bởi vì khi được hỏi về con đường dẫn đến 
Phạm thiên thì Ngài có thể trả lời nhanh chóng. 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Nay 
con xin tự quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận 
con làm Ư-bà-tắc, kể từ hôm nay quy y cho đến lúc mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Ma-nạp Anh Vũ sau khi nghe Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 

153. Kinh Man Nhàn Đề 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, trú ở tịnh thất đệ nhất 
của Bà-la-bà trên một đệm cỏ. 

Bấy giờ vào lúc sáng sớm, Đức Thế Tôn mang y, cầm bát vào 
Kiếm-ma-sắt-đàm, tuần tự khất thực. Sau buổi cơm trưa, thu dọn 
y bát, rửa tay chân, Ngài vắt tọa cụ lên vai đi đến chỗ nghỉ ban 
ngày tại một khu rừng. Khi đã vào rừng, Đức Thế Tôn đến dưới 
một gốc cây, trải tọa cụ và ngồi kiết già. 



Lúc ấy vào buổi xế trưa, dị học Man-nhàn-đề thong dong, tản 
bộ đến Đệ nhất tịnh thất của Bà-la-bà. Từ xa dị học Man-nhàn-
đề thấy trên sàn rải cỏ ở tịnh thất ấy có dấu nằm một bên hông, 
như chỗ nằm của sư tử, của Sa-môn, của bậc Phạm hạnh. Trông 
thấy vậy, dị học Man-nhàn-đề hỏi Bà-la-bà: 

“Trong Đệ nhất tịnh thất ấy, sàn cỏ có dấu nằm một bên hông 
này của ai mà giống như chỗ nằm của sư tử, của Sa-môn, của bậc 
Phạm hạnh như thế?” 

Phạm chí Bà-la-bà đáp: 

“Này Man-nhàn-đề, có Sa-môn Cù-đàm con dòng họ Thích, 
từ bỏ Thích tộc, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, đắc quả Vô thượng 
Chánh đẳng giác. Ở trong tịnh thất đó, sàn cỏ có dấu nằm một 
bên hông đó, như chỗ nằm của sư tử, của Sa-môn, của bậc Phạm 
hạnh chính là của Sa-môn Cù-đàm.” 

Dị học Man-nhàn-đề nói: 

“Này Bà-la-bà, tôi nay phải thấy cảnh không đáng thấy, phải 
nghe theo điều không đáng nghe; nghĩa là phải thấy chỗ nằm của 
Sa-môn Cù-đàm. Vì sao? Vì Sa-môn Cù-đàm ấy là kẻ phá hoại. Kẻ 
phá hoại là kẻ vô dụng. 

Bà-la-bà nói: 

“Này Man-nhàn-đề, ông không nên đem điều đó mà phỉ báng 
Sa-môn Cù-đàm. Vì sao? Vì Sa-môn Cù-đàm có nhiều trí tuệ, Sát-
lợi trí tuệ, Phạm chí trí tuệ, Cư sĩ trí tuệ, Sa-môn trí tuệ. Ai giảng 
thuyết về trí tuệ thảy đều đắc Thánh trí. Này Man-nhàn-đề, tôi 
muốn đem ý nghĩa đó mà nói với Sa-môn Cù-đàm có được chăng?” 

Man-nhàn-đề đáp: 

“Này Bà-la-bà, tùy ý ông. Tôi thấy không gì trở ngại. Này Bà-
la-bà, nếu gặp Sa-môn Cù-đàm, tôi cũng nói như thế. Vì sao? Vì 
Sa-môn Cù-đàm là kẻ phá hoại. Kẻ phá hoại là kẻ vô dụng.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn ở chỗ nghỉ trưa với thiên nhĩ thanh tịnh, 
vượt hẳn người thường, nghe Phạm chí Bà-la-bà cùng dị học 
Man-nhàn-đề đang bàn luận chuyện ấy. Nghe xong, vào lúc xế 
chiều, Thế Tôn từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, đi đến Đệ nhất tịnh thất 
của Bà-la-bà, trải tọa cụ lên đệm cỏ, rồi ngồi kiết già. Phạm chí 
Bà-la-bà từ xa trông thấy Thế Tôn ở giữa rừng cây, trang nghiêm, 



đẹp đẽ, như vầng trăng giữa vòm trời sao, chói lọi rạng ngời, tỏa 
chiếu như núi vàng, đầy đủ tướng tốt, oai thần nguy nguy, các 
căn vắng lặng, không bị chướng ngại, thành tựu điều ngự, nội 
tâm tĩnh chỉ, tịnh mặc. Sau khi trông thấy, Phạm chí ấy đi đến 
chỗ Thế Tôn, chào hỏi nhau rồi ngồi qua một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Bà-la-bà, ông đã cùng với Man-nhàn-đề bàn luận về chỗ 
đệm cỏ này phải chăng?” 

Phạm chí Bà-la-bà đáp: 

“Đúng như vậy, bạch Cù-đàm. Con cũng định đem chuyện đó 
thưa với Cù-đàm, nhưng chưa nói kịp mà Cù-đàm đã biết. Vì sao? 
Vì Như Lai là Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác.” 

Đức Thế Tôn và Phạm chí Bà-la-bà cùng nhau thảo luận về 
vấn đề này. Sau đó, dị học Man-nhàn-đề tản bộ đến Đệ nhất tịnh 
thất ấy. Từ xa, Đức Thế Tôn trông thấy dị học Man-nhàn-đề đến, 
liền bảo: 

“Này Man-nhàn-đề, không chế ngự nhãn căn, không thủ hộ 
kín đáo, không tu, thì chắc chắn thọ khổ báo. Đối với nhãn căn 
ấy, Cù-đàm khéo chế ngự, khéo thủ hộ kín đáo, khéo tu, nên chắc 
chắn được lạc báo. Này Man-nhàn-đề, có phải vì nhân ấy mà ông 
bảo rằng, ‘Sa-môn Cù-đàm là kẻ phá hoại. Kẻ phá hoại là kẻ vô 
dụng’?” 

Man-nhàn-đề trả lời: 

“Đúng như vậy, Cù-đàm.” 

“Này Man-nhàn-đề, cũng vậy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý căn; nếu 
không chế ngự ý căn, không thủ hộ kín đáo, không khéo tu, thì 
chắc chắn thọ khổ báo. Đối với ý căn ấy, Cù-đàm khéo chế ngự, 
khéo thủ hộ kín đáo, khéo tu, nên chắc chắn được lạc báo. Này 
Man-nhàn-đề, có phải vì nhân đó mà ông bảo rằng, ‘Sa-môn Cù-
đàm là kẻ phá hoại. Kẻ phá hoại là kẻ vô dụng’?” 

Man-nhàn-đề đáp: 

“Đúng như vậy, Cù-đàm.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Man-nhàn-đề, ông nghĩ thế nào? Người khi chưa xuất 
gia học đạo, với con mắt, vị ấy biết sắc khả ái, khả niệm, khả ý, 



khả lạc, tương ưng với dục. Một thời gian sau, vị ấy xả bỏ sắc 
được biết bởi mắt, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Vị ấy thấy, biết đúng 
như thật về sự tập khởi của sắc được biết bởi mắt, sự đoạn diệt, 
vị ngọt, tai họa, sự xuất yếu của sắc ấy, an trú với nội tâm tịch 
tĩnh. Vị ấy thấy những người chưa ly sắc dục, bị sự ham muốn 
sắc nhai nuốt, bị hơi nóng của sắc thiêu đốt; đối với sắc, được 
biết bởi mắt khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, tương ưng với dục, 
sau khi an trụ mà thấy như vậy, vị ấy không thỏa mãn, không 
ham thích. Này Man-nhàn-đề, ông nghĩ thế nào? Nếu có lạc thú 
do sắc, do ái, do sắc mà hoan lạc trong lạc thú này, vì chúng thấp 
hèn, cho nên không thỏa mãn chúng, vì chúng thấp hèn cho nên 
không ham thích chúng. Này Man-nhàn-đề, đối với người này, 
ông có nói gì chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm.” 

“Này Man-nhàn-đề, ông nghĩ thế nào? Người khi chưa xuất 
gia cũng vậy đối với tiếng được biết bởi tai, hương được biết bởi 
mũi, vị được biết bởi lưỡi, xúc được biết bởi thân, khả ái, khả 
niệm, khả ý, khả lạc tương ưng với dục. Một thời gian sau, vị ấy 
xả bỏ xúc được biết bởi thân, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 
tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo; vị ấy 
biết và thấy như thật về sự tập khởi của xúc, sự đoạn diệt, vị 
ngọt, tai hoạn, sự xuất yếu của xúc, an trú nơi nội tâm tịch tĩnh; 
vị ấy thấy những người chưa ly xúc,dục, bị sự ham muốn xúc nhai 
nuốt, bị hơi nóng của xúc thiêu đốt; đối với xúc được biết bởi thân 
khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, tương ưng với dục; sau khi an 
trụ mà thấy như vậy, vị ấy không thỏa mãn, không ham thích 
chúng. Này Man-nhàn-đề, ông nghĩ thế nào, nếu có lạc thú do ái, 
do xúc này, thì khi hoan lạc trong lạc thú này, vì chúng thấp hèn 
cho nên không ham thích chúng. Này Man-nhàn-đề đối với người 
này, ông có nói gì chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Man-nhàn-đề, ông nghĩ thế nào? Người khi chưa xuất 
gia học đạo, thấy năm công đức của dục khả ái, khả niệm, khả ý, 
khả lạc tương ưng với dục. Một thời gian sau, người ấy xả bỏ năm 
công đức của dục, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thấy như thật về sự 



tập khởi của năm công đức của dục, sự đoạn diệt, vị ngọt, tai họa, 
sự xuất yếu của năm công đức của dục, an trú với nội tâm tịch 
tĩnh. Vị ấy thấy những người chưa ly dục, bị ham muốn dục nhai 
nuốt, bị hơi nóng của dục thiêu đốt; đối với năm công đức của 
dục khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, tương ưng với dục, sau khi 
an trụ mà thấy như vậy, vị ấy không thỏa mãn, không ham thích 
chúng. Này Man-nhàn-đề, ông nghĩ thế nào? Nếu có lạc thú do 
dục, do dục ái này, khi hoan lạc trong lạc thú này, vì chúng thấp 
hèn cho nên không thỏa mãn chúng, vì chúng thấp hèn cho nên 
không ham thích chúng. Này Man-nhàn-đề, đối với người này, 
ông có nói gì chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm.” 

“Này Man-nhàn-đề, Ta khi chưa xuất gia học đạo, hưởng thụ 
năm công đức của dục, dễ được, không khó, khả ái, khả niệm, 
khả ý, khả lạc, tương ưng với dục. Sau đó Ta xả bỏ năm công đức 
của dục, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, 
sống không gia đình, xuất gia học đạo. Ta thấy như thật về sự 
tập khởi của năm cong đức của dục, sự đoạn diệt, vị ngọt, tai 
hoạn và xuất yếu của năm công đức của dục, an trú với nội tâm 
tịch tĩnh. Ta thấy những người chưa ly dục, bị ham muốn dục 
nhai nuốt, bị hơi nóng của dục thiêu đốt; đối với năm công đức 
của dục khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, tương ưng với dục, sau 
khi an trụ mà thấy như vậy, Ta không thỏa mãn chúng, không 
ham thích chúng. Này Man-nhàn-đề, ông nghĩ thế nào? Nếu có 
lạc thú do dục, do dục ái này, khi hoan lạc trong lạc thú này, vì 
chúng thấp hèn nên Ta không thỏa mãn chúng, vì chúng thấp 
hèn cho nên Ta không ham thích chúng. Này Man-nhàn-đề, đối 
với Ta, ông có nói gì chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Man-nhàn-đề, cũng như cư sĩ, hay con của cư sĩ, rất 
giàu, của cải vô lượng, nuôi nhiều súc vật, phong hộ, thực ấp đầy 
đủ các thứ cần cho sự sống; người ấy hưởng năm công đức của 
dục, dễ được không khó, lại thành tựu thân diệu hành, khẩu và ý 
diệu hành; lúc chết, không muốn xả bỏ năm công đức của dục; 
sau khi thân hoại mạng chung, đi đến chỗ thiện; sanh lên cõi trời, 
hưởng đầy đủ năm công đức của dục. Này Man-nhàn-đề, Thiên 



vương hoặc Thiên tử ấy có thể xả bỏ năm công đức của dục ở cõi 
trời mà hoan hỷ hướng đến dục lạc ở nhân gian chăng?” 

Man-nhàn-đề đáp: 

“Dạ không, thứ Cù-đàm. Vì sao? Vì dục lạc ở nhân gian vốn 
xú uế, bất tịnh, rất đáng ghê tởm, không thể tưởng tới, vốn não 
hại, cực khổ. Thưa Cù-đàm, so với dục lạc ở thế gian, dục lạc cõi 
Trời là tối diệu, tối thắng. Thiên vương hay Thiên tử xả bỏ đặc 

năm công đức của dục ở cõi trời mà hoan hỷ tưởng đến dục 
lạc ở thế gian; điều đó không thể xảy ra được.” 

“Cũng vậy, Này Man-nhàn-đề, Ta đoạn tuyệt dục lạc nhân 
gian, vượt khỏi dục lạc cõi trời, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 
tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thấy 
như thật về sự tập khởi của năm công đức của dục ấy, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, tai họa, cùng sự xuất yếu của chúng, an trú với nội 
tâm tịch tĩnh. Ta thấy những người chưa ly dục, bị ham muốn dục 
nhai nuốt, bị hơi nóng của dục thiêu đốt; đối với năm công đức 
dục khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, tương ưng với dục, sau khi 
an trụ, thấy như vậy, Ta không thỏa mãn chúng, Ta không ham 
thích chúng. Này Man-nhàn-đề, ý ông nghĩ sao, nếu có lạc thú do 
dục, do dục ái này, trong khi hoan lạc trong lạc thú này, vì chúng 
thấp hèn cho nên Ta không thỏa mãn chúng; vì chúng thấp hèn 
cho nên Ta không ham thích chúng. Này Man-nhàn-đề, đối với Ta, 
ông có nói gì chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm.” 

“Này Man-nhàn-đề, cũng như người bị bệnh cùi, thân thể lở 
lói, bị trùng đục khoét. Người ấy gãi, cào rách các mụt ghẻ, hơ 
lên bếp lửa. Này Man nhà đề, ông nghĩ thế nào? Nếu người bị 
bệnh cùi thân thể lở lói, bị trùng đục khoét mà lấy tay gãi các 
mụt, cào rách, rồi hơ lên bếp lửa, như vậy liệu trừ bệnh có kết 
quả, không làm hại các căn, thoát khỏi cùi hủi, thân thể khỏe 
mạnh, hoàn toàn bình phục như cũ được chăng?” 

Man-nhàn-đề đáp: 

“Dạ không, thưa Cù-đàm. Vì sao? Vì người mắc bệnh cùi, thân 
thể lở lói, bị trùng đục khoét mà lấy tay gãi, cào rách các mụt, hơ 
trên bếp lửa, như vậy chỉ làm cho các mụt lở lói hơn trước mà 
thôi, nhưng bệnh nhân thì lại lấy ghẻ cùi làm sự thích thú.” 



“Này Man-nhàn-đề, cũng như người mắc bệnh cùi, thân thể 
lơ ûlói, bị trùng đục khoét mà lấy tay gãi, cào rách các mụt rồi hơ 
lên bếp lửa, như vậy chỉ làm cho các mụt lở lói hơn trước mà thôi, 
nhưng bệnh nhân thì lại lấy ghẻ cùi làm sự thích thú. Này Man 
nhà đề, cũng như thế, chúng sanh chưa ly dục, bị ham muốn dục 
nhai nuốt, bị hơi nóng của dục thiêu đốt, mà cứ chạy theo dục. 
Này Man-nhàn-đề, chúng sanh ấy, vì chưa ly dục, bị ham muốn 
dục nhai nuốt, bị hơi nóng của dục thiêu đốt, mà cứ chạy theo 
dục, thì chỉ làm cho dục tăng trưởng, làm cho ái bành trướng 
thêm mà thôi; nhưng chúng sanh ấy thì lại lấy ái dục làm sự khoái 
lạc. Nếu chúng sanh đó không đoạn dục, không ly dục ái mà đã 
an trụ, sẽ an trụ hay đang an trụ với nội tâm tịch tĩnh, thì điều đó 
không thể xảy ra. Vì sao? Vì đó không phải là đạo lý để đoạn dục, 
để ly dục ái, mà là chạy theo dục. 

“Này Man-nhàn-đề, cũng như vua và đại thần hưởng năm 
công đức của dục, dễ được, ù không khó. Nếu các vị ấy không 
đoạn dục, không lý dục ái mà đã an trụ hay đang an trụ với nội 
tâm tịch tĩnh, thì điều đó không thể có được. Vì sao? Vì đó không 
phải là đạo lý để đoạn dục, để ly dục ái mà là chạy theo dục. Cũng 
vậy, Này Man-nhàn-đề, chúng sanh chưa ly dục, bị ham muốn 
dục nhai nuốt, bị hơi nóng của dục thiêu đốt, mà chạy theo dục, 
thì Này Man-nhàn-đề, chúng sanh ấy chỉ làm cho dục tăng trưởng, 
làm chó dục ái bành trướng thêm mà thôi; nhưng chúng sanh ấy 
thì lại lấy dục ái làm sự hoan lạc. Nếu chúng sanh không đoạn 
dục, không ly dục ái mà đã an trụ, đang an trụ và sẽ an trụ với 
nội tâm tịch tĩnh, thì điều ấy không thể xả ra được. Vì sao? Vì đó 
không phải là đạo lý để đoạn dục, để ly dục ái mà là chạy theo 
dục. 

“Này Man-nhàn-đề, cũng như người mắc bệnh cùi, thân thể 
lở lói, bị trùng đục khoét, lấy tay gãi, cào rách các mụt, hơ lên 
bếp lửa; có người xót thương, mưu cầu thiện lợi và hữu ích, an 
ổn và khoái lạc nên cho một thứ thuốc hay nào đó. Khi được cho 
thứ thuốc hay nào đó, trị bệnh có hiệu quả, không làm hư hoại 
các căn, người bệnh khỏi được bệnh cùi, thân thể tráng kiện, bình 
phục như cũ. Sau khi lành bệnh, nếu thấy ai mắc bệnh cùi, thân 
thể lở lói, bị trùng đục khoét, lấy tay gãi, cào rách các mụt, hơ 
lên bếp lửa, này Man-nhàn-đề, thấy vậy, người ấy có hoan hỷ 
ngợi khen chăng?” 

Man-nhàn-đề đáp: 



“Dạ không, thưa Cù-đàm. Vì sao? Vì có bệnh mới cần thuốc, 
chứ không bệnh thì không cần.” 

“Này Man-nhàn-đề, ông nghĩ thế nào? Người mắc bệnh cùi 
ấy chữa bệnh có kết quả, không hư hoại các căn, thoát khỏi bệnh 
cùi, thân thể khỏe mạnh hoàn toàn, bình phục như cũ. Có hai 
người lực sĩ bắt người ấy hơ lên bếp lửa, người ấy hoảng hốt né 
tránh vì cảm thấy quá nóng. Này Man-nhàn-đề, ông nghĩ thế nào, 
bếp lửa bây giờ lại nóng hơn, khiến cho rất khổ, nguy hiểm hơn 
trước nhiều lắm chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm. Trước kia, còn mắc bệnh cùi, thân 
thể lở lói, bị trùng đục khoét, bệnh nhân lấy tay gãi, cào rách các 
mụt, hơ lên bếp lửa. đối với sự khổ bức nóng của lửa, bệnh nhân 
lại cảm thấy hoan lạc; ấy là do tâm mê loạn mà có ý tưởng điên 
đảo. Thưa Cù-đàm, trái lại bây giờ trị bệnh có kết quả, không hư 
hoại các căn, thoát khỏi bệnh cùi, thân thể khỏe mạnh hoàn toàn 
bình phục như cũ, người ấy đối với sự khổ bức của lửa lại cảm 
thấy khổ sở, như vậy là do tâm sáng suốt, không có ý tưởng điên 
đảo.” 

“Này Man-nhàn-đề, cũng người mắc bệnh cùi, thân thể lở lói, 
bị trùng đục khoét, bệnh nhân lấy tay gãi, cào rách các mụt, hơ 
lên bếp lửa; đối với sự khổ bức của lửa, bệnh nhân lại thấy khoan 
khoái; ấy là do tâm mê loạn, có ý tưởng điên đảo. Cũng vậy, Này 
Man-nhàn-đề, chúng sanh không ly dục, bị ham muốn dục nhai 
nuốt, bị hơi nóng của dục thiêu đốt mà chạy theo dục; những kẻ 
ấy đối với khổ dục lại có ý tưởng dục lạc; ấy là do tâm mê loạn, 
có ý tưởng điên đảo. 

“Này Man-nhàn-đề, người trị bệnh đã có kết quả, không hư 
hoại các căn, đã khỏi bệnh ghẻ cùi, thân thể khỏe mạnh, hoàn 
toàn bình phục như cũ; người ấy đối với sự khổ bức của lửa thì 
cảm thấy đau khổ; ấy là do tâm yên ổn, không có ý tưởng điên 
đảo, cũng vậy, Này Man-nhàn-đề, Ta đối với khổ dục, thì có ý 
tưởng về khổ dục đúng như thật, không có ý tưởng điên đảo. Vì 
sao? Này Man-nhàn-đề, vì dục quá khứ là bất tịnh, xấu xa, rất 
đáng ghê tởm, không thể hướng đến, não hại, gây đau khổ; dục 
vị lai và hiện tại cũng bất tịnh, xấu xa rất đáng ghê tởm, không 
thể hướng đến, não hại, cảm thọ khổ. Cho nên, Này Man-nhàn-
đề, Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác nói rằng: Không 
bệnh là thiện lợi bậc nhất, Niết-bàn là sự an lạc tối thượng.” 



Dị học Man-nhàn-đề thưa: 

“Thưa Cù-đàm, tôi cũng đã từng nghe các bậc kỳ cựu tôn 
trưởng lão, học Phạm hạnh đã lâu, nói rằng: Không bệnh là thiện 
lợi bậc nhất, Niết-bàn là an lạc tối thượng.” 

Đức Thế tôn hỏi: 

“Nếu ông đã từng nghe các bậc kỳ cựu tôn đức trưởng lão 
học Phạm hạnh đã lâu nói rằng: Không bệnh là thiện lợi bậc nhất, 
Niết-bàn là sự an lạc tối thượng; thì Man nhàn đề, thế nào là 
không bệnh, thế nào là Niết-bàn?” 

Bấy giờ,Man-nhàn-đề dị học, đối với thân là bệnh hoạn, là 
ung nhọt, là mũi tên, là rắn độc, là vô thường, là khổ, là không, 
là chẳng phải tự ngã, nhưng lại dùng hai tay xoa bóp mà nói rằng: 

“Thưa Cù-đàm, cái này không bệnh, cái này là Niết-bàn.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Man-nhàn-đề, cũng như người mù bẩm sinh, nghe 
người có mắt nói rằng: ‘Trắng tinh, không bẩn! Trắng tinh, không 
bẩn!’ Nghe như vậy, người mù đi tìm cái trắng tinh. Có người lừa 
đối, không mưu cầu thiện lợi hữu ích, an ổn khoái lạc cho người 
mù, nên đem chiếc áo cáu ghét nhơ bẩn, đến nói với người mù 
rằng: ‘Ông nên biết, đây là chiếc áo trắng tinh, không bẩn. Ông 
hãy cung kính đưa hai tay nhận lấy mà khoác lên thân.’ Người 
mù ấy liền hoan hỷ đưa hai tay cung kính thọ nhận, khoác lên 
thân mà nói rằng: ‘Trắng tinh, không bẩn! Trắng tinh không bẩn!’ 
Này Man-nhàn-đề, người mù ấy tự mình biết mà nói lên như thế, 
hay không tự mình biết mà nói lên như thế? Tự mình thấy mà nói 
lên như thế, hay không tự mình thấy mà nói lên như thế?” 

Man-nhàn-đề dị đạo đáp: 

“Thưa Cù-đàm, người ấy nói như vậy nhưng quả thật không 
biết, không thấy gì cả.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Cũng vậy, Này Man-nhàn-đề, ông như người mù không có 
mắt. Thân chính là bệnh, là ung nhọt, là mũi tên, là rắn độc, là vô 
thường, là khổ, là không, là không phải tự ngã. Thế mà ông dùng 
hai tay xoa bóp và nói rằng: ‘Thưa Cù-đàm, cái này không bệnh, 
cái này là Niết-bàn.’ Này Man-nhàn-đề, thế nào là không bệnh, 
ông còn không biết, há lại thấy biết Niết-bàn, được Niết-bàn 



chăng? Nói rằng thấy Niết-bàn thì quả không thể được. Này Man-
nhàn-đề, Như Lai, bậc Vô sở trước Đẳng chánh giác nói rằng: 

Không bệnh, lợi bậc nhất, 

Niết-bàn, lạc tối thượng, 

Chỉ con đường Bát chánh, 

Đến an ổn cam lồ. 

“Trong chúng đó nhiều người được nghe bài kệ này. Sau khi 
số đông những người dị hic nghe bài kệ này, liền truyền lại cho 
nhau, nhưng không hiểu rõ nghĩa lý. Họ đã nghe và muốn tìm cầu 
giáo nghĩa, họ đều là kẻ ngu si, trở lại tự lừa dối lẫn nhau. Thân 
bốn đại hiện tại của họ là do cha me sanh ra, được nuôi lớn nhờ 
ăn uống, che đậy của y phục, chăm sóc bằng tắm rửa, đó là pháp 
hủy hoại, là pháp tan rã, nhưng họ thấy là ngã, chấp thủ là ngã, 
duyên nới chấp thủ nên có hữu, duyên nơi hữu nên có sanh, 
duyên nơi sanh nên có già, chết, duyên nơi già, chết nên có buồn 
rầu, khóc than, lo lắng, khổ sở, áo não. Như vậy, toàn bộ khối lớn 
khổ đau này phát sanh.” 

Khi ấy, Man-nhàn-đề dị đạo liền đứng dậy, trịch vai áo, chắp 
tay hướng về Đức Thế Tôn và bạch: 

“Bạch Cù-đàm, nay con hoàn toàn tin tưởng Sa-môn Cù-đàm. 
Mong Cù-đàm thuyết pháp cho con nghe, để con được biết: Đây 
là sự không bệnh, đây là Niết-bàn.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Man-nhàn-đề, nếu Thánh tuệ nhãn của ông chưa được 
thanh tịnh; dù Ta có thuyết giảng cho nghe về sự không bệnh, về 
Niết-bàn, thì ông cũng không thể nào hiểu được, mà chỉ nhọc 
công cho Ta thôi. Này Man-nhàn-đề, ví như người sanh ra đã bị 
mù, nghe người khác đến nói rằng: ‘Ông nên biết, đây là sắc xanh, 
sắc vàng, sắc đỏ, sắc trắng.’ Này Man-nhàn-đề, người mù ấy chỉ 
nghe người khác nói, có biết đây là sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, 
sắc trắng chăng?” 

Man-nhàn-đề đáp: 

“Dạ không, thưa Cù-đàm.” 

“Cũng vậy, này Man nhàn đề, nếu Thánh tuệ nhãn của ông 
chưa được thanh tịnh; dù Ta có thuyết giảng cho ông nghe về sự 
không bệnh, về Niết-bàn, thì ông cũng không thể nào hiểu được, 



mà chỉ nhọc công Ta thôi. Này Man-nhàn-đề, Ta sẽ thuyết giảng 
cho ông nghe về diệu dược thích hợp khiến cho Thánh tuệ nhãn 
chưa được thanh tịnh liền được thanh tịnh. Này Man-nhàn-đề, 
nếu Thanh tuệ nhãn của ông được thanh tịnh, ông sẽ tự biết: 
‘Đây là sự không bệnh, đây là Niết-bàn.’ Này Man-nhàn-đề, ví 
như người mù bẩm sinh, có thân nhân mong muốn cho được an 
ổn, khoái lạc nên tìm cầu thầy chữa mắt. Thầy chữa mắt trị liệu 
bằng mọi cách, hoặc khiến nôn ra ở trên, hoặc khiến bài tiết ở 
dưới, hoặc nhỏ thuốc vào lỗ mũi, hoặc rửa ở dưới, hoặc chích ở 
mạch, hoặc khiến chảy nước mắt ra. Này Man-nhàn-đề, giả sử 
trúng thuốc thì hai mắt được trong sáng. Này Man-nhàn-đề, nếu 
người ấy hai mắt được trong sáng thì tự mình thấy đây là sắc 
xanh, sắc vàng, sắc đỏ, sắc trắng. Người ấy thấy cái áo cáu ghét 
dơ bẩn, nên nghĩ rằng: ‘Người kia là oan gia, từ lâu nó đã đem 
cái áo cáu ghét mà dối gạt ta. Rồi nó sanh tâm oán ghét. Này 
Man-nhàn-đề, người ấy có thể sát hại người kia. Cũng vậy, này 
Man nhàn đề, Ta sẽ thuyết giảng cho ông nghe về diệu dược thích 
hợp, khiến cho Thánh tuệ nhãn chưa thanh tịnh liền được thanh 
tịnh. Này Man-nhàn-đề, nếu Thánh tuệ nhãn của ông được thanh 
tịnh, ông sẽ tự biết: ‘Đây là sự không bệnh, đây là Niết-bàn.’ 

“Này Man-nhàn-đề, có bốn pháp khiến người Thánh tuệ nhãn 
chưa thanh tịnh liền được thanh tịnh. Những gì là bốn? Là thân 
cận thiện tri thức, cung kính thừa sự, nghe thiện pháp, khéo tư 
duy, thực hành theo pháp và thứ pháp. Này Man-nhàn-đề, ông 
nên học như vậy. Thân cận thiện tri thức, cung kính thừa sự, 
nghe thiện pháp, khéo tư duy, thực hành theo pháp và thứ pháp, 
Này Man-nhàn-đề nên học như vậy. 

“Này Man-nhàn-đề, ông đã thân cận thiện tri thức, cung kính 
thừa sự rồi, và đã được nghe thiện pháp, đã nghe được thiện 
pháp sẽ khéo tư duy sẽ thực hành theo pháp và thứ pháp, thực 
hành theo pháp và thứ pháp rồi, liền biết như thật rằng: Đây là 
Khổ, đây là Khổ Tập, đây là Khổ diệt, biết như thật đây là Khổ 
diệt đạo. 

“Thế nào là biết Khổ như thật? Là biết khổ sanh, khổ già, khổ 
bệnh, khổ chết, khổ oán tăng hội, khổ ái biệt ly, khổ cầu bất đắc; 
nói tóm, năm thủ uẩn là khổ. Đó gọi là biết khổ như thật. 

“Thế nào là biết Khổ tập như thật? Biết rằng đây là tham ái 
dẫn đến tiếp thọ sự hữu trong tương lai, tương ưng với hỷ dục, 



ước mong đời sống như thế này hay như thế kia. Đó gọi là biết 
Khổ tập như thật. 

“Thế nào là biết Khổ diệt như thật? Biết rằng đây là tham ái 
dẫn đến tiếp thọ sự hữu trong tương lai, đi đôi với hỷ dục ước 
mong đời sống như thế này hay như thế kia; tham ái ấy đã diệt 
tận không còn dư tàn, đã bị đoạn trừ, đã bị xả ly, đã nôn ra hết, 
không còn tham dục, đã thanh tịnh, đoạn trừ, tĩnh chỉ. Đó gọi là 
biết Khổ diệt như thật. 

“Thế nào là biết Khổ diệt đạo như thật? Là biết Thánh đạo 
tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó gọi là biết Khổ 
diệt đạo như thật.” 

Sau khi nghe nói pháp này, dị học Man-nhàn-đề xa lìa trần 
cấu, pháp nhãn về các pháp phát sanh. Lúc bấy giờ, dị học Man-
nhàn-đề thấy pháp, đắc pháp, giác chứng bạch tịnh pháp, đoạn 
nghi, trừ hoặc, không còn tôn thờ ai, không còn do ai, không còn 
do dự, đã an trụ nới quả chứng, đối với pháp của Thế Tôn đã được 
vô sở úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật 
và bạch: 

“Bạch Thế Tôn, cúi mong Thế Tôn cho con xuất gia học đạo, 
thọ giới cụ túc, được làm Tỳ-kheo.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Lành thay! Hãy đến đây, Tỳ-kheo! Hãy tu hành Phạm hạnh!” 

Man-nhàn-đề dị đạo liền xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, 
được làm Tỳ-kheo. Sau khi dị học Man-nhàn-đề xuất gia học đạo, 
thọ giới cụ túc, được làm Tỳ-kheo rồi, liền chứng quả A-la-hán. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả Man-nhàn-đề sau khi nghe 
Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 

154. Kinh Bà La Bà Đường 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa nước Xá-vệ, trú tại Đông viên, trong 
giảng đường Lộc tử mẫu. 

Bấy giờ, có hai người thuộc dòng Phạm chí là Bà-tư-tra và 
Bà-la-bà, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, 
sống không gia đình, xuất gia học đạo. Các Phạm chí khác thấy 
vậy, chỉ trích họ dữ dội, nói những lời rất gay gắt và cay đắng, 



rằng: “Dòng Phạm chí là hơn hết, không dòng nào bằng; dòng 
Phạm chí là da trắng, ngoài ra đều là da đen; Phạm chí được 
thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh; 
Phạm chí con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, được hóa 
sanh từ Phạm thiên. Các ông bỏ nơi thù thắng mà đi theo chỗ 
thấp hèn, bỏ trắng theo đen. Bọn Sa-môn đầu trọc kia bị trói buộc 
vào da đen, nên tuyệt tự, không con cái. Cho nên, các ông đã làm 
chuyện đại cực ác, phạm việc đại sai lầm.” 

Bấy giờ, vào buổi chiều, Đức Thế Tôn từ thiền tọa dậy, bước 
xuống giảng đường. Ngài kinh hành trên khoảng đất trống trong 
bóng mát của giảng đường, rồi nói pháp thậm thâm vi diệu cho 
các Tỳ-kheo. 

Tôn giả Bà-tư-tra từ xa trông thấy Đức Thế Tôn vào buổi 
chiều từ thiền tọa dậy, bước xuống giảng đường. Ngài kinh hành 
trên khoảng đất trống trong bóng mát của giảng đường, rồi nói 
pháp thậm thâm vi diệu cho các Tỳ-kheo. Sau khi thấy như vậy, 
Tôn giả Bà-tư-tra nói: 

“Này Hiền giả Bà-la-bà, nên biết, Đức Thế Tôn, vào buổi chiều, 
từ thiền tọa dậy, bước xuống giảng đường. Ngài kinh hành trên 
khoảng đất trống trong bóng mát của giảng đường, rồi nói pháp 
thậm thâm vi diệu cho các Tỳ-kheo. Này Hiền giả Bà-la-bà, chúng 
ta nên đến chỗ Đức Phật, hoặc có thể nhân đây mà được nghe 
Ngài nói pháp.” 

Khi ấy, Bà-tư-tra và Bà-la-bà liền đến chỗ Phật, cúi đầu làm 
lễ, rồi đi kinh hành theo sau. 

Đức Thế Tôn quay lại nói với hai người kia: 

“Bà-tư-tra, hai Phạm chí, các ngươi từ bỏ chủng tộc Phạm chí, 
cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không 
gia đình, xuất gia học đạo; các Phạm chí khác thấy như vậy, 
không chỉ trích các ngươi sao?” 

Hai người kia liền bạch: 

“Quả thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Các Phạm chí thấy như vậy, 
chỉ trích dữ dội, gay gắt, cay đắng.” 

Đức Thế tôn hỏi: 

“Này Bà-tư-tra, các Phạm chí thấy như vậy, đã chỉ trích dữ 
dội, gay gắt, cay đắng như thế nào?” 



Bà-tư-tra thưa: 

“Bạch Thế Tôn, các Phạm chí thấy chúng con như vậy, nói 
như thế này, ‘Dòng Phạm chí là hơn hết, không dòng nào bằng; 
dòng Phạm chí là da trắng, ngoài ra đều là da đen; Phạm chí được 
thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh; 
Phạm chí con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, được hóa 
sanh từ Phạm thiên. Các ông bỏ nơi thù thắng mà đi theo chỗ 
thấp hèn, bỏ trắng theo đen. Bọn Sa-môn đầu trọc kia bị trói buộc 
vào da đen, nên tuyệt tự, không con cái. Cho nên, các ông đã làm 
chuyện đại cực ác, phạm việc đại sai lầm.’ Bạch Thế Tôn, các 
Phạm chí thấy chúng con như vậy, đã chỉ trích dữ dội, gay gắt, 
cay đắng như vậy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Bà-tư-tra, những lời của các Phạm chí quá độc ác, hết 
sức vô lại. Vì sao? Vì họ ngu si, không khéo hiểu rõ, không biết 
ruộng tốt, không thể tự biết mình, dó đó mới nói như thế này, 
‘Phạm chí chúng ta là con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, 
được hóa sanh từ Phạm thiên.’ Vì sao? Này Bà-tư-tra, chính Ta, 
với sự chứng đắc Minh Hạnh vô thượng này không chủ trương 
thọ sanh ưu thắng, không chủ trương chủng tộc, không chủ 
trương kiêu mạn, nói rằng ‘Nó đẹp lòng Ta; nó không đẹp lòng 
Ta,’ không vì chỗ ngồi, không vì nước, không vì sở học kinh sách. 

“Này Bà-tư-tra, chỗ nào có hôn nhân, nơi đó mới có thể nói 
về thọ sanh, về chủng tộc, về kiêu mạn, nói, ‘Nó đẹp lòng Ta, 
không đẹp lòng Ta; vì chỗ ngồi, vì nước uống và vì sở học kinh 
sách. 

“Này Bà-tư-tra, nếu ai chủ trương thọ sanh, chủ trương 
chủng tộc, chủ trương kiêu mạn, người ấy cách biệt quá xa đối 
với sự chứng đắc Minh Hạnh vô thượng của Ta. 

Này Bà-tư-tra, nói về thọ sanh, về chủng tộc, về kiêu mạn, 
nói: ‘Nó đẹp lòng Ta, không đẹp lòng ta,’ vì chỗ ngồi, vì nước uống 
và vì sở học kinh sách thì cách biệt với sự chứng đắc Minh Hạnh 
vô thượng của ta. 

“Lại nữa, này Bà-tư-tra, ở đây có ba giai cấp khiến cho không 
phải tất cả mọi người cùng tranh luận với nhau, thiện và bất thiện 
lẫn lộn, được các bậc Thánh khen ngợi hoặc không khen ngợi. 
Thế nào là ba? Đó là: dòng Sát-lợi, dòng Phạm chí, dòng Cư sĩ. 



“Này Bà-tư-tra, ý ngươi thế nào? Người Sát-lợi có sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến tà khiến; người Cư sĩ cũng vậy, 
chứ không phải Phạm chí (mới làm những chuyện đó chăng)?” 

Bà-tư-tra rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, dòng Sát-lợi cũng có người sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm, nói láo, cho đến tà kiến và dòng Phạm chí, Cư 
sĩ cũng vậy.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Bà-tư-tra, ý ngươi thế nào? Chỉ có người Phạm chí mới 
xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, cho 
đến xa lìa tà kiến, được chánh kiến; còn Sát-lợi, Cư sĩ thì không 
như vậy chăng?” 

Bà-tư-tra thưa rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, Phạm chí cũng có người xa lìa sát sanh, 
đoạn trừ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, cho đến xa lìa tà 
kiến, được chánh kiến, và Sát-lợi, Cư sĩ cũng vậy.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Bà-tư-tra, ý ngươi thế nào? Nếu có vô lượng pháp ác, 
bất thiện, thì đó chỉ là việc làm của Sát-lợi, Cư sĩ, chứ không phải 
Phạm chí chăng? Và nếu có vô lượng pháp thiện, thì đó chỉ là việc 
làm của Phạm chí chứ chẳng phải Sát-lợi, Cư sĩ?” 

Bà-tư-tra thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có vô lượng pháp ác, bất thiện thì hàng 
Sát-lợi, Cư sĩ kia cũng có thể làm, mà Phạm chí cũng vậy. Nếu có 
vô lượng pháp thiện, thì Phạm chí cũng có thể làm, và Sát-lợi, Cư 
sĩ cũng vậy.” 

“Này Bà-tư-tra, nếu có vô lượng pháp ác, bất thiện, mà tuyệt 
đối chỉ có Sát-lợi làm, chứ không phải Phạm chí làm, và nếu có 
vô lượng pháp thiện, mà tuyệt đối chỉ có Phạm chí làm chứ không 
phải Sát-lợi, Cư sĩ làm, thì các Phạm chí kia có thể nói như thế 
này, ‘Phạm chí chúng ta là con Phạm thiên, sanh ra từ miệng 
Phạm thiên, hóa sanh từ Phạm thiên.’ Vì sao? Này Bà-tư-tra, 
người ta thấy một nữ Phạm chí vừa mới lấy chồng, sau khi lấy 
chồng thì nàng mang thai và sau đó lại thấy nàng sanh ra một bé 
trai, hoặc là một bé gái. Này Bà-tư-tra, như vậy, các Phạm chí 
cũng y theo pháp thế gian sanh ra từ sản đạo, thế nhưng họ lại 



nói láo, vu báng Phạm thiên mà nói như thế này, ‘Phạm chí chúng 
ta là con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, hóa sanh từ 
Phạm thiên.’ 

“Này Bà-tư-tra, nếu một Thiện nam tử, bất luận chủng tộc 
hay tánh danh nào, từ bỏ chủng tộc, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-
sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, theo Ta học đạo, thì có thể nói như thế 
này, ‘Phạm chí chúng tôi là con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm 
thiên, hóa sanh từ Phạm thiên.’ Vì sao? Này Bà-tư-tra, vì Thiện 
nam tử ấy vào trong Chánh pháp luật của Ta, thọ lãnh Chánh 
pháp và Giới luật, đến được bờ bên kia, đoạn nghi, trừ hoặc, 
không có do dự, đối với Pháp của Đấng Thế Tôn đã được vô sở úy. 
Cho nên, người ấy đáng nói như thế này, ‘Phạm chí chúng ta là 
con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, hóa sanh từ Phạm 
thiên.’ 

“Này Bà-tư-tra, Phạm thiên đó là nói Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác. Bởi vì Phạm là Như Lai, Mát lạnh là Như Lai, 
Không phiền không nhiệt, Không lìa Như là Như Lai. 

“Này Bà-tư-tra, ý ngươi thế nào? Những người họ Thích có 
hạ ý yêu quý, kính trọng, cúng dường, phụng sự Ba-tư-nặc, vua 
nước Câu-tát-la chăng?” 

Bà-tư-tra thưa: 

“Bạch Thế Tôn, có.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Bà-tư-tra, ý ngươi thế nào? Nếu những người họ Thích 
hạ ý yêu kính, quý trọng, cúng dường, phụng sự vua Ba-tư-nặc 
nước Câu-tát-la thì như vậy, vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đối 
với bản thân có hạ ý, yêu kính, quý trọng, cúng dường, phụng sự 
Ta chăng?” 

Đáp rằng: 

“Những người họ Thích mà hạ ý, yêu kính, quý trọng, cúng 
dường, phụng sự vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la, thì việc này 
không có gì lạ. Nếu vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la mà hạ ý, yêu 
quý, kính trọng, cúng dường, phụng sự Đức Thế Tôn, thì việc này 
rất kỳ lạ.” 

Đức Thế Tôn nói: 



“Này Bà-tư-tra, vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đối với bản 
thân Ta mà hạ ý, yêu quý, kính trọng, cúng dường, phụng sự Ta, 
không phải với ý nghĩ rằng, ‘Sa-môn Cù-đàm thuộc chủng tộc rất 
cao, còn ta chủng tộc quá thấp. Sa-môn Cù-đàm tài bảo rất nhiều, 
còn ta tài bảo quá ít. Sa-môn Cù-đàm hình sắc rất đẹp, còn ta 
hình sắc thô kệch. Sa-môn Cù-đàm có oai thần lớn, còn ta oai 
thần quá ít. Sa-môn Cù-đàm có trí tuệ thiện còn ta có trí tuệ ác.’ 
Nhưng này Bà-tư-tra, vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-là chỉ vì yêu 
kính, tôn trọng Pháp và cúng dường Pháp, vì phụng sự Pháp cho 
nên đối với bản thân Ta, mà hạ ý, yêu quý, kính trọng, cúng 
dường, phụng sự Ta.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với Tỳ-kheo rằng: 

“Này Bà-tư-tra, có một lúc tất cả thế gian này đều hoại diệt. 
Khi thế gian này hoại, các chúng sanh sanh lên cõi trời Hoảng 
dục; ở trong cõi ấy, sắc vi diệu, do ý hóa sanh. Tất cả chi tiết và 
các căn đều đầy đủ, dùng hỷ làm món ăn, tự thân phát sáng, bay 
lên hư không, sống lâu trong tịnh sắc. 

“Này Bà-tư-tra, trong một thời gian quả đất này tràn ngập 
nước, do gió thổi qua và khuấy động trên mặt nước đóng lại một 
lớp tinh, hòa hiệp giống như sữa chín đóng váng và đông lại 
thành một lớp tinh. Cũng vậy, Bà-tư-tra, có một thời gian quả đất 
này tràn ngập nước, do gió thổi và khuấy động, trên mặt nước 
đông lại và hợp tụ hòa hợp thành một lớp tinh, từ đó sanh ra vị 
của đất, có sắc, có hương vị. Sắc nó như thế nào? Giống như sắc 
của sanh tô, và sắc của thục tô. Và vị của nó như thế nào? Như 
vị mật ong. 

“Này Bà-tư-tra, có một thời gian khi thế giới này trở lại thời 
kỳ thành lập, có những chúng sanh, sanh trên cõi trời Hoảng dục, 
tuổi thọ hết, nghiệp hết, phước hết, mạng chung, sanh trở lại làm 
người, sanh vào thế gian này, cũng với sắc tướng thù diệu và do 
hóa sanh; tất cả chi tiết và các căn đều đầy đủ, dùng hỷ lạc làm 
thức ăn, tự thân phát sáng, bay trong hư không, sống lâu dài 
trong tịnh sắc. 

“Này Bà-tư-tra, bấy giờ ở trong thế giới đó không có mặt trời, 
mặt trăng, cũng không có tinh tú, không có ngày đêm, không có 
một tháng hay nửa tháng, không có ngày giờ, không có năm. Này 
Bà-tư-tra, ngay vào lúc đó, không có cha, không có mẹ, không có 
trai hay gái, lại cũng không có chủ nhân và tôi tớ, chỉ một loại 



chúng sanh như nhau mà thôi. Rồi có một chúng sanh tham ăn, 
không liêm khiết, đã nghĩ như thế này, ‘Vị của đất như thế nào? 
Ta thử dùng ngón tay móc một ít đất này nếm thử.’ Khi ấy chúng 
sanh này bèn dùng ngón tay móc đất đó mà nếm thử. Như vậy, 
chúng sanh đã biết vị của đất. Người ấy lại muốn được ăn. Bấy 
giờ chúng sanh đó lại nghĩ như thế này, ‘Sao lại phải nếm vị của 
đất bằng ngón tay cho nhọc sức. Ta hãy dùng bàn tay vóc lấy vị 
đất này mà ăn.’ Khi đó chúng sanh này bèn dùng tay vóc lấy vị 
đất này mà ăn. 

“Trong số các chúng sanh kia lại có những chúng sanh khác 
thấy các chúng sanh này mỗi người dùng tay vóc lấy vị đất mà 
ăn, bèn nghĩ như thế này, ‘Cái này thật là hay, cái này thật là 
khoái, chúng ta có thể dùng tay vóc lấy vị đất này để ăn.’ Rồi các 
chúng sanh liền dùng tay vóc lấy vị đất này để ăn. Khi họ đã dùng 
tay vóc lấy vị đất này để ăn như vậy và như vậy, thân họ trở thành 
dày, trở thành nặng, thành cứng. Nếu trước kia họ có sắc thanh 
tịnh, thì lúc ấy bị mất, tự nhiên sanh ra tối tăm. 

“Này Bà-tư-tra, pháp của thế gian tự nhiên có điều này: nếu 
sự tối tăm đã sanh ra, thì mặt trời, mặt trăng tất xuất hiện. Mặt 
trời, mặt trăng đã xuất hiện, thì các tinh tú cũng xuất hiện; tinh 
tú xuất hiện, tức thì thành ngày đêm, thành ngày đêm rồi, thì 
liền có một tháng hay nửa tháng có ngày giờ và có năm. Họ ăn vị 
của đất và sống đời rất lâu. 

“Này Bà-tư-tra, nếu chúng sanh nào ăn nhiều vị của đất, thì 
sắc da thành xấu, nếu ăn ít vị của đất thì sắc da đẹp; từ đó có sự 
phân biệt hơn kém về màu sắc. Nhân màu sắc hơn kém cho nên 
mỗi mỗi chúng sanh có những lời khinh mạn lẫn nhau, ‘Sắc da 
của ta hơn, sắc của ông không bằng.’ Nhân màu sắc hơn kém mà 
sanh ra sự khinh mạn và ác pháp, cho nên vị của đất liền mất. 
Khi vị của đất đã mất, các chúng sanh kia liền tụ tập nhau lại, 
khóc lóc não nề và nói như thế này, ‘Hỡi ôi vị đất! Hỡi ôi vị đất!’ 
Cũng như người đời nay ngậm tan vật ngon; chúng không nói 
chữ của thời xưa, tuy thọ trì mà không biết nghĩa. Sự quán sát ý 
nghĩa cũng được nói như vậy. 

“Này Bà-tư-tra, sau khi vị của đất mất, chất béo của đất có 
sắc, hương, vị sanh ra cho các chúng sanh kia. Sắc nó như thế 
nào? Như sắc của sanh tô và thục tô. Vị như thế nào? Như vị của 



mật ong. Chúng sanh kia ăn chất béo của đất này mà tồn tại ở 
thế gian trong một thời gian lâu dài. 

“Này Bà-tư-tra, nếu chúng sanh nào ăn chất béo của đất 
nhiều thì sắc da xanh xấu, người ăn chất béo của đất ít thì có sắc 
da đẹp, từ đó có sự phân biệt hơn kém về sắc da. Nhân màu sắc 
có hơn kém cho nên mỗi mỗi chúng sanh cùng nói nhau lời khinh 
mạn: ‘Sắc của ta hơn, sắc của ông không bằng.’ Do sắc hơn kém 
mà sanh ra khinh mạn và ác pháp, cho nên chất chất béo của đất 
liền tiêu mất. Khi chất béo của đất tiêu mất, các chúng sanh kia 
liền nhóm họp nhau lại, khóc lóc não nề và nói như thế này: ‘Hỡi 
ơi chất béo của đất! Hỡi ơi chất béo của đất!’ Cũng như người đời 
nay bị người khác mắng; chúng không nói chữ của thời xưa, tuy 
thọ trì mà không biết nghĩa. Sự quán sát ý nghĩa cũng được nói 
như vậy. 

“Này Bà-tư-tra, sau khi chất béo của đất tiêu mất, một loại 
bà-la có sắc, có hương vị sanh ra cho các chúng sanh kia. Sắc nó 
như thế nào? Như sắc hoa đàm. Vị nó như thế nào? Như vị mật 
ong tinh chất. Họ ăn dây bà-la này mà tồn tại ở thế gian trong 
thời gian lâu dài. 

“Này Bà-tư-tra, nếu chúng sanh nào ăn bà-la nhiều thì sắc da 
thành xấu, người ăn ít bà-la thì có sắc da đẹp. Từ đó có sự phân 
biệt hơn kém về màu da. Nhân sắc có hơn kém, cho nên mỗi mỗi 
chúng sanh nói lời khinh mạn với nhau rằng, ‘Sắc ta hơn, sắc ông 
không bằng.’ Nhân sắc có hơn kém mà sanh khinh mạn và ác 
pháp, cho nên bà-la liền diệt mất. Khi bà-la đã diệt mất, các 
chúng sanh kia liền nhóm họp nhau lại, khóc lóc não nề và nói 
như thế này: ‘Hỡi ơi bà-la! Hỡi ơi bà-la!’ Cũng như người đời nay 
bị người khác mắng; chúng không nói chữ của thời xưa, tuy thọ 
trì mà không biết nghĩa. Sự quán sát ý nghĩa cũng được nói như 
vậy. 

“Này Bà-tư-tra, sau khi bà-la diệt mất, loại nếp tự nhiên sanh 
ra cho các chúng sanh kia. Trắng tinh, không vỏ cũng không có 
cám, trấu; dài bốn tấc. Sớm mai cắt chiều sanh, chiều cắt sáng 
sanh; lúa chín có vị muối, không có mùi sống. Chúng sanh ăn loại 
nếp tự nhiên này. Sau khi họ ăn nếp tự nhiên này, tức thì sanh 
ra sự khác nhau về thân hình. Hoặc có chúng sanh trở thành hình 
dạng con trai, hoặc có chúng sanh trở thành hình dạng con gái. 
Sau khi các chúng sanh này trở thành hình trai và hình gái, họ 



thấy nhau bèn nói như thế này: ‘Ôi, ác chúng sanh ra đời! Ác 
chúng sanh ra đời!’ 

“Này Bà-tư-tra, ác chúng sanh đó là nói người đàn bà. Khi 
chúng sanh kia đã trở thành hình trai và hình gái, thì họ nhìn 
ngắm nhau. Nhìn ngắm nhau rồi, nhìn kỹ nhau bằng mắt; mắt 
nhìn kỹ rồi, thì họ nhiễm nhau; nhiễm nhau rồi, liền sanh bức rức; 
bức rức rồi, thì ái trước nhau; ái trước nhau rồi, họ làm chuyện 
dâm dục. Nếu họ bị bắt gặp trong lúc hành dục, người ta bèn 
dùng cây, đá, hoặc dùng gậy, đất cục mà đánh, ném, và nói như 
thế này: ‘Ôi, bọn họ xấu xa, làm việc phi pháp! Tại sao chúng 
sanh làm chung nhau chuyện như vậy?’ Cũng như người thời nay 
khi rước vợ mới người ta rải hoa, hay buông rũ những tràng hoa 
và nói như thế này: ‘Chúc cô dâu bình an! Chúc cô dâu bình an!’ 
Đó là việc mà xưa kia thì người ta ghét, còn nay thì người ta yêu. 

“Này Bà-tư-tra, cũng có chúng sanh ghét pháp bất tịnh, ghê 
tởm, sỉ nhục, hổ thẹn, người đó liền xa đám đông từ một ngày, 
hai ngày, đến sáu bảy ngày, nửa tháng, một tháng cho đến một 
năm. 

“Này Bà-tư-tra, nếu chúng sanh nào muốn làm việc bất tịnh 
này, thì người ấy bèn làm nhà và nói như thế này: ‘Ta làm chuyện 
xấu trong này! Ta làm chuyện xấu trong này!’ Này Bà-tư-tra, đó 
là nhân duyên đầu tiên trong thế gian có pháp dựng nhà. Đó là 
trí bậc nhất kỳ cựu, đúng như pháp, chứ chẳng phải không như 
pháp. Như pháp là tôn quý giữa loài người. 

“Ở đây, có một chúng sanh lười biếng. Người ấy nghĩ như thế 
này: ‘Tại sao ta phải mỗi bữa đi lấy nếp tự nhiên? Sao ta không 
lấy luôn cho đủ ăn một ngày?’ Người ấy bèn gom lấy gạo ăn cho 
một ngày. Khi ấy, có một chúng sanh khác nói với người ấy rằng: 
‘Này Chúng sanh, ông đi lấy gạo với tôi chăng?’ Vị ấy trả lời: ‘Tôi 
đã gom đủ. Ông đi lấy một mình vậy.’ 

“Chúng sanh kia nghe rồi, liền nghĩ như thế này: ‘Thật là hay, 
thật là khoái! Ta cũng có thể lấy luôn gạo ăn cho ngày mai chăng?’ 
Người này bèn lấy luôn gạo cho ngày mai. 

“Lại có một chúng sanh khác nói với người này rằng: ‘Này 
Chúng sanh! Ông hãy đi lấy gạo với tôi chăng?’ Chúng sanh kia 
đáp: ‘Tôi đã lấy luôn gạo cho ngày mai, ông đi một mình vậy.’ 
Chúng sanh này nghe rồi, bèn nghĩ như thế này: ‘Thật là hay, thật 
là khoái! Ta nay nên lấy gạo ăn luôn trong bảy ngày.’ Khi chúng 



sanh này lấy loại lúa tự nhiên tích tụ rất nhiều; lúa nếp được cất 
bèn sanh ra vỏ và cám, cắt lấy cho đến bảy ngày cũng sanh vỏ và 
cám. Cắt đến đâu, chỗ ấy không còn mọc trở lại nữa. 

“Bấy giờ, các chúng sanh mới cùng nhóm họp, khóc lóc não 
nề mà nói thế này: ‘Chúng ta đã làm phát sanh pháp ác, bất thiện; 
bọn chúng ta cất chứa gạo để lâu. Vì sao? Bởi lẽ, chúng ta trước 
kia có sắc tướng thù diệu, và do ý hóa sanh; tất cả chi tiết và các 
căn đều đầy đủ, dùng hỷ làm thức ăn, tự nhiên chói sáng, bay 
trong hư không, sống lâu dài với tịnh sắc. Chúng ta sanh ra vị 
của đất có sắc, hương, vị. Sắc như thế nào? Như sắc của sanh tô 
và thục tô. Vị thế nào? Vị như mật ong. Chúng ta ăn vị của đất và 
tồn tại trong một thời gian lâu dài. Chúng ta nếu ăn nhiều vị của 
đất, sắc da thành xấu. Người ăn vị của đất ít, thì có sắc da đẹp. 
Từ đó có sự phân biệt hơn kém về màu sắc. Nhân màu sắc hơn 
kém, cho nên chúng ta mỗi người cùng nói lời khinh mạn nhau 
rằng: ‘Sắc ta hơn, sắc ngươi không bằng.’ Nhân sắc có hơn kém 
mà sanh ra khinh mạn và ác pháp, cho nên vị của đất liền tiêu 
mất. Sau khi vị của đất tiêu mất, loại chất béo của đất, có sắc, 
hương, vị sanh ra cho chúng ta. Sắc như thế nào? Như sắc của 
sanh tô, thục tô. Vị như thế nào? Vị như mật ong. Chúng ta ăn 
chất béo của đất mà tồn tại ở thế gian trong một thời gian lâu 
dài. Người nào ăn chất béo của đất nhiều thì sắc da thành xấu; 
người ăn chất béo của đất ít thì sắc da đẹp. Từ đó có sự phân biệt 
hơn kém về màu sắc. Vì sắc có hơn kém, cho nên chúng ta mỗi 
người cùng nói lời khinh mạn nhau: ‘Sắc ta hơn, sắc ngươi không 
bằng.’ Vì sắc hơn kém mà sanh ra khinh mạn và ác pháp, cho nên 
chất béo của đất liền tiêu mất. Sau khi chất béo của đất tiêu mất, 
loại bà-la, có sắc, hương, vị sanh ra cho chúng ta. Sắc như thế 
nào? Sắc như hoa đàm. Vị như thế nào? Như vị mật ong tinh chất. 
Chúng ta ăn bà-la mà tồn tại ở thế gian lâu dài. Người nào nếu 
ăn bà-la nhiều, thì sắc da thành xấu, người ăn bà-la ít, thì có sắc 
da đẹp. Từ đó có sự phân biệt hơn kém về màu sắc. Nhân sắc có 
hơn kém cho nên chúng ta mỗi người cùng nói lời khinh mạn 
nhau rằng: ‘Sắc ta hơn, sắc ngươi không bằng.’ Nhân sắc hơn 
kém mà sanh ra khinh mạn và ác pháp, cho nên bà-la liền tiêu 
mất. Sau khi bà-la mất, loại nếp tự nhiên sanh ra cho chúng ta, 
trắng tinh, không vỏ, cũng không cám, trấu; dài bốn tấc, sáng 
cắt chiều sanh, chiều cắt sáng sanh, lúa chín có chất muối, không 
có mùi sống. Chúng ta ăn nếp tự nhiên kia. Khi chúng ta tích tụ 



loại nếp tự nhiên rất nhiều; nếp lúa được cất liền sanh vỏ, cám, 
cắt cho đến bảy ngày cũng sanh vỏ, cám; cắt đến đâu, chỗ đó 
không còn mọc trở lại nữa. Vậy chúng ta phải làm thành ruộng, 
và cắm mốc chăng?’ 

“Rồi các chúng sanh ấy làm ruộng, gieo giống và cắm mốc. 
Trong khi đó có một chúng sanh đã có lúa của mình, còn vào 
ruộng người khác mà lấy trộm lúa. Người chủ ruộng thấy vậy bèn 
nói như thế này: ‘Chao ôi! Chúng sanh xấu ác đã ra đời! Tại sao 
ngươi làm như vậy? Ngươi có lúa của ngươi mà còn vào ruộng 
của người khác lấy trộm lúa; hãy đi đi. Về sau đừng làm như vậy 
nữa.’ Song chúng sanh kia vẫn đi lấy trộm lúa của người khác hai 
ba lần nữa. Người chủ ruộng cũng hỏi hai ba lần, thấy rồi, liền 
nắm tay thoi chúng sanh kia, lôi đến chỗ đông người và nói với 
mọi người rằng: ‘Chúng sanh này có lúa của nó mà còn vào ruộng 
tôi lấy trộm lúa tôi.’ Chúng sanh kia cũng nói với mọi người rằng: 
‘Chúng sanh này nắm tay tôi, thoi tôi, lôi tôi đến chỗ đông người.’ 
Khi ấy, các chúng sanh kia cùng nhau nhóm họp, khóc lóc não nề 
và nói như thế này: ‘Chúng ta sanh pháp ác bất thiện, đó là phải 
giữ ruộng vậy. Vì sao? Vì gìn giữ ruộng, cho nên mới cùng nhau 
tranh tụng, có mất mát, kiệt tận, có nói chuyện nhau bằng lời, có 
thoi nhau bằng nắm tay. Trong số đông này chúng ta hãy cử ra 
một người đoan chánh, có hình sắc rất đẹp đẽ, lập làm điền chủ. 
Nếu người nào đáng quở trách thì phải để cho ông ấy quở trách. 
Nếu người nào đáng đuổi thì để cho ông ấy đuổi. Còn lúa bọn 
chúng ta thu được thì nên theo đúng như pháp chở đến cho ông 
ấy.’ 

“Khi ấy trong số chúng sanh kia có một người đoan chánh, 
hình sắc đẹp đẽ đệ nhất, họ bèn cử ra, lập làm điền chủ. Nếu có 
ai đáng quở trách thì ông ấy quở trách; nếu có ai đáng đuổi, thì 
ông ấy đuổi. Nếu có lúa thì họ đúng như pháp chở đến cho điền 
chủ. Điền chủ đó tức là Sát-lợi. Làm cho chúng sanh hoan lạc 
đúng như pháp, thủ hộ và hành giới là vua. Vua được gọi là vua 
vậy. 

“Này Bà-tư-tra, đó la nhân duyên đầu tiên của dòng Sát-lợi 
trong thế gian. Đó là trí bậc nhất kỳ cựu, đúng như pháp, chứ 
chẳng phải không như pháp. Như pháp là tôn quý giữa loài người. 

“Khi ấy, có chúng sanh cho rằng sự thủ hộ là bệnh, thủ hộ là 
ung nhọt, thủ hộ là mũi tên đâm, liền từ bỏ sự thủ hộ, nương nơi 



vô sự, làm nhà lá để ở và học Thiền. Người ấy từ chỗ vô sự, mỗi 
buổi sáng vào thôn ấp hay vương thành mà khất thực. Số đông 
chúng sanh kia thấy vậy liền bố thí cho, cung kính, tôn trọng và 
nói như thế này: ‘Chúng sanh này cho rằng thủ hộ là bệnh, thủ 
hộ là ung nhọt, thủ hộ là mũi tên đâm, nên đã từ bỏ thủ hộ, nương 
nơi vô sự làm nhà lá để ở và học Thiền. Này chư Tôn, người này 
đã xả bỏ sự gây hại, pháp ác, bất thiện.’ Đó là Phạm chí. Do đó 
Phạm chí được gọi là Phạm chí vậy. 

“Chúng sanh kia học Thiền mà không đắc Thiền, học khổ 
hạnh mà không đắc khổ hạnh, học viễn ly mà không đắc viễn ly, 
học nhất tâm mà không đắc nhất tâm, học tinh tấn mà không 
được tinh tấn, liền bỏ chỗ vô sự, trở về thôn ấp, vương thành, 
làm nhà bốn trụ, tạo lập kinh sách. Các chúng sanh kia thấy vậy, 
bèn không bố thí, không cung kính, tôn trọng nữa và nói như thế 
này: ‘Chúng sanh này trước kia coi thủ hộ là bệnh, thủ hộ là ung 
nhọt, thủ hộ là mũi tên đâm, bèn từ bỏ sự thủ hộ, nương nơi vô 
sự, làm nhà lá để ở và học Thiền, nhưng không thể đắc Thiền, 
học khổ hạnh mà không đắc khổ hạnh, học viễn ly mà không được 
viễn ly, học nhất tâm mà không được nhất tâm, học tinh tấn mà 
không được tinh tấn liền bỏ nơi vô sự, trở về thôn ấp, vương 
thành, làm nhà bốn trụ, tạo lập kinh sách. Này chư Tôn, người 
này lại học sự bác văn, không học Thiền nữa. Bác văn do đó được 
gọi là bác văn vậy. 

“Này Bà-tư-tra, đó là nhân duyên đầu tiên của dòng Phạm chí 
trong thế gian. Đó là trí bậc nhất kỳ cựu, đúng như pháp, chứ 
chẳng phải không như pháp. Như pháp là tôn quý giữa loài người. 

“Bấy giờ, các chúng sanh khác, mỗi người đến mỗi phương 
mà làm ruộng; người thì đi về phương này mà làm nghề làm 
ruộng; người thì đi về phương kia mà làm nghề làm ruộng. Đó là 
dòng Phệ-xá. 

“Này Bà-tư-tra, đây là nhân duyên đầu tiên có dòng Phệ-xá 
trong đời. Đó là trí bậc nhất kỳ cựu, đúng như pháp, chứ chẳng 
phải không như pháp. Như pháp là tôn quý giữa loài người. 

“Này Bà-tư-tra, khi thế gian khởi lên ba chủng tánh này rồi, 
thì liền biết có dòng Sa-môn thứ tư. Tại sao trong thế gian có ba 
chủng tánh này rồi liền biết có dòng Sa-môn thứ tư? Trong dòng 
tộc Sát-lợi có những thiện nam tử hay tự quở trách mình, ghét 
pháp bất thiện, tự chán ghét pháp ác, bất thiện, cạo bỏ râu tóc, 



khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình học đạo, và suy nghĩ thế 
này: ‘Ta nên làm Sa-môn, tu Phạm hạnh.’ Người ấy bèn làm Sa-
môn, tu Phạm hạnh. Thiện nam tử trong dòng tộc Phạm chí, dòng 
tộc Phệ-xá cũng vậy, cũng tự quở trách, ghét pháp bất thiện, tự 
chán ghét pháp ác, bất thiện, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí 
tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, cũng nghĩ như 
thế này: ‘Ta nên làm Sa-môn, tu Phạm hạnh,’ bèn làm Sa-môn và 
tu Phạm hạnh. 

“Này Bà-tư-tra, như vậy, trong thế gian khởi lên ba chủng 
tánh này rồi, thì liền biết có dòng Sa-môn thứ tư. 

“Này Bà-tư-tra, nay Ta nói rộng về ba chủng tánh này. Nói 
rộng về ba chủng tánh này thế nào? Một thiện nam tử thuộc 
chủng tộc Sát-lợi mà thân làm pháp bất thiện, khẩu, ý, làm pháp 
bất thiện, thì người đó khi thân hoại mạng chung, nhất định phải 
thọ khổ. 

“Cũng vậy, thiện nam tử trong dòng tộc Phạm chí, dòng tộc 
Phệ-xá, thân làm pháp bất thiện, khẩu, ý, làm pháp bất thiện, thì 
người đó khi thân hoại mạng chung, nhất định phải thọ khổ. 

“Này Bà-tư-tra, một thiện nam tử thuộc dòng tộc Sát-lợi mà 
thân làm thiện pháp, khẩu, ý làm thiện pháp, thì người đó khi 
thân hoại chung, nhất định sẽ thọ lạc. 

“Cũng vậy, thiện nam tử dòng tộc Phạm chí, dòng tộc Phệ-
xá, mà thân làm thiện pháp, khẩu, ý làm thiện pháp, thì người đó 
khi thân hoại mạng chung, nhất định sẽ thọ lạc. 

“Này Bà-tư-tra, thiện nam tử thuộc dòng tộc Sát-lợi, thân 
làm hai hạnh, và giữ hộ hạnh, khẩu, ý làm hai hạnh và giữ hộ 
hạnh, thì người đó khi thân hoại mạng chung, sẽ thọ khổ và lạc. 

“Cũng vậy, này Bà-tư-tra, thiện nam tử thuộc dòng tộc Phạm 
chí hay Phệ-xá, thân làm hai hạnh, và giữ hộ hạnh, khẩu, ý làm 
hai hạnh và giữ hộ hạnh, thì người đó khi thân hoại mạng chung, 
sẽ thọ khổ và lạc. 

“Này Bà-tư-tra, thiện nam tử dòng tộc Sát-lợi tu bảy giác 
pháp, khéo tư duy và khéo quán sát, biết như vậy, thấy như vậy, 
tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu và vô minh lậu, giải 
thoát rồi liền biết giải thoát, biết như thật: Sự sanh đã hết, Phạm 
hạnh đã lập, điều cần làm đã làm xong, sẽ không còn tái sanh 
nữa. 



“Cũng vậy, thiện nam tử dòng tộc Phạm chí, dòng tộc Phệ-xá 
tu bảy giác pháp, khéo tư duy, khéo quán sát; người ấy biết như 
vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát khỏi 
hữu lậu, vô minh lậu, giải thoát rồi liền biết giải thoát, biết như 
thật: Sự sanh đã hết, Phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh. 

“Này Bà-tư-tra, như vậy, Ta đã phân biệt rộng rãi về ba chủng 
tánh này vậy. 

“Phạm thiên đế chúa nói bài kệ: 

Loài hai chân, Sát-lợi tối tôn, 

Đấy là chủ trương có chủng tộc. 

Những ai cầu học Minh và Hạnh, 

Vị ấy, Thiên, Nhân đều tán thán. 

“Này Bà-tư-tra, Phạm thiên đế chúa khéo nói bài kệ này chứ 
không phải không khéo, khéo ca ngợi, phúng tụng chứ không 
phải không khéo, khéo ngâm vịnh và nói, chứ không phải không 
khéo, nói như thế này: 

Loài hai chân, Sát-lợi tối tôn, 

Đấy là chủ trương có chủng tộc. 

Những ai cầu học Minh và Hạnh, 

Vị ấy, Thiên, Nhân đều tán thán. 

“Vì sao? Vì Ta cũng nói như vậy: 

Loài hai chân, Sát-lợi tối tôn, 

Đấy là chủ trương có chủng tộc. 

Những ai cầu học Minh và Hạnh, 

Vị ấy, Thiên, Nhân đều tán thán.” 

Đức Phật nói như vậy, Tôn giả Bà-tư-tra, Bà-la-bà và chư Tỳ-
kheo nghe Phật nói, hoan hỷ phụng hành. 

155. Kinh Tu Đạt Đa 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 



Bấy giờ, cư sĩ Tu-đạt-đa đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ Ngài, 
rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn hỏi: 

“Gia đình của Cư sĩ có thực hành hạnh bố thí chăng? 

Cư sĩ trả lời: 

“Dạ có, bạch Thế Tôn, gia đình con có bố thí; nhưng chỉ bố thí 
những thức thô xấu, không được mỹ diệu, như cơm lẫn với cám, 
canh lá gai, chỉ có một miếng gừng, một lá rau.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Cư sĩ, dù bố thí những thức thô xấu, hay bố thí những 
thức mỹ diệu, thì đều có quả báo. Nhưng này Cư sĩ, nếu bố thí 
những thức thô xấu, không tín mà bố thí, không cố tâm bố thí, 
không tự tay bố thí, không tự mình đến bố thí, không tư duy mà 
bố thí, không do tín mà bố thí, không quán nghiệp và quả báo mà 
bố thí, thì nên quán rằng sẽ thọ báo đúng như thế, tâm không 
muốn được nhà đẹp, không muốn được xe đẹp, không muốn áo 
chăn đẹp, không muốn được đồ ăn thức uống ngon, không muốn 
được ngũ dục công đức tốt. Vì sao? Vì không chí tâm mà hành bố 
thí. Này Cư sĩ, nên biết rằng, sẽ thọ báo đúng như thế. 

“Này Cư sĩ, nếu bố thí những thức thô xấu nhưng có tín mà 
bố thí, có tâm bố thí, tự tay bố thí, tự mình đến bố thí, tư duy mà 
bố thí, do tín mà bố thí, quán nghiệp và quả báo mà bố thí, thì 
nên quán rằng sẽ thọ báo đúng như thế, là do tâm muốn được 
nhà đẹp, muốn được xe đẹp, muốn được áo chăn đẹp, muốn được 
đồ ăn thức uống ngon, muốn được ngũ dục công đức tốt đẹp. Vì 
sao? Vì chí tâm mà bố thí. Này Cư sĩ, nên biết rằng, sẽ thọ báo 
đúng như thế. 

“Này Cư sĩ, nếu bố thí những thức mỹ diệu, không tín mà bố 
thí, không cố tâm bố thí, không tự tay bố thí, không tự mình đến 
bố thí, không tư duy mà bố thí, không do tín mà bố thí, không 
quán nghiệp và quả báo mà bố thí, thì nên quán rằng sẽ thọ báo 
đúng như thế, tâm không muốn được nhà đẹp, không muốn được 
xe đẹp, không muốn áo chăn đẹp, không muốn được đồ ăn thức 
uống ngon, không muốn được ngũ dục công đức tốt. Vì sao? Vì 
không chí tâm mà hành bố thí. Này Cư sĩ, nên biết rằng, sẽ thọ 
báo đúng như thế. 

“Này Cư sĩ, nếu bố thí những thức mỹ diệu, lại có tín mà bố 
thí, tự tay bố thí, tự mình đến bố thí, tư duy mà bố thí, do tín mà 



bố thí, quán nghiệp và quả báo mà bố thí, thì nên quán rằng sẽ 
thọ báo đúng như thế, là do tâm muốn được nhà đẹp, muốn được 
xe đẹp, muốn áo chăn đẹp, muốn đồ ăn thức uống ngon, muốn 
được ngũ dục công đức tốt đẹp. Vì sao? Vì chí tâm mà bố thí. Này 
Cư sĩ, nên biết rằng, sẽ thọ báo đúng như thế. 

“Này Cư sĩ, thuở xưa có Phạm chí đại trưởng giả tên là Tùy-
lam rất giàu có, của cải vô lượng, có nhiều phong hộ, thực ấp, có 
nhiều châu báu, sản nghiệp chăn nuôi không thể tính kể. Vị ấy 
bố thí như thế này: tám vạn bốn ngàn bát bằng vàng đựng đầy 
bạc vụn, thực hành đại bố thí như vật; tám vạn bốn ngàn bát 
bằng bạc đựng đầy vàng vụn, thực hành đại bố thí như vậy. Tám 
vạn bốn ngàn bát bằng vàng đựng đầy vàng vụn, thực hành đại 
bố thí như vậy. Tám vạn bốn ngàn bát bằng bạc, đựng đầy bạc 
vụn, thực hành đại bố thí như vậy. Tám vạn bốn ngàn thớt voi 
được trang sức dây trắng đan lại, phủ lên, thực hành đại bố thí 
như vậy. Tám vạn bốn ngàn con ngựa được trang sức bằng dây 
kim hợp phi-na, thực hành đại bố thí như vậy. Tám vạn bốn ngàn 
con bò lấy y làm dây thừng và phủ lên bằng y, có thể cung cấp 
một hộc sữa, thực hành đại bố thí như vậy. Tám vạn bốn ngàn 
người nữ, tư dung đẹp đẽ, ai nhìn cũng thích, trang sức đầy đủ 
châu báu, thực hành đại bố thí như vậy. Ngoài ra lại có những 
thức ăn, thức nuốt khác nữa. 

‘Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí như vậy; 
nếu lại có người bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù 
nữa, thì so với đại bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, và bố 
thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù như vậy; nếu lại có 
người bố thí thức ăn cho một vị Tu-đà-hoàn, thì so với sự bố thí 
kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí 
thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, và bố thí thức ăn cho 
một trăm vị Tu-đà-hoàn như thế; nếu lại có người bố thí thức ăn 
cho một vị Tư-đà-hàm, thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn 
nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí 
thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một 
trăm vị Tu-đà-hoàn, cho một trăm vị Tư-đà-hàm như thế; nếu lại 



có người bố thí thức ăn cho một vị A-na-hàm, thì so với sự bố thí 
kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam thực hành đại bố thí, bố thí 
thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một 
trăm vị Tu-đà-hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-
hàm như thế; nếu lại có người bố thí thức ăn cho một vị A-la-hán, 
thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam thực hành đại bố thí, bố thí 
thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một 
trăm vị Tu-đà-hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-
hàm, một trăm vị A-la-hán như vậy; nếu lại có người bố thí thức 
ăn cho một vị Bích-chi-phật, thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này 
hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí 
thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một 
trăm vị A-na-hàm, một trăm vị A-la-hán, một trăm vị Bích-chi-
phật như vậy; nếu lại có người bố thí thức ăn cho một Đức Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, thì so với sự bố thí kia, sự bố 
thí này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí 
thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù; bố thí thức ăn cho một 
trăm vị Tu-đà-hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-
hàm, một trăm vị A-la-hán, một trăm vị Bích-chi-phật như thế; 
nếu lại có người tạo phòng nhà bố thí cho chúng Tỳ-kheo bốn 
phương, thì so với sự bố thí này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí 
thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một 
trăm vị Tu-đà-hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-
hàm, một trăm vị A-la-hán, một trăm vị Bích-chi-phật, tạo phòng 
nhà bố thí cho chúng Tỳ-kheo bốn phương như thế; nếu lại có 
người với tâm hoan hỷ, quy y Ba ngôi tôn quý là Phật, Pháp và 
chúng Tỳ-kheo, lại thọ giới, thì so với sự bố thí kia, việc làm này 
hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí 
thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một 
trăm vị Tu-đà-hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-
hàm, một trăm vị A-la-hán, một trăm vị Bích-chi-phật, tạo phòng 
nhà bố thí cho chúng Tỳ-kheo bốn phương, tâm hoan hỷ quy y 



Ba ngôi tôn quý là Phật, Pháp, chúng Tỳ-kheo, và thọ giới; nếu 
lại có người trong khoảnh khắc thực hành từ tâm đối với tất cả 
chúng sanh, cho đến trong khoảng thời gian vắt sữa bò, thì so 
với sự bố thí kia, việc này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí 
thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một 
trăm Tu-đà-hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-hàm, 
một trăm vị A-la-hán, một trăm vị Bích-chi-phật, tạo phòng, nhà 
bố thí cho chúng Tỳ-kheo bốn phương, tâm hoan hỷ quy y Ba 
ngôi tôn quý là Phật, Pháp, chúng Tỳ-kheo, thọ giới và trong 
khoảûnh khắc thực hành từ tâm đối với tất cả chúng sanh, cho 
đến trong khoảng thời gian vắt sữa bò, như thế; nếu lại có người 
quán được tất cả pháp là vô thường, khổ, không và vô ngã, thì so 
với sự bố thí kia, việc làm này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, ý ông nghĩ sao? Phạm chí đại trưởng giả Tùy-lam 
thuở xưa ấy là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Nên biết 
rằng, đó chính là Ta vậy. ta thuở xưa là Phạm chí đại trưởng giả 
tên là Tùy-lam. 

“Này Cư sĩ, Ta bấy giờ vì lợi ích cho mình, cũng vì lợi ích cho 
kẻ khác, vì lợi ích cho mọi người, thương xót thế gian, mưu cầu 
thiện lợi và hữu ích, cầu sự an ổn khoái lạc cho Trời và Người. 
Nhưng lúc bấy giờ Ta thuyết pháp chưa được rốt ráo, chưa rốt 
ráo bạch tịnh, chưa rốt ráo Phạm hạnh, chưa thành tựu rốt ráo 
Phạm hạnh; nên lúc bấy giờ, Ta chưa lìa được sanh, già, bệnh, 
chết, khóc lóc, áo não, cũng chưa thể thoát khỏi mọi khổ đau. 
Này Cư sĩ, Ta nay là Bậc Xuất Thế, là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. 
Nay Ta vì lợi cho mình cũng vì lợi ích cho kẻ khác, vì lợi ích cho 
mọi người, thương xót thế gian, mưu cầu thiện lợi và hữu ích, 
cầu sự an ổn khoái lạc cho Trời và Người. Nay Ta thuyết pháp đến 
chỗ rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo Phạm hạnh, thành tựu 
Phạm hạnh; nên nay Ta đã lìa khỏi sự sanh, sự già chết, khóc lóc, 
áo não. Ta nay đã giải thoát khỏi mọi khổ đau.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Cư sĩ Tu-đạt-đa và các Tỳ-kheo sau 
khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 



156. Kinh Phạm Ba La Diên 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ có nhiều Phạm chí nước Câu-sa-la, vào lúc xế trưa, 
quanh quẩn đi đến chỗ Đức Phật, chào hỏi nhau rồi, ngồi qua một 
bên và thưa: 

“Này Cù-đàm, chúng tôi có điều muốn hỏi, ông có nghe 
chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Các ông hỏi gì thì hỏi.” 

Nghe thế, các Phạm chí hỏi: 

“Này Cù-đàm, bây giờ còn có Phạm chí học pháp Phạm chí cổ 
đại hay đã vượt khỏi pháp Phạm chí cổ đại rồi chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Nay không còn Phạm chí học pháp Phạm chí cổ đại, Phạm 
chí đã vượt khỏi pháp Phạm chí cổ đại từ lâu rồi.” 

Nghe thế, các Phạm chí hỏi: 

“Này Cù-đàm, tại sao nay không còn Phạm chí học pháp 
Phạm chí cổ đại và các Phạm chí vượt khỏi pháp Phạm chí cổ đại 
từ bao giờ?” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ trả lời: 

Vì xưa có Phạm chí, 

Tự chế ngự, nhiệt hành, 

Bỏ năm công đức dục, 

Hành Phạm hạnh thanh tịnh. 

Phạm hạnh và giới hạnh, 

Khiến tâm tính nhu thuận, 

Rộng lượng, tâm không hại, 

Nhẫn nhục thủ hộ ý. 

Thuở xưa có pháp này 

Phạm chí chẳng thủ hộ. 



Phạm chí không thủ hộ, 

Của cải, tiền lúa gạo. 

Tụng đọc là tài sản, 

Thủ hộ kho tàng này. 

Sắc áo đủ các loại, 

Nhà cửa và giường chõng, 

Dân các nước, các thành, 

Học Phạm chí như vậy. 

Phạm chí này chớ hại, 

Thủ hộ tất cả pháp, 

Đi đến cửa nhà người, 

Không ai ngăn cản họ. 

Lần lượt xin từng nhà, 

Xin ăn theo từng bữa. 

Những Phạm chí tại gia, 

Trông thấy, thích bố thí. 

Bốn tám năm đã tròn, 

Tu Phạm hạnh thanh tịnh, 

Mong Minh, Hạnh chóng thành; 

Cổ Phạm chí như vậy. 

Không lấy trộm của cải, 

Cũng không hề sợ hãi, 

Thương mến đùm bọc nhau, 

Và cùng sống hòa hợp. 

Bởi không có phiền não, 

Pháp liên hệ oán, dâm, 

Tất cả các Phạm chí, 

Không thể hành như vậy. 

Nếu có hạnh bậc nhất, 

Phạm chí quyết mong cầu. 



Các pháp dâm dục ấy, 

Không thực hành, dù mộng. 

Nhân các phạm hạnh ấy, 

Tự xưng “Ta là Phạm” 

Biết họ có hạnh ấy, 

Bậc có tuệ sẽ biết. 

Giường thưa, chiếc áo mỏng, 

Cơm, sữa cốt sanh tồn, 

Khất cầu đều như pháp, 

Trai tự, hành bố thí, 

Hiến tế, chẳng cầu khác, 

Chỉ cầu xin nơi mình. 

Lúc tổ chức trai thí, 

Người ấy không giết bò; 

Như cha mẹ, anh em, 

Và các người thân khác, 

Xem người, bò cũng vậy. 

Nhân đó sanh khoái lạc. 

Ăn uống, thân khoẻ mạnh, 

Nhờ vậy mà yên vui. 

Biết được nghĩa lý này, 

Không ưa giết hại bò. 

Mềm mại, thân lực lớn, 

Tinh sắc, được khen ngợi. 

Ân cần tự cầu lợi, 

Như vậy, Phạm chí xưa. 

Phạm chí vì lợi mình, 

Biết nên làm, phải tránh. 

Cõi này, trong tương lai, 

Người ấy nhất định thoát. 



Tuần trăng đã quá tuần, 

Xứng ý xin cầu thân. 

Đêm dài mãi du hí, 

Những người vợ phấn son. 

Đàn bò, quây trước mặt, 

Vợ đẹp nối sau lưng, 

Dục vi diệu ở đời. 

Phạm chí thường ước mong. 

Ngựa xe trang bị đủ, 

Tài nghệ giỏi vá may, 

Hôn nhân và nhà cửa, 

Phạm chí thường ước mong. 

Họ tạo triền phược ấy, 

Chúng tôi từ kia lại, 

Đại vương mở cuộc chay, 

Đừng để mất tài lợi. 

Nhiều tài vật lúa gạo, 

Hoặc có dư tiền tài, 

Đại vương tương ưng đó, 

Phạm chí và cưỡi xe; 

Tế voi và tế ngựa, 

Tế ngựa được suốt thông, 

Tụ tập làm trai thí, 

Thí cho Bà-la-môn. 

Họ do đó được lợi, 

Say mê đắm tài vật, 

Họ khơi dậy lòng dục, 

Càng dục càng say mê, 

Cũng như ao nước rộng, 

Và vô lượng tài vật, 



Cũng vậy, người có bò, 

Các vật dụng sanh sống, 

Họ tạo triền phược ấy, 

Chúng tôi từ kia lại. 

Đại vương mở cuộc chay, 

Đừng để mất tài lợi; 

Nhiều tài vật lúa gạo, 

Nếu ngài có nhiều bò, 

Đại vương tương ưng đó, 

Phạm chí và ngựa xe. 

Bò vô lượng trăm ngàn, 

Vì trai tự mà giết, 

Đầu, sừng không não hại, 

Bò heo thời xưa kia. 

Đi đến nắm sừng bò, 

Cầm dao bén mà giết. 

Gọi bò và gọi cha, 

La sát tên là Hương, 

Họ hô hoán phi pháp, 

Khi cầm dao đâm bò, 

Pháp ấy hành trai thí, 

Vượt qua tại trước nhất. 

Không hữu sự mà giết, 

Viễn ly pháp suy thoái, 

Thời xưa có ba bệnh, 

Dục vọng, đói và già. 

Do thù nghịch với bò, 

Khởi bệnh chín mươi tám, 

Thù nghịch ấy như vậy, 

Nên kẻ trí rất ghét. 



Nếu người thấy như vậy, 

Ai mà không oán ghét; 

Như vậy, trong đời này, 

Vô trí thấp hèn nhất. 

Mỗi, mỗi vì dục, tranh, 

Như vợ rủa xả chồng. 

Sát-lợi, Phạm chí nữ, 

Người thủ hộ chủng tánh, 

Vi phạm pháp chủng tánh, 

Tự do theo dục vọng. 

“Như vậy, này Phạm chí, hiện tại không còn Phạm chí học 
pháp Phạm chí cổ đại. Phạm chí đã vượt khỏi pháp Phạm chí cổ 
đại từ lâu rồi.” 

Nghe vậy, các Phạm chí nước Câu-sa-la thưa: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con đã biết. Bạch Thiện Thệ, chúng con 
đã rõ. Nay chúng con tự đem mình quy y Phật, Pháp, và chúng 
Tỳ-kheo, mong Thế Tôn nhận chúng con làm những Ưu-bà-tắc từ 
nay và đến trọn đời; chúng con tự đem mình quy y cho đến lúc 
mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy, các Phạm chí nước Câu-sa-la và 
các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 

157. Kinh Hoàng Lô Viên 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại Bệ-lan-nhã, trú trong vườn Hoàng 
lô. 

Bấy giờ Phạm chí Bệ-lan-nhã tuổi cao tác lớn, tuổi thọ gần 
dứt, mạng sống gần tàn, tuổi đã một trăm hai mươi, chống gậy 
mà đi. Vào buổi xế trưa, Phạm chí ấy thong dong đi đến chỗ Đức 
Phật, chào hỏi nhau rồi, chống gậy đứng trước Đức Phật và nói: 

“Này Cù-đàm, ta nghe Sa-môn Cù-đàm lúc thiếu thời, tuổi 
còn quá trẻ, vừa mới xuất gia học đạo, thế mà nếu có danh đức 
Sa-môn Phạm chí nào đích thân đi đến vẫn không kính lễ, cũng 



không tôn trọng, cũng không đứng dậy, không mời các vị ấy ngồi. 
Này Cù-đàm, việc ấy quả không thể được.” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Phạm chí, Ta chưa từng thấy chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-
môn, Phạm chí nào từ loài Người cho đến Trời đi đến, khiến Như 
Lai kính lễ, tôn trọng, đứng dậy, mời các vị ấy ngồi. Này Phạm 
chí, nếu có ai đến mà muốn Như Lai kính lễ, tôn trọng, đứng dậy, 
mời ngồi, thì đầu của vị ấy chắc chắn vỡ thành bảy mảnh.” 

Phạm chí lại nói: 

“Cù-đàm vô vị.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Phạm chí, có sự kiện khiến Ta vô vị, nhưng không phải 
như lời ông nói. Nếu có vị của sắc, vị của tiếng, vị của hương, vị 
của xúc, thì những thứ ấy đã bị Như Lai đoạn trừ, dứt sạch, nhổ 
tận gốc rễ, không bao giờ sanh lại nữa. Đó là kiện khiến Ta vô vị, 
nhưng không như lời ông nói.” 

Phạm chí lại nói: 

“Cù-đàm không sợ hãi.” 

Đức Thế tôn đáp: 

“Này Phạm chí, có sự kiện khiến Ta không sợ hãi, nhưng 
không như lời ông nói. Nếu có sợ hãi sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
thì Như Lai đã đoạn trừ, dứt sạch, nhổ tận gốc rễ, không bao giờ 
sanh lại nữa. Đó là sự kiện khiến Như Lai không sợ hãi, nhưng 
không như lời ông nói.” 

Phạm chí lại nói: 

“Cù-đàm không nhập thai.” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Có sự kiện khiến Ta không đầu thai, nhưng không như lời 
ông nói. Nếu có Sa-môn, Phạm chí đối với sự mang thai trong 
tương lai mà đã đoạn trừ, dứt sạch, nhổ tận gốc rễ, không bao 
giờ sanh lại nữa, Ta nói rằng vị ấy không đầu thai. Như Lai đối 
với sự mang thai trong tương lai đã vĩnh viễn đoạn trừ, tuyệt diệt, 
nhổ tận gốc rễ, không bao giờ sanh lại nữa, cho nên Ta không 
đầu thai. Đó là sự kiện Ta không đầu thai, nhưng không như lời 
ông nói. 



“Này Phạm chí, Ta ở trong chúng sanh này đến từ vô minh, 
say đắm vô minh, bị vô minh che lấp, bị phủ kín trong vỏ trứng 
vô minh, thì Ta là người trước tiên quán pháp; đối với chúng sanh 
ấy, Ta là bậc nhất. 

“Cũng như gà mái sanh trứng, mười hoặc mười hai trứng, 
luôn luôn nghĩ, luôn luôn ấp ủ, luôn luôn sưởi ấm, luôn luôn bảo 
bọc. Một thời gian sau, giả sử gà mái buông trôi; gà con ở bên 
trong, hoặc dùng mỏ mổ, hoặc dùng móng chân mà chọi, phá vỡ 
trứng chui ra an ổn, đối với các gà con khác, nó là bậc nhất. Ta 
cũng như thế, Ta ở trong chúng sanh này, đến từ vô minh, say 
đắm vô minh, bị vô minh che lấp, bị bọc kín trong vỏ trứng vô 
minh. Ta là người trước tiên quán pháp; đối với chúng sanh ấy Ta 
là bậc nhất. 

“Này Phạm chí, Ta ôm cỏ khô đi đến cây Giác thọ, rải cỏ xuống 
gốc cây, trải ni-sư-đàn lên mà ngồi kiết già, quyết ngồi ngay ngắn, 
thề cho đến khi dứt sạch các lậu mới thôi. Rồi Ta ngồi ngay ngắn 
cho đến khi dứt sạch các lậu. Sau khi ngồi ngay ngắn, Ta ly dục, 
ly pháp ác, bất thiện, có giác có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, 
đạt được Thiền thứ nhất, thành tựu an trú; nghĩa là lúc bấy giờ 
Ta chứng đắc Tâm tăng thượng thứ nhất, đạt được sự an lạc ngay 
trong hiện tại, chứng đắc dễ dàng, không khó, sống an lạc, không 
sợ hãi, an ổn khoái lạc, khiến lên đến Niết-bàn. 

“Lại nữa, này Phạm chí, sau khi Ta giác quán dứt sạch, bên 
trong tịch tĩnh, nhất tâm, không giác không quán, có hỷ lạc do 
định sanh, đạt được Thiền thứ hai, thành tựu an trú; nghĩa là lúc 
bấy giờ Ta chứng đắc Tâm tăng thượng thứ hai, đạt được sự an 
lạc ngay trong hiện tại, chứng đắc dễ dàng, không khó, sống an 
lạc, không sợ hãi, an ổn khoái lạc, khiến lên Niết-bàn. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Ta ly hỷ, ly dục, xả, vô cầu, an trú 
chánh niệm, chánh trí mà thân giác lạc, điều mà bậc Thánh nói 
là Thánh xả, có niệm, an trụ lạc, đạt được Thiền thứ ba, thành 
tựu an trú; nghĩa là lúc bấy giờ chứng đắc Tâm tăng thượng thứ 
ba, đạt được sự an lạc ngay trong hiện tại, chứng đắc dễ dàng, 
không khó, sống an lạc, không sợ hãi, an ổn khoái lạc, khiến lên 
Niết-bàn. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Ta diệt lạc, diệt khổ, hỷ và ưu vốn có 
cũng đã diệt, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, đạt được 
Thiền thứ tư, thành tựu an trú; nghĩa là lúc bấy giờ Ta chứng đắc 



Tâm tăng thượng thứ tư, đạt được sự an lạc ngay trong hiện tại, 
chứng đắc dễ dàng, không khó, sống an lạc, không sợ hãi, an ổn 
khoái lạc, khiến lên Niết-bàn. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Ta đã chứng định tâm thanh tịnh như 
thế, không uế, không phiền nhiệt, nhu nhuyến, khéo an trú, đạt 
đến tâm bất động, học Túc mạng trí thông và chứng đắc, nhớ vô 
lượng đời trước mà Ta đã trải qua, có hành động và có dung mạo 
thế nào. Nghĩa là Ta nhớ lại một đời, trăm đời, ngàn đời, kiếp 
thành, kiếp hoại, vô lượng kiếp thành và hoại, chúng sanh kia tên 
như thế, thuở xưa trải qua đó. Ta từng sanh ở đó, họ như thế, 
tên như thế, sanh như thế, ăn uống như thế, tồn tại lâu dài như 
thế, chấm dứt tuổi thọ như thế, chết nơi này sanh nơi kia, chết 
chỗ kia sanh chỗ này; Ta sanh nơi này, họ như thế, tên như thế, 
sanh như thế, ăn uống như thế, thọ khổ và an lạc như thế, trường 
thọ như thế, tồn tại lâu dài như thế, chấm dứt mạng sống như 
thế. Bấy giờ là lúc vào khoảng đầu, chứng đắc minh đạt thứ nhất 
này, nhờ không phóng dật, sống an lạc trong đời sống viễn ly, tu 
hành tinh tấn, nên vô trí diệt, mà trí pháp sanh, mê ám tiêu tan 
mà minh thành tựu, vô minh hoại diệt mà minh phát sanh. Đó là 
Ta đắc minh đạt Túc mạng trí. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Ta đã chứng đắc định tâm thanh tịnh 
như thế, không ô uế, không phiền nhiệt, nhu nhuyến, khéo an 
trú, đạt đến tâm bất động, học Lậu tận thông và chứng đắc. Ta 
biết như thật rằng: ‘Đây là Khổ,’ biết như thật rằng ‘đây là Khổ 
tập, Khổ diệt, Khổ diệt đạo’; biết như thật rằng: ‘Đây là lậu’, biết 
như thật rằng ‘đây là lậu tập, lậu diệt, lậu diệt đạo.’ Ta biết như 
thế, Ta thấy như thế, tâm giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát 
khỏi hữu lậu và vô minh lậu. Sau khi giải thoát liền biết mình đã 
giải thoát, biết như thật rằng: ‘Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã 
vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.’ Bấy giờ 
là vào lúc cuối đêm, Ta chứng đắc minh đạt trí thứ ba này, nhờ 
không phóng dật, sống an lạc trong đời sống viễn ly, tu hành tinh 
tấn, nên vô trí diệt, trí phát sanh, mê ám tiêu tan, minh thành 
tựu, vô minh hoại diệt, minh phát sanh. Đó là Ta chứng đắc minh 
đạt Lậu tận trí. 

“Lại nữa, này Phạm chí, nếu có ai với sự thuyết giảng chân 
chánh mà thuyết bất si pháp, đối với chúng sanh sanh ra trong 
thế gian, ở giữa tất cả chúng sanh, vị ấy là tối thắng, không bị 
khổ lạc phủ kín, nên biết rằng vị thuyết giảng chân chánh ấy 



chính là Ta. Vì sao? Vì Ta thuyết bất si pháp, đối với chúng sanh 
sanh trong thế gian, ở giữa tất cả chúng sanh ấy, Ta là tối thắng, 
không bị khổ lạc phủ kín.” 

Nghe vậy, Phạm chí xứ Tỳ-lan-nhã liền bỏ gậy xuống, cúi đầu 
đảnh lễ sát chân Phật và bạch Thế Tôn: 

“Thế Tôn là bậc nhất, Thế Tôn thật vĩ đại, Thế Tôn tối thượng, 
Thế Tôn cao tột, Thế Tôn chánh đẳng, Thế Tôn không có ai bằng, 
Thế Tôn không có một ai so sánh, Thế Tôn không chướng ngại, 
Thế Tôn là bậc không gây chướng ngại! Bạch Thế Tôn, con nay 
nguyện đem mình quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo. Mong Đức 
Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc bắt đầu từ hôm nay cho đến 
trọn đời, con nguyện đem mình quy y cho đến lúc mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí xứ Tỳ-lan-nhã và các Tỳ-
kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 

158. Kinh Đầu Na 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Phạm chí Đầu-na, vào lúc xế trưa, ung dung đi đến 
chỗ Đức Phật, chào hỏi nhau rồi, ngồi qua một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Đầu-na, nếu ai hỏi: ‘Ông là Phạm chí phải không?’ thì 
ông có tự xưng mình là Phạm chí chăng?” 

Phạm chí Đầu-na đáp: 

“Này Cù-đàm nếu ai đáng xưng là Phạm chí, thì người ấy phải 
được cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời 
cha mẹ không tuyệt chủng tộc, đời đời không ác, học rộng, trì 
chú, tụng đọc tinh thông bốn bộ điển kinh, thấu triệt nhân duyên, 
chánh văn, truyện giải trí, thứ năm là văn phạm. Này Cù-đàm, 
người đáng gọi là Phạm chí thì chính là tôi vậy. Vì sao? Vì tôi được 
cha mẹ thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ, chủng tộc 
không tuyệt, đời đời không ác, học rộng, trì chú, tinh thông bốn 
bộ điển kinh, thấu triệt nhân duyên, chánh văn, truyện giải trí và 
văn phạm.” 

Đức Thế Tôn bảo: 



“Này Đầu-na, Ta nay hỏi ông, ông hiểu thế nào thì trả lời thế 
ấy. Này Đầu-na, nếu thuở xưa có Phạm chí, lúc thân hoại mạng 
chung, đã đọc tụng kinh điển, truyền bá kinh điển, tụng đọc kinh 
điển, đó là một là Dạ-tra, hai là Bà-ma, ba là Bà-ma-đề-bà, bốn 
là Tỳ-xa-mật-đa-la, năm là Dạ-bà-đà-kiền-ni, sáu là Ứng-nghi-
la-bà, bảy là Bà-tư-tra, tám là Ca-diếp, chín là Bà-la-bà, mười là 
Bà-hòa; lại chủ xướng có năm hạng Phạm chí: có Phạm chí ngang 
hàng Phạm thiên, có Phạm chí ngang hàng chư Thiên, có Phạm 
chí không vượt giới hạn, có Phạm chí vượt giới hạn, và thứ năm 
là Phạm chí Chiên-đồ-la, thì này Đầu-na, trong năm loại Phạm 
chí ấy, ông thuộc hạng nào?” 

Đầu-na đáp: 

“Này Cù-đàm nói nghĩa ấy tóm lược, không phân biệt rộng 
rãi, nên tôi không hiểu được. Mong Sa-môn Cù-đàm khéo giải 
thích cho tôi biết.” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Đầu-na, hãy lắng nghe, khéo tư duy và ghi nhớ, Ta sẽ 
phân biệt rộng rãi cho ông.” 

Đầu-na thứa: 

“Xin vâng, thưa Cù-đàm.” 

Đầu-na vâng lời, lắng nghe. Đức Phật giải thích: 

“Này Đầu-na, thế nào là Phạm chí ngang hàng Phạm thiên? 
Phạm chí nào được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh cho đến bảy đời 
cha mẹ, không tuyệt chủng, đời đời không ác. Vị ấy trải qua bốn 
mươi tám năm thực hành đồng tử Phạm hạnh để thấu triệt kinh 
thư, tụng tập điển kinh. Sau khi đã thấu triệt kinh thư, tụng tập 
kinh điển, vị ấy cầu xin của cải để cúng phụng Tôn sư, đúng pháp, 
chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào là không đúng 
như pháp? Không làm ruộng, không buôn bán, không học sách, 
không làm toán thuật, không làm công số, không in khắc, không 
tạo thủ bút, không làm văn chương, không đọc kinh, không ngâm 
thơ, không dùng đao gậy, không phụng sự vua, đúng như pháp 
mà cầu xin, cầu xin của cải, tâm đi đôi với từ, biến mãn một 
phương, thành tựu, an trú. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, bốn 
hướng, phương trên, phương dưới, biến khắp mọi phương, tâm 
đi đôi với từ, không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh 
chấp, rộng rãi bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cùng khắp 



thế gian, thành tựu, an trú. Cũng như vậy, bi và hỷ. Tâm đi đôi 
với xả, không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, 
rộng rãi, bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế 
gian, thành tựu, an trú. Này Đầu-na, như vậy gọi là Phạm chí 
ngang hàng Phạm thiên. 

“Này Đầu-na, thế nào Phạm chí ngang hành chư Thiên? Phạm 
chí nào được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha 
mẹ không tuyệt chủng, đời đời không ác. Vị ấy trải qua bốn mươi 
tám năm thực hành đồng tử Phạm hạnh để thấu triệt kinh thư, 
tập tụng điển kinh. Sau khi nắm vững kinh thư, tụng tập điển 
kinh, vị ấy cầu xin của cải để cúng phụng Tôn sư, đúng như pháp 
chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào là đúng như pháp? 
Không làm ruộng, không buôn bán, không học sách, không làm 
toán thuật, không làm công số, không in khắc, không tạo thủ bút, 
không làm văn chương, không đọc kinh, không ngâm thơ, không 
dùng đao gậy, không phụng sự vua, đúng như pháp mà cầu xin, 
cầu xin của cải để cúng phụng Tôn sư. Sau đó bố thí của cải, vị 
ấy thực hành thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu hạnh. Khi đã thành 
tựu thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu hạnh, vị đó nhờ nhân duyên 
ấy, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh 
lên cõi trời. Này Đầu-na, như vậy gọi là Phạm chí ngang hàng chư 
Thiên. 

“Này Đầu-na, thế nào là Phạm chí không vượt giới hạn? Phạm 
chí nào được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha 
mẹ không tuyệt chủng, đời đời không ác. Vị ấy trải qua bốn mươi 
tám năm thực hành đồng tử Phạm hạnh để thấu triệt kinh thư, 
tập tụng điển kinh. Sau khi nắm vững kinh thư, tụng tập điển 
kinh, vị ấy cầu xin của cải để cúng phụng Tôn sư, đúng như pháp 
chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào là đúng như pháp? 
Không làm ruộng, không buôn bán, không học sách, không làm 
toán thuật, không làm công số, không in khắc, không tạo thủ bút, 
không làm văn chương, không đọc kinh, không ngâm thơ, không 
dùng đao gậy, không phụng sự vua, đúng như pháp mà cầu xin, 
cầu xin của cải để cúng phụng Tôn sư. Sau khi bố thí của cải, vị 
ấy đi tìm vợ cho mình đúng như pháp, chứ không phải đúng như 
pháp. Thế nào là không đúng như pháp? Phạm chí không có ý 
như vầy đối với nữ Phạm chí: ‘Mong rằng yêu ta, gặp gỡ ta để 
cùng giao hợp.’ Vị ấy lấy vợ người nữ dòng Phạm chí chứ không 
phải người nữ không thuộc dòng Phạm chí, cũng không phải 



người nữ dòng Sát-lợi, không phải đang mang thai, không phải 
đã sanh sản. Này Đầu-na, vì lý do gì mà Phạm chí không lấy vợ 
người nữ đang mang thai? Vì không muốn rằng con trai hay con 
gái của mình được gọi là sanh ra do bất tịnh dâm. Cho nên, Phạm 
chí ấy không lấy vợ người nữ đang mang thai. Này Đầu-na, vì lý 
do gì mà Phạm chí ấy không lấy vợ người nữ đã sanh sản? Vì 
không muốn rằng con trai hay con gái được gọi là do cưỡng bức 
bất chánh. Cho nên Phạm chí ấy không lấy vợ người nữ đã sanh 
sản. Này Đầu-na, Phạm chí ấy lấy vợ không phải vì của cải, không 
phải vì kiêu ngạo, không phải vì phục sức, không phải vì phấn 
son, mà chỉ vì cầu con. Sau khi sanh con trong mức độ nào là giới 
hạn ước định của những Phạm chí thời xưa, vị ấy dừng lại ở đó, 
giữ giới hạn đó, không vượt qua giới hạn đó. Này Đầu-na, như 
vậy gọi là Phạm chí không vượt giới hạn. 

“Này Đầu-na, thế nào là Phạm chí vượt giới hạn? Phạm chí 
nào được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ 
không tuyệt chủng, đời đời không ác. Vị ấy trải qua bốn mươi tám 
năm thực hành đồng tử Phạm hạnh để thấu triệt kinh thư, tập 
tụng điển kinh. Sau khi nắm vững kinh thư, tụng tập điển kinh, 
vị ấy cầu xin của cải để cúng phụng Tôn sư, đúng như pháp chứ 
không phải không đúng như pháp. Thế nào là đúng như pháp? 
Không làm ruộng, không buôn bán, không học sách, không làm 
toán thuật, không làm công số, không in khắc, không tạo thủ bút, 
không làm văn chương, không đọc kinh, không ngâm thơ, không 
dùng đao gậy, không phụng sự vua, đúng như pháp mà cầu xin, 
cầu xin của cải để cúng phụng Tôn sư. Sau khi bố thí của cải, vị 
ấy đi tìm vợ cho mình đúng như pháp, chứ không phải đúng như 
pháp. Thế nào là không đúng như pháp? Phạm chí không có ý 
như vầy đối với nữ Phạm chí: ‘Mong rằng yêu ta, gặp gỡ ta để 
cùng giao hợp.’ Vị ấy lấy vợ người nữ dòng Phạm chí chứ không 
phải người nữ không thuộc dòng Phạm chí, cũng không phải 
người nữ dòng Sát-lợi, không phải đang mang thai, không phải 
đã sanh sản. Này Đầu-na, vì lý do gì mà Phạm chí không lấy vợ 
người nữ đang mang thai? Vì không muốn rằng con trai hay con 
gái của mình được gọi là sanh ra do bất tịnh dâm. Cho nên, Phạm 
chí ấy không lấy vợ người nữ đang mang thai. Này Đầu-na, vì lý 
do gì mà Phạm chí ấy không lấy vợ người nữ đã sanh sản? Vì 
không muốn rằng con trai hay con gái được gọi là do cưỡng bức 
bất chánh. Cho nên Phạm chí ấy không lấy vợ người nữ đã sanh 



sản. Này Đầu-na, Phạm chí ấy lấy vợ không phải vì của cải, không 
phải vì kiêu ngạo, không phải vì phục sức, không phải vì phấn 
son, mà chỉ vì cầu con. Sau khi sanh con, trong mức độä nào là 
giới hạn ước định Phạm chí thời xưa, vị ấy không dừng lại ở đó, 
không giữ nguyên giới hạn đó, mà vượt qua khỏi giới hạn đó. Này 
Đầu-na, như vậy gọi là Phạm chí vượt khỏi giới hạn. 

“Này Đầu-na, Phạm chí như thế nào là Phạm chí Chiên-đà-la? 
Phạm chí nào được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời 
cha mẹ không tuyệt chủng, đời đời không ác. Vị ấy trải qua bốn 
mươi tám năm thực hành đồng tử Phạm hạnh để thấu triệt kinh 
thư, tập tụng điển kinh. Sau khi nắm vững kinh thư, tụng tập 
điển kinh, vị ấy cầu xin của cải để cúng phụng Tôn sư, đúng như 
pháp chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào là đúng như 
pháp? Không làm ruộng, không buôn bán, không học sách, không 
làm toán thuật, không làm công số, không in khắc, không tạo thủ 
bút, không làm văn chương, không đọc kinh, không ngâm thơ, 
không dùng đao gậy, không phụng sự vua, đúng như pháp mà 
cầu xin, cầu xin của cải để cúng phụng Tôn sư. Sau khi bố thí của 
cải, vị ấy đi tìm vợ cho mình đúng như pháp, chứ không phải đúng 
như pháp. Thế nào là không đúng như pháp? Phạm chí không có 
ý như vầy đối với nữ Phạm chí: ‘Mong rằng yêu ta, gặp gỡ ta để 
cùng giao hợp.’ Vị ấy lấy vợ người nữ dòng Phạm chí chứ không 
phải người nữ không thuộc dòng Phạm chí, cũng không phải 
người nữ dòng Sát-lợi, không phải đang mang thai, không phải 
đã sanh sản. Này Đầu-na, vì lý do gì mà Phạm chí không lấy vợ 
người nữ đang mang thai? Vì không muốn rằng con trai hay con 
gái của mình được gọi là sanh ra do bất tịnh dâm. Cho nên, Phạm 
chí ấy không lấy vợ người nữ đang mang thai. Này Đầu-na, vì lý 
do gì mà Phạm chí ấy không lấy vợ người nữ đã sanh sản? Vì 
không muốn rằng con trai hay con gái được gọi là do cưỡng bức 
bất chánh. Cho nên Phạm chí ấy không lấy vợ người nữ đã sanh 
sản. Này Đầu-na, Phạm chí ấy lấy vợ không phải vì của cải, không 
phải vì kiêu ngạo, không phải vì phục sức, không phải vì phấn 
son, mà chỉ vì cầu con. Khi đã sanh con, vị ấy những việc liên hệ 
đến vua, làm những việc liên hệ giặc cướp, làm những việc liên 
hệ đến tà đạo, và lại nói như vầy: ‘Phạm chí có quyền làm tất cả 
mọi sự, nhưng Phạm chí không phải vì vậy mà nhiễm trước, cũng 
không ô uế. Như lửa đốt cháy những gì sạch hay không sạch. 
Cũng vậy, Phạm chí có quyền làm tất cả mọi sự, nhưng Phạm chí 



không vì vậy mà bị nhiễm trước, cũng không bị ô uế.’ Này Đầu-
na, Phạm chí như vậy gọi là Phạm chí Chiên-đà-la. 

“Này Đầu-na, trong năm hạng Phạm chí ấy, ông thuộc hạng 
nào?” 

Đầu-na trả lời: 

“Thưa Cù-đàm, ngay hạng sau cùng là Phạm chí Chiên-đà-la, 
con cũng không sánh kịp huống nữa là các hạng Phạm chí trên. 
Bạch Thế Tôn, con đã biết. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch Thế 
Tôn, con nay tự đem mình quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo. 
Mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc. Từ nay cho đến trọn đời, 
con tự đem mình quy y cho đến lúc mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí Đầu-na sau khi nghe Phật 
dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 

159. Kinh A Già La Ha Na 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ có Phạm chí A-già-la-ha-na, sau bữa cơm trưa, ung 
dung đi đến chỗ Đức Phật, chào hỏi rồi ngồi qua một bên và nói: 

“Thưa Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài cho phép, 
tôi mới dám trình bày.” 

Thế Tôn đáp: 

“Ông muốn hỏi gì tùy ý.” 

Phạm chí liền hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, kinh điển của Phạm chí nương vào đâu mà 
tồn tại?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Kinh điển của Phạm chí nương vào con người mà tồn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, con người nương vào đâu mà tồn tại?” 

“Con người nương vào lúa gạo mà tồn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, lúa gạo nương vào đâu mà tồn tại?” 

“Lúa gạo nương vào đất mà tồn tại.” 



Phạm chí lại hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, đất nương vào đâu mà tồn tại?” 

Thế Tôn đáp: 

“Đất nương vào nước mà tồn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, nước nương vào đâu mà tồn tại?” 

“Nước nương vào gió mà tồn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, gió nương vào đâu mà tồn tại?” 

“Gió nương vào hư không mà tồn tại?” 

“Thưa Cù-đàm, hư không nương vào đâu mà tồn tại?” 

“Hư không không có nương tựa, nhưng nhân mặt trời, mặt 
trăng mà có hư không.” 

“Thưa Cù-đàm, mặt trời và mặt trăng nương vào đâu mà tồn 
tại?” 

“Mặt trời, mặt trăng nương vào Tứ thiên vương mà tồn tại.” 

Phạm chí lại hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, Tứ thiên vương nương vào đâu mà tồn tại?” 

Thế Tôn đáp: 

“Tứ Thiên vương nương vào Tam thập tam thiên mà tồn tại?” 

“Thưa Cù-đàm, Tam thập tam thiên nương vào đâu mà tồn 
tại?” 

“Tam thập tam thiên nương vào Diệm-ma thiên mà tồn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, Diệm-ma thiên nương vào đâu mà tồn tại?” 

“Diệm-ma thiên nương vào Đâu-suất-đà thiên mà tồn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, Đâu-suất-đà thiên nương vào đâu mà tồn tại?” 

“Đâu-suất-đà thiên nương vào Hóa lạc thiên mà tồn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, Hóa lạc thiên nương vào đâu mà tồn tại?” 

“Hóa lạc thiên nương vào Tha hóa lạc thiên mà tồn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, Tha hóa lạc thiên nương vào đâu mà tồn tại?” 

“Tha hóa lạc thiên nương vào Phạm thiên mà tồn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, Phạm thiên nương vào đâu mà tồn tại?” 

“Phạm thiên nương vào Đại phạm mà tồn tại.” 



“Thưa Cù-đàm, Đại phạm nương vào đâu mà tồn tại?” 

“Đại phạm nương vào nhẫn nhục, ôn hòa mà tồn tại.” 

Phạm chí lại hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, nhẫn nhục, ôn hòa nương vào đâu mà tồn tại?” 

Thế Tôn đáp: 

“Nhẫn nhục, ôn hòa nương vào Niết-bàn mà tồn tại.” 

Phạm chí lại hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, Niết-bàn nương vào đâu mà tồn tại?” 

Thế Tôn đáp: 

“Ý muốn của Phạm chí nương vào những sự kiện không cùng 
nên ông nay đã hỏi Ta về sự không có giới hạn, nhưng Niết-bàn 
không nương vào đâu cả. Niết-bàn là tịch diệt, Niết-bàn là tối 
thượng. Này Phạm chí, vì mục đích này mà nhiều người theo ta 
mà tu hành Phạm hạnh.” 

Phạm chí thưa: 

“Bạch Đức Thế Tôn, con đã biết. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. 
Bạch Đức Thế Tôn, con nay xin đem mình quy y Phật, Pháp và 
chúng Tỳ-kheo. Mong Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc từ 
nay và suốt đời, con nguyện đem mình quy y cho đến lúc mạng 
chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí A-già-la-ha-na sau khi 
nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 

160. Kinh A Lan Na 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ sau bữa ăn trưa, các Tỳ-kheo tụ tập ngồi tại giảng 
đường bàn luận thế này: “Này chư Hiền, thực là kỳ lạ, thực là kỳ 
lạ! Sanh mạng con người thực quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua 
đời khác. Do đó cần phải làm các việc lành, cần tu Phạm hạnh, vì 
đã sanh ra thì không thể không chết. Nhưng người đời nay đối 
với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc lành, việc tốt lại 
không thực hành, cũng chẳng mong cầu.” 



Lúc ấy, Đức Thế Tôn đang ở tại chỗ nghỉ trưa, bằng Thiên nhĩ 
thanh tịnh hơn hẳn người thường, nghe các Tỳ-kheo sau bữa cơm 
trưa, tụ tập ngồi tại giảng đường, đã bàn luận như thế này: “Chư 
Hiền, thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh mạng con người quá ngắn 
ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó, cần phải làm các việc 
lành, cần tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thể không chết. 
Nhưng người đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, 
việc thiện, việc tốt lại không thực hành, cũng chẳng cầu mong.” 
Nghe vậy, Đức Thế Tôn, vào lúc xế trưa từ chỗ tĩnh tọa, đứng dậy, 
đi đến giảng đường. Ngài trải chỗ ngồi, ngồi trước đại chúng Tỳ-
kheo và hỏi: 

“Này các Tỳ-kheo, các Thầy bàn luận chuyện gì? Vì duyên cớ 
nào mà tụ tập ngồi tại giảng đường?” 

Nghe Đức Thế Tôn hỏi như vậy, các Tỳ-kheo thưa: 

“Bạch Thế Tôn, chúng Tỳ-kheo chúng con, sau bữa ăn trưa, 
tụ tập ngồi tại giảng đường, bàn luận thế này: ‘Thực là kỳ lạ, thực 
là kỳ lạ! Sanh mạng con người quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua 
đời khác. Do đó, cần phải làm các việc lành, cần tu Phạm hạnh, 
vì đã sanh ra thì không thể không chết. Nhưng người đời này đối 
với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc lành, việc tốt lại 
không thực hành, cũng chẳng cầu mong.’ Bạch Đức Thế Tôn, 
chúng con đã bàn luận với nhau như vậy. Vì việc ấy, nên chúng 
con đã tụ tập ngồi ở giảng đường.” 

Thế Tôn tán thán: 

“Lành thay! Lành thay! Khi các ngươi nói với nhau rằng: ‘Chư 
Hiền, thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh mạng con người thực quá 
ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó, cần phải làm các 
việc lành, cần tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thể không 
chết. Nhưng người đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc làm 
hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại không thực hành, cũng không cầu 
mong.’ Vì sao? Vì ta cũng nghĩ thế này: “Thực là kỳ lạ, thực là kỳ 
lạ! Sanh mạng con người thực quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua 
đời khác. Do đó, cần phải làm các việc lành, cần tu Phạm hạnh, 
vì đã sanh ra thì không thể không chết. Nhưng người đời nay đối 
với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại 
không thực hành, cũng không cầu mong?’ Vì sao? 

“Này các Tỳ-kheo, vào đời quá khứ, có lúc chúng sanh thọ 
tám vạn tuổi, thì châu Diêm-phù này rất giàu, có nhiều của cải 



châu báu, thôn ấp gần nhau bằng khoảng cách con gà bay. Lúc 
ấy, con gái đến năm trăm tuổi mới lấy chồng. Con người chỉ có 
bệnh như thế này: lạnh, nóng, đại và tiểu tiện, ham muốn, không 
ăn và già lão, ngoài ra không còn tai hoạn nào khác. 

“Này các Tỳ-kheo, lúc con người thọ tám vạn tuổi, có vua tên 
là Câu-lao-bà làm Chuyển luân vương, thông minh, trí tuệ, có bốn 
loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương đúng 
như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu đó là luân báu, voi báu, 
ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Đó là 
bảy báu. Vua có đủ một ngàn người con, dung mạo khôi ngô, 
dõng mãnh, không sợ, hàng phục được kẻ khác, chắc chắn thống 
trị toàn cõi đất này, cho đến biển cả, không dùng đao gậy, chỉ 
dùng pháp giáo hóa, khiến dân an ổn. 

“Này các Tỳ-kheo, vua Câu-lao-bà có vị Phạm chí tên A-lan-
na đại trưởng giả, được cha mẹ nuôi lớn, thọ sanh thanh tịnh cho 
đến bảy đời cha mẹ không tuyệt chủng tộc, đời đời không ác, học 
rộng, thông suốt, tụng đọc hết bốn loại kinh điển, thấu triệt nhân 
duyên, chánh văn, truyện giải trí thứ năm, và cú thuyết. Phạm 
chí A-lan-na có vô lượng trăm ngàn Ma-nạp ma. Phạm chí đã ở 
nơi yên tĩnh truyền dạy kinh thư cho vô lượng trăm ngàn Ma-nạp 
ma. 

“Bấy giờ Phạm chí A-lan-na sống một mình ở nơi yên tĩnh, 
tĩnh tọa tư duy, đã suy nghĩ rằng: ‘Thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! 
Sanh mạng con người thực hành quá ngắn ngủi, phút chốc đã 
qua đời khác. Do đó, cần phải làm các việc thiện, cần tu Phạm 
hạnh, vì đã sanh ra không thể không chết. Nhưng người đời nay 
đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt 
lại không thực hành, cũng không cầu mong. Có lẽ ta nên cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, 
xuất gia học đạo.’ Thế rồi, Phạm chí A-lan-na đi đến chỗ các Ma-
nạp ma thuộc nhiều nước khác nhau và nói: 

“– ‘Này các Ma-nạp ma, khi ta sống một mình nơi chỗ yên 
tĩnh, tĩnh tọa tư duy, đã suy nghĩ rằng: ‘Thực là kỳ lạ, thực là kỳ 
lạ! Sanh mạng con người thực quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua 
đời khác. Do đó, cần phải làm các việc thiện cần tu Phạm hạnh, 
vì sanh ra không thể không chết. Thế nhưng con người đời nay 
đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt 
lại không thực hành, cũng không mong cầu. Có lẽ ta nên cạo bỏ 



râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình 
xuất gia học đạo.’ Này các Ma-nạp ma, nay ta muốn cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, 
xuất gia học đạo, thì các ông sẽ làm những gì?’ 

“Nghe vậy, các chúng Ma-nạp ma của những nước khác nhau 
ấy thưa rằng: 

“– ‘Thưa Tôn sư, những gì chúng con đã biết đều nhờ ơn Tôn 
sư chỉ dạy, nếu Tôn sư cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa 
bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì chúng con 
cũng sẽ cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo theo gót Tôn sư.’ 

“Thế rồi Phạm chí A-lan-na, sau đó, đã cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia 
học đạo. Các chúng Ma-nạp ma thuộc những nước khác ấy cũng 
đều cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình, theo Tôn sư là Phạm chí A-lan-na ấy mà xuất gia 
học đạo. Đó là sự phát sanh danh hiệu Tôn sư A-lan-na,và đệ tử 
của Tôn sư A-lan-na. 

Bấy giờ, Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử: 

“– Này các Ma-nạp ma, thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ? Sanh mạng 
con người thực quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó, 
cần phải làm các việc lành, cần tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì 
không thể không chết. Thế nhưng người đời nay đối với việc làm 
đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại không thực 
hành, cũng không cầu mong.” 

Bấy giờ, Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử: 

“– ‘Này các Ma-nạp ma, thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh 
mạng con người thực quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. 
Do đó, cần phải làm các việc lành, cần tu phạm hạnh, vì đã sanh 
ra thì không thể không chết. Thế nhưng người đời nay đối với 
việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại không 
thực hành, cũng không cầu mong.’ 

“Lại nữa, Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử: 

“– ‘Này các Ma-nạp ma, giống như hạt sương mai trên ngọn 
cỏ, lúc mặt trời mọc thì tan mất, tồn tại tạm thời không thể 
trường cửu; cũng vậy, này Ma-nạp ma, sanh mạng con người như 



hạt sương mai, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt, mà đau 
khổ tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều!’ 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn 
sư A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: 

“– ‘Này các Ma-nạp ma, cũng như lúc trời mưa lớn, nước giọt 
tạo thành bong bóng, thoạt hiện thoạt biến; cũng vậy, này Ma-
nạp ma, mạng người cũng như bọt nước, rất khó giữ được, rất ít, 
quá ít vị ngọt, mà đau khổ tai hoạn rất lớn, tai hoạn quá nhiều!’ 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn 
sư A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: 

“– ‘Này các Ma-nạp ma, giống như cây gậy ném xuống nước, 
nó sẽ trồi trở lên rất nhanh; cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng 
người cũng như cây gậy ném xuống nước, trồi lên rất nhanh, rất 
khó giữ được rất ít, quá ít vị ngọt, mà tai hoạn, khổ đau lại lớn, 
tai hoạn quá nhiều!’ 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn 
sư A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: 

“– ‘Này các Ma-nạp ma, giống như viên ngói mới được nhúng 
vào bồn nước, rồi đem ra ngay, để ở nơi có gió và nóng thì khô 
ráo liền; cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng người cũng như viên 
ngói mới được nhúng vào bồn nước, rồi khô ráo ngay, rất khó giữ 
được, rất ít, quá ít vị ngọt, mà đau khổ tai hoạn lớn, tai hoạn quá 
nhiều!’ 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn 
sư A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: 

“– ‘Này các Ma-nạp ma, giống như một miếng thịt nhỏ được 
bỏ vào nồi nước lớn, bên dưới lửa cháy hừng hực, sẽ tiêu tan rất 
nhanh; cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng người cũng như miếng 
thịt tiêu tan kia, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt, mà đau 
khổ, tai hoạn lại lớn, tai hoạn rất nhiều!’ 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn 
sư A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: 

“–’Này các Ma-nạp ma, giống như trói tên ăn cướp dẫn đến 
dưới gốc cây nêu để giết ; mỗi bước chân đi là một bước tiến gần 
chỗ chết, là một bước rời xa sự sống; cũng vậy, này Ma-nạp ma, 
mạng sống con người cũng như tên cướp bị trói dẫn đến dưới cây 



nêu để sát hại, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt mà đau khổ, 
tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều!’ 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn 
sư A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: 

“– ‘Này các Ma-nạp ma, giống như gã đồ tể dẫn bò đi làm thịt; 
mỗi bước chân đi là một bước tiến gần đến chỗ chết, là một bước 
rời xa sự sống; cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng sống con người 
cũng như con bò bị dẫn đi làm thịt, rất khó giữ được, rất ít, quá 
ít vị ngọt, mà đau khổ, tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều!’ 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn 
sư A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: 

“– ‘Này các Ma-nạp ma, giống như dệt vải, thêm một hàng 
chỉ ngang là thêm một phần gần thành, gần xong; cũng vậy, này 
Ma-nạp ma, mạng sống con người như vải dệt gần xong, khó giữ 
được, rất ít, quá ít vị ngọt, mà đau khổ, tai hoạn lại lớn, tai hoạn 
quá nhiều!’ 

“Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư 
A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử: 

“– ‘Này các Ma-nạp ma, giống như dòng nước trên núi đổ xiết, 
chảy nhanh, cuốn trôi các thứ, nước chảy ào ạt không phút nào 
ngừng; cũng vậy này Ma-nạp ma, mạng sống con người quá 
nhanh, không phút nào ngừng. Này Ma-nạp ma, mạng sống con 
người cũng như giòng nước chảy nhanh, rất khó giữ được, rất ít, 
quá ít vị ngọt, mà đau khổ, tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều!’ 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn 
sư A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: 

“– ‘Này các Ma-nạp ma, giống như lúc đêm tối mà liệng gậy 
xuống đất, hoặc đầu dưới đụng đất, hoặc đầu trên đụng đất hoặc 
rơi ngay xuống đất, co khi trúng chỗ đất sạch, có khi trúng chỗ 
đất không sạch; cũng vậy, này Ma-nạp ma, chúng sanh bị vô 
minh phủ kín, bị ái dục cuốn chặt, hoặc sanh vào địa ngục, sanh 
vào súc sanh hay loài ngạ quỷ, hoặc sanh cõi trời, hoặc sanh cõi 
người. Cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng sống con người như 
trong tối mà liệng gậy xuống đất, rất khó giữ được, rất ít, quá ít 
vị ngọt, mà đau khổ, tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều!’ 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn 
sư A-lan-na lại thuyết pháp cho các đệ tử: 



“–’Này các Ma-nạp ma, ngay đời này, nay đã đoạn trừ tham 
lam, tâm không não hại; thấy của cải của kẻ khác hay các vật 
dụng cần cho sự sống, ta không móng khởi tham lam, muốn 
chiếm đoạt cho ta. Đối với tham tâm, ta đã tịnh trừ; cũng vậy, 
đối với sân nhuế, thụy miên, điệu hối và nghi. Ngay trong đời này, 
ta đã đoạn trừ nghi hoặc, đối với các pháp thiện không còn do dự, 
đối với tâm nghi hoặc, ta đã tịnh trừ. Này Ma-nạp ma, ngay trong 
đời này các ông cũng nên đoạn trừ tham, tâm không não hại, 
thấy của cải của kẻ khác hay các vật dụng cần cho sự sống, không 
nên sanh khởi tham lam, muốn chiếm đoạt cho mình. Đối với 
tham tâm, các ông nên tịnh trừ; cũng vậy, đối với sân nhuế, thụy 
miên, điệu hối và nghi. Ngay trong đời này, các ông nên đoạn 
nghi hoặc, đối với các pháp thiện không nên do dự.’ 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn 
sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử: 

“–’Này các Ma-nạp ma, tâm ta cùng với từ tương ưng, biến 
mãn một phương, thành tựu an trú. Cũng vậy, hai ba, bốn 
phương, bốn hướng, phương trên, phương dưới, phổ biến cùng 
khắp, tâm cùng với từ tương ưng, không kết, không oán, không 
sân nhuế, không tranh chấp, rộng rãi, bao la, vô lượng, khéo tu 
tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trú. Cũng vậy, bi và 
hỷ, tâm cùng với xả tương ưng, không kết, không oán, không 
nhuế, không tranh, rộng rãi, bao la, vô lượng, khéo tu tập biến 
mãn cùng khắp thế gian, thành tựu an trú. Này Ma-nạp ma, các 
ông cũng nên thực hành tâm cùng với từ tương ưng, biến mãn 
một phương, thành tựu an trú. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, 
bốn hướng, phương trên, phương dưới, phổ biến cùng khắp tâm 
cùng với từ tương ưng, không kết, không oán, không nhuế, 
không tranh, rộng rãi, bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn 
khắp thế gian, thành tựu an trú. Cũng vậy, bi và hỷ, tâm cùng với 
xả tương ưng, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, 
rộng rãi bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế 
gian, thành tựu an trú.’ 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 

“Tôn sư A-lan-na lại thuyết Phạm thế pháp cho đệ tử. Khi Tôn 
sư A-lan-na thuyết Phạm thế pháp cho các đệ tử, nếu có vị nào 
không thực hành pháp ấy đầy đủ, thì sau khi thân hoại mạng 
chung, vị ấy sanh vào Tứ thiên vương hoặc sanh vào Tam thập 



tam thiên, hoặc sanh vào Diệm-ma thiên, hoặc sanh vào Đâu-
suất-đà thiên, hoặc sanh vào Hóa lạc thiên, hoặc sanh vào Tha 
hóa lạc thiên. Còn lúc Tôn sư A-lan-na thuyết Phạm thế pháp cho 
các đệ tử, nếu vị nào phụng hành pháp ấy đầy đủ, tu bốn Phạm 
thất, xả ly ái dục, thì sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy được 
sanh vào cõi Phạm thiên. 

“Bấy giờ Tôn sư A-lan-na nghĩ rằng: ‘Đến đời sau, ta không 
nên cùng với đệ tử sanh chung nơi. Vậy nay ta nên tu tăng 
thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung sẽ được sanh 
vào trong Hoảng dục thiên.’ Nghĩ vậy, sau đó Tôn sư A-lan-na 
liền tu tăng thượng từ, sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung 
được sanh vào cõi Hoảng dục thiên. Tôn sư A-lan-na và các đệ tử 
đã tu học đạo không hư đối, được đại phước báo. 

“Này các Tỳ-kheo, các ngươi nghĩ sao, Tôn sư A-lan-na thuở 
xưa ấy là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Các Tỳ-kheo 
nên biết, vị ấy chính là Ta vậy. Bấy giờ Ta tên là Tôn sư A-lan-na. 
Lúc đó Ta có vô lượng trăm ngàn đệ tử. Ta đã thuyết Phạm thế 
pháp cho các đệ tử ấy. Lúc Ta thuyết Phạm thế pháp cho các đệ 
tử; có người phụng hành không đầy đủ pháp ấy, nên khi lâm 
chung, đã sanh vào Tứ thiên vương, hoặc Tam thập tam thiên, 
hoặc Diệm-ma thiên hoặc Đâu-suất-đà thiên, hoặc Hóa lạc thiên, 
hoặc Tha hóa lạc thiên. Còn lúc Ta thuyết Phạm thế pháp cho các 
đệ tử; có vị phụng hành đầy đủ pháp ấy, tu bốn Phạm thất, xả ly 
ái dục, thì sau khi mạng chung, được sanh vào cõi Phạm thiên. 
Bấy giờ Ta nghĩ rằng: ‘Đời sau Ta không nên cùng với các đệ tử 
sanh chung một nơi. Vậy nay ta nên tu tăng thượng từ. Sau khi 
tu tăng thượng từ, mạng chung sẽ được sanh vào cõi Hoảng dục 
thiên.’ Ta và các đệ tử bấy giờ tu học đạo không hư dối, được đại 
quả báo. Bấy giờ Ta làm lợi ích cho mình, làm lợi ích cho kẻ khác, 
làm lợi ích cho mọi người. Ta thương xót thế gian, mưu cầu thiện 
lợi và hữu ích, an ổn khoái lạc cho Trời và Người. Lúc ấy, Ta 
thuyết pháp chưa đến chỗ rốt ráo, chưa rốt ráo bạch tịnh, chưa 
rốt ráo Phạm hạnh, chưa thành tựu rốt ráo Phạm hạnh. Bấy giờ 
Ta chưa xa lìa được sự sanh, sự già, bệnh tật, sự chết, khóc lóc, 
áo não, cũng chưa thoát khỏi mọi khổ đau. Này các Tỳ-kheo, nay 
Ta là Bậc Xuất Thế, Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. Nay Ta tự làm lợi 
cho mình, làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi ích cho mọi người. Ta 



thương xót thế gian, mưu cầu thiện lợi và hữu ích, an ổn, khoái 
lạc cho Trời và Người. Nay Ta thuyết pháp đã đến chỗ rốt ráo, rốt 
ráo bạch tịnh, rốt ráo Phạm hạnh, thành tựu Phạm hạnh. Nay Ta 
đã xa lìa sự sanh, sự già, tật bệnh, sự chết, khóc lóc, áo não. Nay 
Ta đã thoát khỏi mọi khổ đau. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu có người nói đúng, thì sẽ nói rằng: 
‘Mạng sống con người ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác; do 
đó cần phải làm các việc lành, cần tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra 
không thể không chết.’ Này các Tỳ-kheo, nay nói như thế là nói 
đúng. Vì sao? Vì nay có ai trường thọ thì lâu lắm là một trăm tuổi, 
hoặc quá hơn một ít nữa mà thôi. Nếu ai trường thọ, thì sống 
được ba trăm mùa, một trăm mùa xuân, một trăm mùa hạ, một 
trăm mùa đông. Như vậy sống được một ngàn hai trăm tháng; 
bốn trăm tháng mùa xuân, bốn trăm tháng mùa hạ, bốn trăm 
tháng mùa đông. Sống một ngàn hai trăm tháng là sống hai ngàn 
bốn trăm nửa tháng, tám trăm mùa xuân, tám trăm mùa hạ, tám 
trăm mùa đông. Sống hai ngàn bốn trăm nửa tháng là ba vạn sáu 
ngàn ngày đêm; một vạn hai ngàn mùa xuân, một vạn hai ngàn 
mùa hạ, một vạn hai ngàn mùa đông. Sống ba vạn sáu ngàn ngày 
đêm là bảy vạn hai ngàn lần ăn với nghỉ ăn và bú sữa mẹ. 

“Về sự nghỉ ăn, đó là khổ không ăn, sân không ăn, bệnh 
không ăn, bận việc không ăn, đi đường không ăn, đến chỗ nhà 
vua không ăn, ngày trai không ăn, thất bại không nên ăn. 

“Này các Tỳ-kheo, đó là sự sống trong một trăm năm. Trong 
một trăm năm ấy với bao nhiêu mùa; với bấy nhiêu mùa có bao 
nhiêu tháng, với bấy nhiêu tháng nửa tháng, bao nhiêu ngày, bao 
nhiêu đêm, bao nhiêu ngày đêm, bao nhiêu lần ăn, bao nhiêu lần 
nghỉ ăn, bao nhiêu lần ăn và nghỉ ăn. 

“Này các Tỳ-kheo, như một Tôn sư khởi tâm đại bi đoái tưởng, 
xót thương, mưu cầu thiện lợi ích, an ổn khoái lạc cho đệ tử; sự 
kiện ấy Ta đã làm xong. Các ngươi hãy nên làm như vậy; hãy đến 
nơi rừng vắng, nơi rừng sâu núi thẳm, hay dưới gốc cây, nơi yên 
tĩnh an ổn mà tĩnh tọa tư duy, không được phóng dật, luôn luôn 
tinh tấn, đừng để hối hận về sau. Đó là lời khuyến giáo của Ta. 
Đó là huấn thị của ta.” 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 



161. Kinh Phạm Ma 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Bệ-đà-đề, cùng với chúng Đại 
Tỳ-kheo. 

Bấy giờ ở Di-tát-la có Phạm chí tên là Phạm-ma giàu có, của 
cải vô lượng, sản nghiệp chăn nuôi không thể tính toán, phong 
hộ, thực ấp đầy đủ mọi thứ. Di-tát-la này cho đến nước, cỏ, cây, 
đều là đặc tặng, là ân tứ của Vị Sanh Oán, con bà Bệ-đà-đề, vua 
nước Ma-kiệt-đà. Phạm chí Phạm-ma có một Ma-nạp tên là Ưu-
đa-la được cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh cho đến 
bảy đời cha mẹ, chủng tộc không tuyệt, đời đời không ác, học 
rộng, thông suốt, tụng đọc hết bốn loại kinh điển, thấu triệt nhân 
duyên, chánh văn, hí truyện, và thứ năm là cú thuyết. Phạm chí 
Phạm-ma nghe có Sa-môn Cù-đàm, con dòng tộc Thích, đã từ giả 
dòng họ Thích, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, đang du hóa tại nước 
Bệ-đà-đề cùng với chúng Đại Tỳ-kheo. Sa-môn Cù-đàm ấy có 
danh tiếng lớn lao, mười phương đều nghe: ‘Sa-môn Cù-đàm là 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Chúng Hựu. Vị ấy ở trong thế gian này giữa chư Thiên, Ma, 
Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ loài người cho đến loài trời, tự tri tự 
giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ. Pháp mà vị ấy thuyết, 
khoảng đầu thiện, khoảng giữa thiện, cứu cánh cũng thiện, có 
nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh thanh tịnh trọn đủ.’ 

Lại nghe rằng: ‘Sa-môn Cù-đàm thành tựu ba mươi hai tướng 
của bậc Đại nhân. Nếu ai thành tựu tướng của Đại nhân, thì chắc 
chắn có hai trường hợp chân thực không sai lầm. Đó là, nếu vị ấy 
ở tại gia thì chắc chắn làm Chuyển luân vương, thông minh, trí 
tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp 
vương như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu đó là xe báu, voi 
báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. 
Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một ngàn người con, dung mạo 
khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục được địch quân, chắc 
chắn thống lãnh toàn cõi đất này, cho đến bể cả, không dùng đao 
gậy, chỉ đem pháp giáo hóa, khiến dân an ổn. Và nếu vị ấy cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, 



xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước 
Đẳng Chánh Giác, tiếng tăm lan khắp, mười phương đều nghe.’ 

Phạm chí Phạm-ma nghe vậy, liền bảo: 

“Này Ưu-đa-la, ta nghe như thế này: “Sa-môn Cù-đàm, con 
dòng tộc Thích, đã từ giã dòng họ Thích, cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học 
đạo, đang du hóa tại nước Bệ-đà-đề cùng với chúng Đại Tỳ-kheo. 
Sa-môn Cù-đàm ấy có danh tiếng lớn lao, muời phương đều nghe: 
‘Sa-môn Cù-đàm là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp 
Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. Vị ấy ở trong thế gian này 
giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ loài người cho 
đến loài trời, tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ. 
Pháp mà vị ấy thuyết, khoảng đầu thiện, khoảng giữa thiện, cứu 
cánh cũng thiện, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh thanh 
tịnh trọn đủ.’ Lại nghe rằng: ‘Sa-môn Cù-đàm thành tựu ba mươi 
hai tướng của bậc Đại nhân. Nếu ai thành tựu tướng của Đại nhân, 
thì chắc chắn có hai trường hợp chân thực không sai lầm. Đó là, 
nếu vị ấy ở tại gia thì chắc chắn làm Chuyển luân vương, thông 
minh, trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là 
pháp vương như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu đó là xe báu, 
voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân 
báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một ngàn người con, dung 
mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục được địch quân, 
chắc chắn thống lãnh toàn cõi đất này, cho đến bể cả, không 
dùng đao gậy, chỉ đem pháp giáo hóa, khiến dân an ổn. Và nếu vị 
ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác, tiếng tăm lan khắp, mười 
phương đều nghe.’ Ngươi có biết như vậy chăng? 

Ưu-đà-la đáp: 

“Thưa Tôn sư, con thọ trì các kinh, có biết về ba hai tướng 
của bậc Đại nhân, và biết rằng, nếu ai thành tựu tướng của bậc 
Đại nhân, thì chắc chắn có hai trường hợp chân thật, không sai 
lầm: đó là, nếu vị ấy ở tại gia, thì chắc chắn làm Chuyển luân 
vương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, 
tự do, tự tại, là pháp vương như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy 
báu đó là xe báu, voi báu, ngựa báu, nữ báu, cư sĩ báu, và tướng 



quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một ngàn người con dung 
mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục nổi địch quân. 
Vị ấy chắc chắn thống lãnh toàn cõi đất này, cho đến bể cả, không 
dùng đao gậy, đem pháp giáo hóa, khiến dân an ổn. Và nếu vị ấy 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không 
gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, Bậc Vô 
Sở Trước Đẳng Chánh Giác, tiếng tăm lan khắp, mười phương 
đều nghe.” 

Nghe vậy, Phạm chí Phạm-ma bảo: 

“Này Ưu-đa-la, ngươi hãy đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, xem Sa-
môn Cù-đàm có đúng như thế, hay không đúng như thế, quả thực 
có ba mươi hai tướng của Đại nhân chăng?” 

Ma-nạp Ưu-đa-la nghe bảo như vậy, liền cúi đầu đảnh lễ sát 
chân Phạm chí Phạm-ma, đi quanh ba vòng, rồi lui ra, đi đến chỗ 
Đức Phật, chào hỏi xong, ngồi qua một bên, quan sát ba mươi 
hai tướng trên thân Đức Thế Tôn. Ma-nạp ấy thấy trên thân Ngài 
có ba mươi tướng, còn nghi ngờ về hai tướng, đó là tướng mã âm 
tàng và tướng lưỡi rộng dài. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn thầm nghĩ: “Ưu-đa-la này với ba mươi 
hai tướng của Ta, chỉ thấy được ba mươi tướng, còn nghi ngờ về 
hai tướng là mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài; nay Ta nên trừ 
mối nghi ngờ ấy.” Nghĩ vậy, Đức Thế Tôn liền như vậy mà hiện 
thần thông. Sau khi Thế Tôn bằng như vậy mà hiện thần thông, 
thì Ma-nạp Ưu-đa-la thấy được tướng mã âm tàng và tướng lưỡi 
rộng dài trên thân Đức Thế Tôn. Tướng lưỡi rộng dài là khi le ra, 
lưỡi phủ khắp cả mặt. 

Khi đã trông thấy, Ưu-đa-la Ma-nạp nghĩ: ‘Sa-môn Cù-đàm 
thành tựu ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân, chắc chắn có hai 
trường hợp chân thật, không sai lầm: đó là, nếu vị ấy ở tại gia, 
thì chắc chắn làm Chuyển luân vương, thông minh, trí tuệ, có bốn 
loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương như 
pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu đó là xe báu, voi báu, ngựa 
báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Đó là bảy 
báu. Nhà vua có đủ một ngàn người con, dung mạo khôi ngô, 
dõng mãnh, không sợ, hàng phục nổi địch quân. Vị ấy chắc chắn 
thống lãnh toàn cõi đất này, cho đến biển cả, không dùng đao 
gậy, đem pháp giáo hoá, khiến dân an ổn. Và nếu vị ấy cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, 



xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước 
Đẳng Chánh Giác, tiếng tăm lan khắp, mười phương đều nghe.’ 

Ma-nạp Ưu-đa-la lại nghĩ: “Ta nên quán sát kỹ về oai nghi, lễ 
tiết và nơi Cù-đàm du hành.” Nghĩ vậy, Ma-nạp Ưu-đa-la lẽo đẽo 
theo Đức Phật, trong bốn tháng hạ, quán sát oai nghi, lễ tiết và 
nơi Đức Phật du hành. Qua bốn tháng hạ, Ma-nạp Ưu-đa-la cảm 
thấy sung sướng khi đã quán sát oai nghi, lễ tiết và nơi Đức Phật 
du hành, liền thưa: 

“Thưa Cù-đàm, con nay có việc muốn trở về, xin từ giã Cù-
đàm.” 

Thế Tôn bảo: 

“Này Ưu-đa-la, ngươi cứ đi, tùy ý.” 

Ma-nạp Ưu-đa-la nghe Đức Thế Tôn nói như vậy, khéo thọ trì, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh ba vòng rồi lui ra, đi đến chỗ 
Phạm chí Phạm-ma, cúi đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một 
bên. Phạm chí Phạm-ma hỏi: 

“Này Ưu-đa-la, có quả như lời đồn, Sa-môn Cù-đàm có tiếng 
tăm lớn, mười phương đều nghe, đúng như vậy hay không đúng 
như vậy? Quả Cù-đàm có ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân 
chăng?” 

Ma-nạp Ưu-đa-la đáp: 

“Đúng như vậy, thưa Tôn sư. Quả như lời đồn, Sa-môn Cù-
đàm có tiếng tăm lớn, mười phương đều nghe. Sa-môn Cù-đàm 
quả thực như vậy, chứ không phải không thực như vậy, thực có 
ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân. 

“Sa-môn Cù-đàm có lòng bàn chân bằng phẳng, đó là tướng 
của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thưa Tôn sư, lòng bàn chân của Sa-môn Cù-đàm có 
hình bánh xe. Bánh xe có một ngàn tăm và đầy đủ các bộ phận. 
Đó là tướng của Đại nhan Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, ngón chân của Sa-môn Cù-đàm thon dài. Đó là 
tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, mu bàn chân của Sa-môn Cù-đàm thì ngay ngắn. 
Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 



“Lại nữa, ở phía sau hai bên mắt cá của gót chân Sa-môn Cù-
đàm thì đầy đặn, bằng phẳng. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn 
Cù-đàm. 

“Lại nữa, hai mắt cá nơi bàn chân của Sa-môn Cù-đàm thì 
nhỏ. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, lông ở thân thể Sa-môn Cù-đàm mọc hướng lên. Đó 
là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, bàn tay và bàn chân của Sa-môn Cù-đàm có màng 
lưới như nhạn chúa. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, tay chân của Sa-môn Cù-đàm rất đẹp, mềm mại xòe 
ra như hoa đâu-la. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, da thịt của Sa-môn Cù-đàm mịn màng, bụi nước 
không dính được. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, mỗi một lỗ chân lông ở trên thân của Sa-môn Cù-
đàm mọc một sợi lông màu xanh lóng lánh, xoáy ốc về phía bên 
phải. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, đùi của Sa-môn Cù-đàm như đùi của nai chúa. Đó 
là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

Lại nữa, mã âm tàng của Sa-môn Cù-đàm giống như ngựa 
chúa tốt. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thân hình của Sa-môn Cù-đàm cân xứng, đẹp đẽ 
cũng giống như cây ni-câu-loại, trên dưới hoàn toàn tương xứng. 
Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thân hình Sa-môn Cù-đàm không gù, không còng. 
Thân không còng nghĩa là đứng thẳng mà duỗi tay, thì sờ tận đầu 
gối. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thân của Sa-môn Cù-đàm màu vàng, giống như màu 
vàng tía. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thân của Sa-môn Cù-đàm có bảy chỗ đầy đặn. Bảy 
chỗ đầy đặn là hai bàn tay, hai bàn chân, hai vai và cổ. Đó là 
tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thân của Sa-môn Cù-đàm phần trên lớn giống như 
thân sư tử. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, quai hàm của Sa-môn Cù-đàm như của sư tử. Đó là 
tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 



“Lại nữa, xương sống và lưng của Sa-môn Cù-đàm thẳng 
bằng. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, trên hai vai của Sa-môn Cù-đàm liên tiếp qua cổ 
đầy đặn, bằng phẳng. Đó là tướng của đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có bốn mươi cái răng, trắng đều 
đặn, răng không khuyết hở, răng trắng trong, có mùi vị bậc nhất. 
Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, tiếng nói của Sa-môn Cù-đàm đáng ưa như tiếng 
trời Phạm thiên, âm thanh như tiếng chim ca-lăng-tần-già. Đó là 
tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có lưỡi rộng dài. Lưỡi rộng dài là 
lưỡi khi le ra trùm khắp cả mặt. Đó là tướng của Đại nhân Sa-
môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, khóe mắt của Sa-môn Cù-đàm đầy như của trâu 
chúa. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, mắt của Sa-môn Cù-đàm màu xanh lóng lánh. Đó là 
tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, đỉnh đầu của Sa-môn Cù-đàm có nhục kế, tròn, cân 
đối, xoáy tròn về hướng phải như vỏ ốc. Đó là tướng của Đại nhân 
Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, giữa hai hàng lông mày của Sa-môn Cù-đàm có sợi 
lông trắng trong, mọc xoáy về hướng phải. Đó là tướng của Đại 
nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Sa-môn Cù-đàm đã thành tựu ba mươi hai tướng của bậc 
Đại nhân như vậy. Nếu ai thành tựu tướng của bậc Đại nhân thì 
chắc chắn có hai trường hợp, chân thật, không sai lầm: đó là, nếu 
vị ấy ở tại gia thì làm Chuyển luân vương, thông minh, trí tuệ, có 
bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương như 
pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu đó là: xe báu, voi báu, ngựa 
báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Đó là bảy 
báu. Nhà vua có đủ một ngàn người con, dung mạo khôi ngô, 
dõng mãnh, không sợ, hàng phục được quân địch, chắc chắn 
thống lãnh toàn cõi đất này, cho đến bể cả, không dùng đao gậy, 
đem pháp giáo hóa khiến dân an ổn. Và nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng 
Chánh Giác, tiếng tăm vang khắp mười phương đều nghe. 



“Lại nữa, thưa Tôn sư, con thấy Sa-môn Cù-đàm lúc đang 
khoác y, lúc đã khoác y; lúc đang quấn y, lúc đã quấn y; lúc ra 
khỏi phòng, đã ra khỏi phòng; lúc ra khỏi vườn, đã ra khỏi; đang 
trên đường đi đến thôn xóm, lúc đã vào thôn xóm; đứng ở đường 
hẻm, đang vào nhà, đã vào; đang sửa giường, đã sửa giường; 
đang ngồi, đã ngồi; đang rửa tay, đã rửa tay; đang nhận đồ ăn, 
thức uống, đã nhận; đang ăn, đã ăn; sau khi rửa tay, chú nguyện 
xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, đang ra khỏi, đã ra khỏi nhà; đến 
đường hẻm, đang ra khỏi thôn xóm, đã ra khỏi; lúc đang vào 
vườn, đã vào; đang vào phòng, đã vào. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm khoác y ngay ngắn, không cao 
không thấp, áo không bó sát thân, gió không thể thổi tung khiến 
y tuột khỏi thân. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm quấn y ngay ngắn, không cao 
không thấp, y không bó sát thân, gió không thể thổi tung khiến 
y tuột khỏi thân. 

“Thưa Cù-đàm, Sa-môn Cù-đàm mỗi khi đắp y mới, tùy thuận 
Thánh nhân, dùng dao cắt ra từng miếng rồi may lại, nhuộm 
thành hoại sắc, cũng như y hoại sắc của bậc Thánh đã nhuộm. Vị 
ấy đắp y không phải vì của cải, không phải vì cống cao, không 
phải để trang sức, không phải để cho oai vệ, mà chỉ để ngăn chặn 
muỗi mòng và tránh sự ma sát của gió và nắng, và vì sự hổ thẹn, 
nên phải che kín thân thể. 

“Thưa Tôn sư, khi ra khỏi phòng, Sa-môn Cù-đàm thân không 
cúi xuống, cũng không ngước lên, ra khỏi phòng thân không bao 
giờ cúi thấp. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc muốn đi, trước hết bước 
chân bên phải, dở chân lên, để chân xuống một cách chững chạc, 
đi không gây thành tiếng động, không đi quàng xiên; lúc đi, hai 
gót chân không bao giờ chạm nhau. Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-
đàm lúc đi không bị bụi dính vào. Vì sao? Vì nhờ thiện hành thuở 
trước. 

“Thưa Tôn sư, lúc ra khỏi vườn, Sa-môn Cù-đàm thân không 
cúi xuống, không ngước lên, lúc ra khỏi vườn, thân không bao 
giờ cúi thấp. Đi đến xóm làng, thân luôn luôn quay về lối phải, 
quán sát như cái nhìn của một con voi chúa nhìn khắp nơi, không 
hãi, không sợ, cũng không khiếp đảm, xem khắp các phương. Vì 
sao? Vì là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác. Thưa Tôn 



sư, lúc vào thôn xóm, thân không cúi xuống, không ngước lên, 
lúc vào thôn xóm, Sa môn Cù-đàm không bao giờ cúi thấp. 

“Lúc ở đường hẻm Sa-môn Cù-đàm không cúi xuống mà nhìn 
cũng không ngước lên mà trông, chỉ nhìn ngay thẳng, trong đó 
không có gì ngăn ngại đối với sự thấy và biết. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm có các căn thường định. Vì 
sao? Vì nhờ thiện hành thuở trước. 

“Thưa Tôn sư, lúc vào nhà, Sa-môn Cù-đàm thân không cúi 
xuống, không ngước lên; lúc vào nhà thân không bao giờ cúi thấp. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm xoay mình lại thì xoay theo 
hướng phải, ngồi trên giường kê ngay ngắn; không ngồi lên 
giường một cách nặng nề, cũng không chống tay dưới trôn mà 
ngồi; khi đã ngồi, không thấy táy máy, không bức rức, cũng 
không ham thích; lúc thọ nhận nước rửa, không cao, không thấp, 
không nhiều, không ít; thọ nhận đồ ăn thức uống, cũng không 
cao, không thấp, không nhiều, không ít. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm thọ thực ngang bình bát; canh 
và cơm bằng nhau. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm bốc thức ăn chỉnh tề, từ từ bỏ 
vào miệng, khi thức ăn chưa đến thì không há miệng ra mà đợi 
sẵn, khi thức ăn đã vào miệng thì nhai ba lần mới nuốt, không có 
miếng cơm hay canh nào mà không nghiền nát, thức ăn còn lại 
trong miệng thì nuốt xuống hết rồi mới bốc nắm khác. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm do ba việc thanh tịnh mà ăn, 
cảm giác được vị lúc ăn, nhưng không nhiễm trước vào vị. Vị ấy 
không phải ăn vì của cải, không vì cống cao, không vì trang sức, 
không vì oai vệ, mà chỉ muốn bảo tồn thân thể sống lâu, không 
tai hoạn, để ngăn chận bệnh cũ, không sanh bệnh mới, duy trì sự 
sống không tai hoạn, sức khỏe, an lạc. Ăn xong, vị ấy dùng nước 
rửa tay, không cao, không thấp, không nhiều, không ít; dùng 
nước rửa bát, không cao, không thấp, không nhiều, không ít. Sau 
khi rửa tay sạch, thì bát cũng sạch; rửa bát sạch thì tay cũng sạch; 
lau tay rồi lau bát; lau bát rồi lau tay. Khi đã rửa và lau bát xong, 
để đặt xuống một bên, không gần, không xa, không nhìn hoài 
vào bát, cũng không lơ là bát. Sa-môn Cù-đàm không chê thức 
ăn này, cũng không khen thức ăn kia, chỉ im lặng. Ăn xong, 
thuyết pháp cho các cư sĩ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 



hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến 
phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, vị ấy liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy ra về. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc ra khỏi nhà, thân không 
cúi xuống, ngước lên; lúc ra khỏi nhà, thân không bao giờ cúi 
xuống. Lúc ở tại đường cái, ngõ hẻm, không cúi nhìn xuống, cũng 
không ngước lên, chỉ nhìn thẳng đằng trước, trong đó không có 
gì ngăn ngại đối với sự biết và sự thấy. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm có các căn thường định. Vì 
sao? Vì nhờ thiện hành thuở trước. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc ra khỏi thôn, thân không 
cúi xuống, ngước lên; lúc ra khỏi thôn, thân không bao giờ cúi 
xuống. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc đi vào vườn, thân không 
cúi xuống, ngước lên; lúc đi vào vườn thân không bao giờ cúi 
xuống. 

“Thưa Tôn sư, sau bữa ăn trưa, Sa-môn Cù-đàm thu dọn y, 
bát, rửa tay chân, lấy ni-sư-đàn vắt lên vai vào phòng tĩnh tọa. 
Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm vào phòng tĩnh tọa để làm lợi ích 
cho thế gian. 

“Thưa Tôn sư, vào lúc xế, Sa-môn Cù-đàm từ chỗ tĩnh tọa 
đứng dậy, sắc diện trong sáng. Vì sao? Vì là Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước Đẳng Chánh Giác. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm từ miệng phát ra với tám thứ 
âm thanh, một là sâu sắc, hai là tỳ-ma-lâu-bá, ba là nhập tâm, 
bốn là khả ái, năm là rất đầy, sáu là sống động, bảy là rõ ràng, 
tám là có trí, khiến cho mọi người mến chuộng, mọi người ưa 
thích, mọi người ghi nhớ, sẽ được định tâm. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm thuyết pháp tùy theo chúng; 
âm thanh không ra ngoài chúng, chỉ vừa ở trong chúng. Thuyết 
pháp cho chúng, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, 
Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy trở về chỗ cũ. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm là như thế đó, có những cái 
thù thắng hơn nữa. Con muốn đến theo học Phạm hạnh với Sa-
môn Cù-đàm.” 

Phạm chí Phạm-ma đáp: 



“Tùy ý ngươi.” 

Rồi thì, Ma-nạp Ưu-đa-la cúi đầu đảnh lễ sát chân Phạm chí 
Phạm-ma, đi quanh ba vòng rồi lui ra, đi đến chỗ Đức Phật, đảnh 
lễ sát chân Ngài, ngồi qua một bên và thưa: 

“Bạch Thế Tôn, con nay xin theo Thế Tôn học đạo, thọ Cụ túc 
giới, trở thành Tỳ-kheo, để được theo Thế Tôn tu hành Phạm 
hạnh.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn độ cho Ma-nạp Ưu-đa-la, cho theo học 
đạo, cho thọ Cụ túc. Sau khi độ cho Ma-nạp Ưu-đa-la, cho theo 
học đạo, cho thọ Cụ túc, Thế Tôn du hành tại nước Bệ-đà-đề cùng 
đại chúng Tỳ-kheo, lần hồi đi lên Di-tát-la, trú ở rừng xoài Đại 
thiên trong xứ ấy. 

Các cư sĩ ở Di-tát-la nghe rằng: “Sa-môn Cù-đàm là con dòng 
họ Thích, từ bỏ thân tộc, xuất gia học đạo, đang du hành tại nước 
Bệ-đà-đề cùng đại chúng Tỳ-kheo, lần hồi đi lên Di-tát-la, trú ở 
rừng xoài Đại thiên trong xứ ấy. Sa-môn Cù-đàm có tiếng tăm 
lớn, mười phương đều nghe: ‘Sa-môn Cù-đàm là Như Lai, Bậc Vô 
Sở Trước Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Chúng Hựu; Sa-môn ấy ở đời này, giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-
môn, Phạm chí từ Người đến Trời, mà tự tri, tự giác, tự thân 
chứng đắc, thành tựu an trú; vị ấy thuyết pháp phần đầu thiện, 
phần giữa thiện và phần cuối cũng thiện, có nghĩa, có văn, đầy 
đủ thanh tịnh, hiển hiện Phạm hạnh.’ Nếu ai chiêm ngưỡng đức 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác, mà kính trọng lễ bái, 
cúng dường, thừa sự thì sẽ được thiện lợi, vui thay! Chúng ta nên 
cùng nhau đến chiêm ngưỡng Sa-môn Cù-đàm và lễ bái, cúng 
dường.” 

Rồi thì, Phạm chí cư sĩ ở Di-tát-la, mỗi hạng có quyến thuộc 
tháp tùng, từ Di-tát-la đi đến hướng bắc, đến rừng xoài Đại thiên, 
muốn chiêm ngưỡng Thế Tôn, lễ bái, cúng dường. Khi đã đến chỗ 
Đức Phật, trong số Phạm chí cư sĩ ấy, có người cúi đầu đảnh lễ 
sát chân Phật rồi ngồi sang một bên; có người chắp tay hướng 
về Đức Phật rồi ngồi sang một bên, có người từ xa nhìn đức Phật, 
rồi im lặng ngồi xuống. Khi các cư sĩ Phạm chí Di-tát-la đã ngồi 
xong, Đức Phật thuyết pháp cho họ, khuyến phát tâm khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi Đức Phật dùng vô lượng 



phương tiện thuyết pháp cho họ, khuyến phát tâm khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷ, Ngài im lặng an trú. 

Phạm chí Phạm-ma nghe rằng: “Sa-môn Cù-đàm con dòng họ 
Thích, từ bỏ tông tộc họ Thích, xuất gia học đạo, du hành tại nước 
Bệ-đà-đề cùng chúng Đại Tỳ-kheo, lần hồi đi đến nước Di-tát-la, 
trú ở rừng xoài Đại thiên. Sa-môn Cù-đàm có tiếng tăm lớn lao, 
mười phương đều nghe. Sa-môn ấy là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước 
Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. 
Vị ấy ở đời này, giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ 
Người đến Trời mà tự tri, tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu 
an trú. Sa-môn Cù-đàm thuyết pháp phần đầu thiện, phần giữa 
thiện, phần cuối cũng thiện, có nghĩa, có văn, đầy đủ thanh tịnh, 
hiển hiện Phạm hạnh. Nếu ai chiêm ngưỡng Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước Đẳng Chánh Giác, kính trọng, lễ bái, cúng dường, thừa sự 
thì sẽ được thiện lợi, an vui. Vậy, ta nên đến chiêm ngưỡng Sa-
môn Cù-đàm và lễ bái cúng dường.” 

Phạm chí Phạm-ma bảo người đánh xe: 

“Ngươi hãy sửa soạn xe. Ta muốn đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm.” 

Người đánh xe vâng lời, sửa soạn xe xong, trở lại thưa: 

“Xe đã sửa soạn xong, mong Tôn sư tự biết thời.” 

Rồi Phạm-ma dùng cỗ xe rất xinh đẹp, từ Di-tát-la đi đến 
hướng Bắc, đến rừng xoài Đại thiên để chiêm ngưỡng Thế Tôn và 
lễ bái, cúng dường. Bấy giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho 
vô lượng đồ chúng ngồi vây quanh trước sau. Phạm chí Phạm-
ma từ xa trông thấy Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đồ 
chúng ngồi vây quanh trước sau. Thấy vậy, Phạm-ma khiếp sợ, 
liền rẽ qua một bên lề đường dừng lại dưới gốc cây, bảo một Ma-
nạp rằng: 

“Ngươi hãy đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, thay ta thăm hỏi thế 
này: ‘Thưa Cù-đàm, Thánh thể có khang kiện, an lạc, không bệnh, 
đi đứng thoải mái, khí lực như thường chăng?’ Ngươi hãy nói như 
thế này: ‘Thưa Cù-đàm Tôn sư Phạm-ma của con xin kính lời 
thăm hỏi Ngài Thánh thể có khang kiện, an lạc, không bệnh, đi 
đứng thoải mái, khí lục như thường chăng? Tôn sư Phạm-ma của 
con muốn đến chiêm ngưỡng Sa-môn Cù-đàm’.” 



Bấy giờ Ma-nạp vâng lời, đến chỗ Phật, chào hỏi rồi ngồi qua 
một bên thưa: 

“Thưa Cù-đàm, Tôn sư Phạm-ma của con có lời thăm hỏi rằng: 
‘Thánh thể Cù-đàm có khang kiện, an lạc, không bệnh, đi đứng 
thoải mái, có khí lực như thường chăng?’ Thưa Cù-đàm, Tôn sư 
Phạm-ma của con muốn đến chiêm ngưỡng Sa-môn Cù-đàm.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Ma-nạp, mong cho Phạm chí Phạm-ma an ổn khoái lạc, 
mong cho Trời và Người, A-tu-la, Kiền-đạt-hòa, La-sát và các 
chủng loại khác, được an ổn khoái lạc, này Ma-nạp, Phạm chí 
Phạm-ma muốn đến thì tùy ý.” 

Nghe Đức Phật nói như vậy, Ma-nạp khéo thọ trì, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đi quanh Phật ba vòng rồi lui ra, trở về chỗ Phạm chí 
Phạm-ma và thưa: 

“Thưa Tôn sư, con đã thưa như vậy với Sa-môn Cù-đàm. Sa-
môn Cù-đàm hiện đang đợi Tôn sư. Mong Tôn sư biết thời.” 

Phạm chí Phạm-ma bèn bước xuống, đi đến chỗ Phật. Chúng 
kia từ xa trông thấy Phạm-ma đi đến, bèn đứng dậy tránh đường. 
Vì sao? Vì là người có danh đức, và nổi tiếng. 

Phạm chí Phạm-ma nói với chúng kia rằng: 

“Chư Hiền, mời các vị ngồi lại chỗ cũ. Tôi muốn đi thẳng đến 
thăm Sa-môn Cù-đàm.” 

Rồi Phạm-ma đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong, ngồi sang một 
bên. 

Lúc bấy giờ, hai căn của Phạm-ma, nhãn căn và nhĩ căn, chưa 
bị hủy hoại. Sau khi ngồi xuống, Phạm-ma quán sát kỹ ba mươi 
hai tướng nơi thân Phật. Ông thấy ba mươi tướng. Hai tướng còn 
ngờ; đó là mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. Phạm chí Phạm-
ma nói bài kệ để hỏi Đức Thế Tôn: 

Như trước tôi từng nghe, 

Đại nhân ba hai tướng. 

Nay xem thân Cù-đàm, 

Trong đó, thiếu hai tướng, 

Mã âm tàng có chăng, 



Kín nhiệm, Bậc Tôn Quý? 

Tại sao nay Tối Tôn, 

Không hiện lưỡi vi diệu? 

Nếu có lưỡi rộng dài, 

Mong tôi nay được thấy. 

Nay tôi thật nghi hoặc, 

Mong Điều Ngự giải trừ. 

Thế Tôn nghĩ rằng: “Phạm chí Phạm-ma này muốn tìm ba 
mươi hai tướng nơi thân Ta, nay chỉ thấy được ba mươi tướng, 
còn nghi ngờ về hai tướng là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi 
rộng dài. Nay Ta nên trừ mối nghi hoặc ấy.” Đức Thế Tôn biết thế, 
nên như vậy mà thị hiện như ý túc. Sau khi Thế Tôn như vậy mà 
thị hiện như ý túc, Phạm chí Phạm-ma thấy được tướng mã âm 
tàng và lưỡi rộng dài trên thân Đức Thế Tôn. Trong đó, tướng 
lưỡi rộng và lưỡi khi từ trong miệng le ra trùm khắp cả mặt. Đức 
Thế Tôn thâu lại như ý túc, nói cho Phạm-ma nghe bài tụng: 

Trước đây ông từng nghe, 

Đại nhân ba hai tướng, 

Tất cả trên thân Ta, 

Tròn đầy, Chánh tối thượng, 

Điều Ngự đoạn trừ nghi, 

Phạm chí phát diệu tín, 

Thực khó được thấy nghe, 

Bậc Chánh Giác tối thượng. 

Quả rất hiếm ra đời, 

Bậc Chánh Giác tối thượng, 

Phạm chí, Ta Chánh Giác, 

Chánh pháp Vô thượng vương. 

Phạm chí Phạm-ma nghe vậy liền nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm này 
thành tựu ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân. Ai thành tựu 
tướng của bậc Đại nhân, thì chắc chắn có hai trường hợp chân 
thật không sai lầm: ấy là nếu vị ấy ở tại gia, thì chắc chắn làm 
Chuyển luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh 



trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương như pháp, thành tựu bảy 
báu. Bảy báu ấy là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, 
cư sĩ báu, và tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một 
ngàn người con, dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng 
phục được địch quân. Vị ấy chắc chắn thống lãnh toàn cõi đất này, 
cho đến bể cả, không dùng đao gậy, đem pháp giáo hóa, khiến 
dân an lạc. Và nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa 
bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc chắn 
đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác, tiếng tăm 
lan khắp mười phương đều nghe.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ như thế này: “Phạm chí Phạm-ma 
này không bao giờ dua nịnh, lừa dối, nếu muốn hỏi điều gì là vì 
muốn biết, chớ không phải để quấy rầy. Phạm chí ấy cũng vậy, 
ta nên thuyết A-tỳ-đàm thậm thâm cho vị ấy. Đức Thế Tôn biết 
như vậy, liền nói cho Phạm chí Phạm-ma nghe bài tụng: 

Vì pháp lạc đời nay, 

Và ích lợi đời sau, 

Phạm chí hãy thưa hỏi, 

Tùy những điều đã nghĩ. 

Phạm chí hỏi các điều, 

Ta đoạn nghi cho ông, 

Thế Tôn đã cho phép, 

Phạm chí Phạm-ma hỏi. 

Thế Tôn về những điều, 

Tùy theo ý đã nghĩ. 

Thế nào là Phạm chí? 

Tam đạt có nghĩa gì, 

Vì sao nói Vô trước, 

Đẳng Chánh Giác là gì? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói tiếp bài kệ để giải thích: 

Diệt pháp ác, bất thiện, 

Vững trú nơi Phạm hạnh, 

Tu tập hạnh Phạm chí, 



Như vậy là Phạm chí. 

Thấu suốt về quá khứ, 

Thấy lạc và ác đạo, 

Dứt trừ sạch vô minh, 

Biết vậy là Mâu-ni. 

Khéo biết tâm thanh tịnh, 

Dứt sạch dâm, nộ, si. 

Thành tựu được ba minh, 

Như vậy là tam đạt. 

Viễn ly pháp bất thiện, 

Chánh trú đệ nhất nghĩa, 

Thế gian tôn kính nhất, 

Như vậy là Vô trước. 

Làm lợi ích Trời, Người, 

Thánh nhân, dứt đấu tranh. 

Biết khắp chứng diệt tận, 

Như vậy là Chánh giác. 

Nghe vậy, Phạm-ma liền đứng dậy, cúi đầu lễ sát chân Phật. 
Bấy giờ đại chúng cùng một lúc nói lớn rằng: 

“Sa-môn Cù-đàm kỳ lạ thay, hy hữu thay! Ngài có Đại như ý 
túc, có Đại oai đức, có Đại phước hựu, có Đại oai thần. Vì sao? Vì 
trong tất cả Phạm chí, cư sĩ ở Di-tát-la này, thì Phạm chí Phạm-
ma là người bậc nhất về sự thọ sanh. Phạm chí Phạm-ma được 
cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh cho đến bảy đời cha 
mẹ, chủng tộc không tuyệt, đời đời không ác, thế mà Phạm chí 
ấy đã hết lòng tôn kính, lễ bái, cúng dường, phụng sự Sa-môn 
Cù-đàm. 

“Sa-môn Cù-đàm kỳ lạ thay, hy hữu thay! Ngài có Đại như ý 
túc, Đại oai đức, Đại phước hựu. Vì sao? Vì trong tất cả Phạm chí, 
cư sĩ ở Di-tát-la này, Phạm chí Phạm-ma là người bậc nhất, về sự 
học kinh điển, Phạm chí Phạm-ma học rộng, thông suốt, đọc tụng 
hết bốn loại kinh điển, thấu triệt nhân duyên, chánh văn, hí 



truyện thứ năm và cú thuyết; thế mà Sa-môn Phạm chí ấy đã hết 
lòng cung kính, lễ bái cúng dường, phụng sự Sa-môn Cù-đàm. 

“Sa-môn Cù-đàm kỳ lạ thay, hy hữu thay! Ngài có Đại như ý 
túc, có Đại oai đức, có Đại phước hựu, Đại oai thần. Vì sao? Vì 
trong tất cả Phạm chí cư sĩ ở Di-tát-la này Phạm chí Phạm-ma là 
người bậc nhất về tài sản, Phạm chí Phạm-ma rất giàu, của cải 
vô lượng, sản nghiệp chăn nuôi không thể tính toán, phong hộ 
thực ấp đầy đủ mọi thứ. Di-tát-la này cho đến nước, cỏ cây đều 
là đặc tặng, ân tứ của Vị Sanh Oán, con bà Bệ-đà-đề, vua nước 
Ma-kiệt-đà; thế mà Phạm chí ấy đã hết lòng tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường, phụng sự Sa-môn Cù-đàm. 

“Sa-môn Cù-đàm kỳ lạ thay, hy hữu thay! Ngài có Đại như ý 
túc, Đại oai đức, Đại phước hựu, Đại oai thần. Vì sao? Vì trong tất 
cả Phạm chí, cư sĩ ở nước Di-tát-la này, Phạm chí Phạm-ma là 
người bậc nhất về tuổi thọ. Phạm chí Phạm-ma là vị trưởng lão, 
sống đến một trăm hai mươi sáu tuổi. Thế mà Phạm chí ấy đã hết 
lòng tôn kính, lễ bái, cúng dường, phụng sự Sa-môn Cù-đàm.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn với tha tâm trí, biết tâm đại chúng đang 
nghĩ gì. Biết vậy, Thế Tôn bảo Phạm chí Phạm-ma: 

“Hãy thôi, này Phạm chí, chỉ cần với tâm thỏa mãn là được. 
Hãy ngồi trở lại, Ta sẽ thuyết pháp cho.” 

Phạm chí Phạm-ma cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, ngồi xuống 
một bên. Đức Thế Tôn thuyết pháp cho Phạm chí, khuyến phát 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương 
tiện thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, 
đúng như pháp của chư Phật, trước hết, Đức Thế Tôn thuyết pháp 
đoan chánh, khiến người nghe hoan duyệt. Đó là thuyết về pháp 
thí, về giới và về sanh thiên, chỉ trích dục là tai họa, sanh tử là ô 
uế; tán thán vô dục là diệu đạo phẩm, là bạch tịnh. Sau khi thuyết 
như vậy, Thế Tôn biết Phạm chí ấy có tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, 
tâm nhu nhuyến, tâm kham nhẫn, tâm tăng thượng, tâm nhất 
hướng, tâm không nghi, tâm không bị che lấp, có đủ khả năng 
thọ nhận Chánh pháp của Phật, Đức Thế Tôn theo như những 
pháp qua yếu mà chư Phật đã thuyết, Ngài thuyết cho Phạm chí 
nghe đầy đủ về Khổ, Tập, Diệt và Đạo. Phạm chí Phạm-ma ngay 
nơi chỗ ngồi thấy bốn Thánh đế, Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng như 
vải trắng nhuộm dễ ăn màu; cũng vậy, Phạm-ma ngay trong chỗ 
ngồi thấy rõ bốn Thánh đế, Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Bấy giờ, Phạm-



ma đã thấy pháp đắc pháp, chứng pháp bạch tịnh, đoạn trừ nghi 
hoặc, không còn tôn kính một ai khác nữa, không còn do dự, đã 
an trú vào quả vị chứng đắc. Đối với pháp của Thế Tôn, Phạm chí 
chứng đắc vô úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật 
và bạch: 

“Bạch Thế Tôn, con nay đem mình quy y Phật, Pháp và chúng 
Tỳ-kheo. Mong Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc từ nay và 
suốt đời; con đem mình quy y cho đến lúc mạng chung.” 

Và rồi Phạm chí Phạm-ma lại chắp tay hướng về Thế Tôn và 
bạch tiếp: 

“Bạch Thế Tôn, mong ngày mai Đức Thế Tôn và chúng Tỳ-
kheo đoái tưởng nhận lời mời của con!” 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời mời của Phạm-ma. 

Phạm chí Phạm-ma biết Đức Thế Tôn đã im lặng nhận lời mời, 
nên cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, đi quanh ba vòng và lui ra, trở 
về nhà. 

Ngay đêm ấy, Phạm chí Phạm-ma cho sửa soạn các món ăn 
mỹ diệu ngon lành, đủ các thức nhai và nuốt. Sửa soạn xong, 
sáng lại cho trải giường, và đúng lúc thì xướng lên rằng: “Bạch 
Thế Tôn, bữa cơm được soạn xong, kính mong Đức Thánh biết 
thời.” 

Sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn mang y cầm bát đi trước, chúng 
Tỳ-kheo theo sau, đi đến nhà của Phạm chí Phạm-ma, đến nơi, 
Đức Thế Tôn trải chỗ ngồi, ngồi trước chúng Tỳ-kheo. Phạm chí 
Phạm-ma thấy Đức Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo đã ngồi xong, liền 
thân hành múc nước rửa, đem thức ăn ngon lành, cùng các thứ 
nhai và nuốt, tự tay sớt vào, khiến các vị ăn no. Sau khi ăn rồi, 
thu dọn và lấy nước rửa xong, Phạm chí ngồi vào một ghế nhỏ 
để thọ nhận sự chú nguyện. Phạm chí Phạm-ma ngồi xong, Đức 
Thế Tôn chú nguyện rằng: 

Chú hỏa, tế bậc nhất, 

Thông âm, gốc các âm, 

Vua, tôn quý trong người, 

Biển, lớn hơn sông ngòi, 

Trăng, sáng hơn các sao, 



Nhưng sáng nhất: mặt trời. 

Cùng tận khắp mười phương, 

Trong tất cả thế gian, 

Chư Thiên và Nhân loại, 

Duy Phật đệ nhất tôn. 

Sau khi chú nguyện cho Phạm chí Phạm-ma, Đức Thế Tôn từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đến nước Di-tát-la, ở lại vài ngày, rồi mang y, 
cầm bát du hành nước Xá-vệ. Lần hồi đi đến nước Xá-vệ, Ngài trú 
tại vườn Cấp cô độc, trong rừng Thắng. Bấy giờ, có nhiều Tỳ-kheo 
vào Xá-vệ khất thực nghe Phạm chí Phạm-ma nước Di-tát-la, sau 
khi dùng bài kệ hỏi Đức Phật mọi việc thì liền lâm chung. Nghe 
vậy, sau bữa ăn trưa, các Tỳ-kheo thu dọn y bát, rửa tay chân, 
lấy ni-sư-đàn vắt lên vai, đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ, 
rồi đứng sang một bên, thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo chúng con vào lúc sáng sớm mang y, 
cầm bát vào Xá-vệ khất thực, nghe rằng Phạm chí Phạm-ma ở 
nước Di-tát-la, sau khi dùng bài kệ vấn sự Đức Phật, thì liền lâm 
chung. Bạch Thế Tôn, như vậy Phạm chí ấy sẽ đến nơi nào? Sanh 
nơi nào? Đời sau ra sao?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Nay các Tỳ-kheo, Phạm chí Phạm-ma có đại lợi ích, vào lúc 
tối hậu, đã biết pháp, vì pháp cho nên không làm phiền nhọc Ta. 
Này Tỳ-kheo, Phạm chí Phạm-ma đã dứt sạch năm hạ phần kết, 
sanh đến nơi ấy sẽ đắc Niết-bàn, đắc pháp bất thối, không trở lại 
cõi này nữa. Bấy giờ Ta đã ghi nhận rằng Phạm chí Phạm-ma đắc 
A-na-hàm.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí Phạm-ma và các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 

  

 


